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NHỮNG CÁI KHÔN THẦN KỲ 
CỦA LƯU BANG 


Trong lịch sử Trung Quốc, Lưu Bang là người đầu 
tiên xuất thân từ giới bình dân mà dựng nên sự nghiệp 
Đế vương lưu truyền đến 400 năm. 

Lưu Bang khéo trang bị cho mình những sự tích 
thần kỳ từ việc bà mẹ nằm mơ thấy giao tiếp với Xích 
Đế đến việc đích thân mình rút gươm chém rắn trắng 
cần đường, thần nữ đêm khuya kêu khóc. 

- Con Bạch Đế bị con Xích Đế giết! 

Thần nữ kêu khóc đêm khuya là mẹ của rắn trắng, 
rắn trắng là con Bạch Đế. 

Hai sự tích này ăn khớp với nhau, xác định Lưu 
Bang là con Xích Đế. 

Thời kỳ khôn lớn. Lưu Bang lúc đầu lãnh được 
một chức quan rất nhỏ, làm Đình trưởng trên sông Tứ, 
nhiệm vụ là giải giao tù phạm sung vào công tác kiến 
trúc các cung điện Ly Sơn và A Phòng. Đi hành địch ở 
Ty Sơn và À Phòng là công tác khổ sai, đễ chết vì roi 


vọt và bệnh tật, rất kRÍtB83/ffleujldl@P‡9-QEQue 
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hương, Bởi thế, số tù phạm bỏ việc, trốn tránh ngày càng 
nhiễu, các chức Đình trưởng khó lòng giao nạp cho đủ số 
đã ghi trên giấy. Lưu Bang tận tụy với nhiệm vụ đã mấy 
năm trường, quan chức không thăng tiến, lương bổng 
cũng không được tăng thêm. Nếu để sổng mất tù, Đình 
trưởng chắc phải vào tù thay thế. Bị xử nặng bơn thì cái 
tội danh để sổng mất tù phạm dẫn đến án tử hình. 

Năm 209 TCN (TCN là Tiển Công Nguyên) nhân 
một chuyến giải lao tù phạm, Lưu Bang thiếu mất mấy 
chục tên. Thôi thế là hết! Quan trên đâu có dám dung 
thứ tội này. Sự việc đến thế là lâm vào bước đường cùng. 
Lưu Bang liễn thả luôn số tù còn lại. Có đứa không nơi 
nương tựa, tình nguyện theo Lưu Bang về ẩn lánh trong 
núi Mang Đường (cũng đọc là Mang Đãng) núi ở Đông 
Bắc huyện Vĩnh Thành (nay thuộc tỉnh Hà Nam). 

Lánh vào núi Mang Đường, Lưu Bang sống những 
ngày khắc khoải chờ đợi cơ hội... 

Lúc bấy giờ Trần Thắng đã khởi nghĩa chống nhà 
Tần, tin tức lan truyền gần khắp nước, xa gần đêu chấn 
động. Trần Thấng tên chữ là Thiệp, người ở Phương 
Thành, tỉnh Hà Nam, vốn là nông dân nghèo mà có ước 
vọng phú quí cao xa. Trước ngày cử sự, Thắng bói được 
quẻ tốt. Hữu công, nên quyết ý. Thắng nhờ bạn là Ngồ 
Quảng viết trên những rẻo lụa ba chữ Trần Thắng vương 
thả xuống sông cho cá nuốt rồi câu cá ấy lên, mổ bụng 


trước mắt nhiều ngulftyS:/ij@ấ1l umalt@Rf@:Org 
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Thắng lại nhờ người thân tín đêm đến đốt lửa ở 
các đình miếu đồng thời giả tiếng hỗ ly gào to bài : 
“Đại Sở hưng, Trần Thắng vương”, 

Lúc đầu, Trần Thắng, Ngô Quang chỉ tập hợp 
được một ngàn nghĩa quân nhưng nhờ có quân tâm 
cương quyết chiến đấu nên đánh đâu thắng đó, chẳng 
bao lâu chiếm được một phẩn hai tỉnh An Huy và Hồ 
Nam. , 
Nhân dân ở đất Bái theo lời tiến cử của Tiêu Hà, 
Tào Tham, nghỉnh tiếp Lưu Bang ở vùng đẩm lầy, núi 
non Mang Đường về làm Bái Công. Bái Công Lưu Bang 
tập hợp được ba ngàn nghĩa quân đánh chiếm Hồ Lăng, 
Phương Dữ, làm chủ được một phần hai tỉnh Sơn Đông, 
Giang Tô. 

Xét theo quan niệm Thiên mạng quân chủ thời 
bấy giờ, người làm Hoàng Đế phải có mạng Trời thì mới 
là chân mạng đế vương, mới được hào kiệt và nhân dân 
tin tưởng khiếp phục. 

Sự khôn khéo của Lưu Bang cao hơn Trần Thắng 
một bậc tuy rằng cả hai người đều dùng một nguyên lý 
mượn uy thế của thần linh. 

Tư Mã Thiên chép sử Tần - Hán không thể bỏ 
qua những sự việc hoang đường, thần kỳ này nên phải 
ghi vào sử ký cho đầy đủ. 

Lưu Bang còn khéo trang bị cho vợ mình là Lữ Trĩ 


được đạo sĩ (tiên) xkffa86(4Ì@11lMm đùQE{@ 6 Gướng 
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mạng của Lữ Trĩ là "quí bất khả ngôn”. 

Tâm lý của quảng đại quần chúng hướng về những 
người chân mạng đế vương Có thần linh, thân long bảo 
vệ. Nắm được tâm lý quẩn chúng thì sử dụng được sức 
hậu thuẫn của đại đa số nhân dân. 

Lưu Bang Hán Cao Tổ quả là một nhà tâm lý 


chiến xuất sắc. 
* 


lo 
LÀ *® 

Những sự việc này khiến chúng ta liên tưởng đến 
mưu lược thần kỳ của Nguyễn Nhạc, vua Thái Đức nhà 
Tây Sơn. 

Nội hai chữ Nguyễn Nhạc, chứng ta đã thấy nhiều 
mưu lược hơn đời. 

Vốn là một số còn cháu Hồ Quí Ly nương thân ở 
đất Nghệ An, mãi đến giữa thế kỷ XVI mới đời vào 
huyện Tuy Viễn, phủ Qui Nhơn, những người tộc trưởng 
kế tiếp nhau làm ấp trưởng, mở đường buôn bán lên Tây 
Nguyên. Đến khoảng giữa thế kỷ XVII, ở các đất Qui 
Nhơn, Hoài Nhơn có lưu hành câu sấm “phụ nguyên trì 
thống”. 





Phụ nguyên là Nguyễn. Lúc bấy giờ các chúa 
Nguyễn đang thống trị Nam Hà. Câu sấm này xuất hiện, 
báo hiệu sẽ có một họ Nguyễn nào mới khác hưng vận 


lên thay thế họ Nguyễn gĩ /tenatiời f8#bri lễ Phí 
Nhạc bèn đổi họ thành Nguyễn Nhạc để cho phù hợp 
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với sấm truyền. Nhạc nghĩa là suối lớn: 

Nguyễn Nhạc sai người đêm đêm đốt lửa trên một 
hồn núi cao huyện Tuy Viễn. Dân chúng xa gần đều lấy 
làm kinh dị nhưng không một ai dám mạo hiểm lên coi... 
Một hôm, nhà có đám giỗ lớn, Nguyễn Nhạc mời nhiều 
bậc tai mắt quanh miễn đến dự tiệc. Đến khi rượu đã ngà 
say, một người nào đó nói đến ánh lửa Tây Sơn. Nguyễn 
Nhạc liễn rủ quí vị đó lên núi coi thử. Đến lưng núi, giữa 
đám khói lửa mịt mù, mọi người nghe có tiếng quát lớn: 

- Ai là Nguyễn Nhạc, lên lãnh Thiên Thư! 

Mọi người sợ hãi, dừng bước ở sườn núi. Một mình 
Nguyễn Nhạc tuân lời thần phán, rinh xuống một tấm 
biển đồng rất nặng, rất lớn, trên có Tấn bốn chữ 
“Nguyễn Nhạc vi vương”. 

Thấy rõ Thiên Thư, mọi người đều cho rằng ý Trời 
đã chọn Nguyễn Nhạc làm vua ở Nam Hà vậy. 

Năm Tân Mão (1771) Nguyễn Nhạc khởi binh ở 
Tây Sơn. Người ở Trung châu cũng như dân ở Tây 
Nguyên đều hưởng ứng mạnh mẽ. Quần Tây Sơn nổi 
tiếng là quân nhân nghĩa vì bình nhật chỉ đánh cướp nhà 
bọn tham quan ô lại, lấy được tiền lúa đem phân phát 
cho bọn cùng định khốn khổ. 

Quan tuần phủ Qui Nhơn là Nguyễn Khắc Tuyên 
lấy làm lo sợ vì tự xét mình không đủ tài lược đánh đẹp. 
Quan ngại những núi Kon Trot, Kon Ha hiểm trổ, lại sợ 
quân Tây Sơn thiện điiếp c3#‡EsdIan.hopto.org 
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Nguyễn Nhạc nấm được tình hình quân Triểu (của 
các chúa Nguyễn) hèn nhát liền lập kế mạo hiểm. Ông 
sai người đóng một cũi lớn, truyển.cho thủ hạ trói mình 
lại, nhốt vào cũi, khiêng xuống phủ thành, nộp cho quan. 
Tuân phủ Nguyễn Khắc Tuyên khôn xiết vui mừng, mỡ 
tiệc khao thưởng lớn. Quan quân ở phủ thành cũng như 
những dũng sĩ đã khiêng giặc đến nộp đều được chè 
chén no say. Nửa đêm, những dũng sĩ này chặt khóa sắt, 
mở cũi, thả Nguyễn Nhạc ra. Phủ thẳnh Quy Nhơn bị lấy 
trọn trong nháy mắt, 

Các huyện Phù Ly, phủ Hoài Nhơn đều không 
đánh mà tan... 

Nguyễn Nhạc sai bọn Tập Đình, Lý Tài ra đánh 
Đại Chiêm hải khẩu ở Quảng Nam. Địa bàn của quân 
Tây Sơn càng ngày càng mở rộng. 

Năm 1778, ông tiến tước, tự xưng Tây Sơn vương. 

Xét về mưu lược, Nguyễn Nhạc có điểm hơn Lưu 
Bang. Lưu Bang không bao giờ dám dấn thân mạo hiểm 
cả. Nguyễn Nhạc đám mạo hiểm để chiếm lấy phủ thành 
Quy Nhơn dễ như trở bàn tay, Giả tỷ Nguyễn Khắc 
Tuyên truyền đem chém lãnh tụ của giặc trước đã, rồi 
sau sẽ khao thưởng quân sĩ thì sao? 

Tục ngữ có câu: 


- Không vào hang hầm, sao bắt được cọp? 


Nguyễn NhaÚp§'/tlelun.op 0 9un v 
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biết rõ Nguyễn Khắc Tuyên không phẩi là cọp. Mạo 
hiểm mà không mạo hiểm chút nào. 

Nguyễn Khắc Tuyên nuôi cái ảo mộng ấp giải 
Nguyễn Nhạc ra Thuận Hóa để lĩnh thưởng lớn. Mộng 
tưởng biến thành ảo tưởng! Phủ thành bị mất nhưng 
Nguyễn Khắc Tuyên có được cái may là nhờ có bôn đào, 
nên tính mạng vấn cồn...? 

Việc chiếm lĩnh phủ thành Quy Nhơn đáng gọi là 
một kỳ mưu vậy. 


LIỀU MÌNH CỨU CHÚA: KỶ TÍN 
CỨU LƯU BANG Ở VINH DƯƠNG 


Lưu Bang từng đem đại binh đánh Sở, thất bại, lui 
về cố thủ ở Vinh Dương, lập đường dũng đạo để tiện 
việc tiếp tế lương thực. Ý của Lưu Bang muốn dùng 
phòng tuyến lâu dài, thực hiện trì cửu chiến. 

Hạng Vũ đem quân Sở tinh nhuệ vây Vinh Dương, 
ba vòng kín mít, nước chắy cũng không thông. Lại phá 
được dũng đạo của quân Hán, hãm quần Hán vào cái 
thế cực kỳ nguy cấp, ngoài không có viện bính, trong 
không có lương thực tích trữ. 


Kỷ Tín, bầy '6t{a #12nikViLHbBf0Slff" kế 


rằng: 
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- Tôi có điện mạo giống như Đại vương, xin giả 
làm Đại vương ước hẹn ra hàng quân Sở. Tôi ra hàng ở 
cửa Đông, Đại vương lên ra cửa Tây, chắc là trốn thoát 
được. 

Trần Bình cũng hối thức Hán vương nên y kế thị 
hành, Bình sẽ thiết thêm điều kiện hấp dẫn quân Sở đến 
cửa Đông để Hán vương tiện việc tẩu thoát. : 

Ngày ước hẹn đầu hàng đã đến. Trần Bình tập 
trung 2.000 mỹ nữ đã được chuẩn bị từ trước, trang phục 
Ìụa là, gấm vóc cực kỳ xinh đẹp. Phụ nữ từ từ đi ra 
trước, Kỷ Tín ngồi trên một cỗ xe trang hoàng rất đẹp, 
chẩm chậm ra sau, Tướng sĩ bên Sở đổ dôn về cửa Đông 
để coi cho sướng mắt..! Quân sĩ tung hô vạn tuế, reo 
mừng thắng lợi. 

Hạng Vũ quát mắng Kỹ Tín rằng: 

~ Lưu Bang kia sao không xuống xe, quỳ lạy, làm 
lễ đầu hàng? 

Kỷ Tín cứ ngồi yên lặng. Đến lúc quân Sở thấp 
duốc sáng như ban ngày, soi lại cho kỹ thì Hạng Vũ biết 
mình bị mắc lừa, truyền lệnh đốt xe Kỷ Tín hóa thành 
tro bụi, 


' Lưu Bang chạy tuốt về Thành Cao, cồn nghe tiếng 
của quân Sở vang vọng đến. ..! 
* 


* + 
Người Việt N.RRS-(IfSMIUT.hQDEO-OTQ vạn 
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được chuyện Lê Lai. 

Tháng 4 năm Kỷ Hợi (Í 149) Bình Định Vương Tê 
Lợi đánh đổn Nga Lạc ở Thanh Hóa. Quân Lê tuy thắng 
nhưng quân nhà Minh kéo đến đông lắm. Giặc đông, ta 
ít, Vương phải rút quân về núi Chí Linh, giặc truy kích 
đến cùng, vây miền Chí Linh rất ngặt. 

“Tướng Lê Lai mặc nhung phục của Bình Định 
Vương, cỡi voi ra đánh nhau với giặc. Giặc xúm lại vây 
đánh, bắt được Lê Lai, đem giết liễn. Chúng yên trí là 
đã giết được lãnh tụ Nghĩa quân Lê Lợi nên rút quân về 
Tây Đô. 

Bình Định Vương thoát nạn, chiêu tập tàn quân, tổ 
chức lại lực lượng, đem quân về phía Tây Châu Quan 
Hóa, được dân thường ủng hộ hết lòng... 

* 


* * 


Trong sự nghiệp trung hưng của chúa Nguyễn ở 
Nam Hà vào cuối thế kỷ XIX cũng có một việc hy sinh 
tương tự. 

Lê Phúc Điến, người huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 
Thiên, theo Nguyễn Vương Phúc Anh vào Gia Định. 

Năm Quí Mão (1883) quân Tây Sơn vây khốngquân 
của Nguyễn Vương ở miễn Đá Chồng ngoài khơi Biên 
Hòa. Lê Phúc Điến mặc áo của Nguyễn Vương ra đứng 
ở đầu mũi thuyển chỉ huy chiến trận. Ông hô to lên 
rằng: https://tieulun.hopto.org 
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~ Ta là cựu chủ đây! 

Quân Tây Sơn tưởng thật, đổ xô đến vậy bắt, 
Nguyễn Vương thừa cơ hội lộn xộn, cỡi một chiếc khoá 
thuyền chạy tuốt ra Côn Lôn. 

Quân Tây Sơn cùng truy, đem nhiều chiến thuyền 
bao vây quần đảo. May cho Nguyễn Vương, một trận 
gió bão nổi lên, thủy quân Tây Sơn thấy thiên thời bất 
lợi, nên phải rút quân về đất liễn. Nguyễn Vương nhờ 
vậy mà thoát tử nạn. 

Tuy thời đại khác nhau, song trung can nghĩa khí 
của những người như Kỷ Tín, Lê Lai, Lê Phúc Điến 
cũng khiến cho người đời sau phải bồi hổi cắm phục. 


YẾN HỘI HỒNG MÔN 
GƯƠM ĐA0 LẤP LÁNH 


Năm 221 TCN (tiên công nguyên) Tần Vương 
Doanh Chính diệt 6 nước, xưng hiệu-là Thủy Hoàng. 
Đời Tân Nhị Thế 3 năm, đời Tân Tam Thế (Tử Anh) chỉ 
,được 46 ngày, ` 

Lưu Bang và Hị 


Ẹ ạng Vũ đều lĩnh mệnh Nghĩa Đế 
(Sở Hoài ưng) chị. 


a đường đánh nước Tần. Lưu Bang 


vào Hàm Dương (lđihrdệpssớ/tiEànjuriingpt@narg>m 
"§ọc tý dâng nạp cho Lưu Bang. Hạng Vũ vào sau, giết 
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Tân Tử Anh, đốt cung điện Hàm Dương, ngọn lửa cháy 
suốt 3 tháng. 

Quân lực Lưu Bang đóng ở Bái Thượng, đông 
khoảng 10 vạn người. Quân lực của Hạng Vũ mạnh hơn, 
chiến đấu giỏi hơn, đông đến 40 vạn. 

Mùa đông năm 206 TCN, Hạng Vũ mở hội yến Ở 
Hồng Môn, Lưu Bang bắt buộc phải tham dự. Quân sư 
của Hạng Vũ là Phạm Tăng chủ trương phải giết Lưu 
Bang để trừ hậu hoạn. Nếu để Lưu Bang sống thì người 
tranh giành thiên hạ với Hạng Vũ chính là Lưu Bang 
chứ không phải ai khác đâu. 

Chung cuộc tương tranh, chắc là Lưu Bang sẽ 
thắng và phe Hạng Vũ sẽ chết không có đất chôn. Các 
cơ hưng vong, còn mất treo lơ lửng trong buổi hội yến. 
Các đao phủ bên Sở đã mai phục sẩn chỉ chờ-Hạng Vũ 
ra lệnh là Hán Vương Lưu Bang biến thành một đống 
thịt băm. 

Phạm Tăng đã ba lần giơ cái vòng ngọc cẩm ở tay 
lên. Hạng Vũ chỉ cần ném chén rượu xuống đất là kế 
hoạch do Phạm Tăng xếp đặt lập tức được thực hiện êm 
xuôi không sai chạy một ly nào cả. Nhưng vô hiệu vì... 

Hạng Vũ bẩn tánh cương cường, không thích 
những âm mưu quỷ kế, ngụy kế. Huống chỉ Lưu Bang 
đã tổ ra biết thuận phục, dâng cho Hạng Vũ một đôi 
ngọc bích tuyệt đẹp, tặng cho. Phạm Tăng một đôi chén 
ngọc chạm trổ tinh h4tD$2##iở(fIukhônopÉo việp giết 
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người đã chịu lép vế, bèn cứ lặng thỉnh, ngắm nghía đôi 
ngọc bích. Phạm Tăng bực lắm, đi tìm Hạng Trang và 
bảo rằng: 

- Vua chúng ta nhân từ quá lắm. Chú vào trước 
tiệc rượu. Xin múa kiếm giúp vưi. Trong khi biểu điễn 
múa kiếm, thừa cơ hội đâm chết Lưu Bang đi. 

Hạng Trang vâng lời, đến trước mặt Hạng Vũ xin 
được phép múa kiếm giúp vui. Hạng Vũ đồng ý, thuận 
cho phép. Hạng Trang múa kiếm, mắt thường liếc về 
phía Lưu Bang... 

Hạng Bá, bạn thân của Trương Lương và cũng là 
người đã kết nghĩa sui gja với Lưu Bang, đứng dậy nói 
với Hạng Vũ rằng; X 

- Nghệ thuật múa kiếm phải có đủ đôi, có hai 
người thì trông mới đẹp. Tôi xin đối vũ. 

Hạng Vũ ưng thuận cho phép múa đôi. Hạng Bá 
múa kiếm, lui tới quanh quẩn chỗ Lưu Bang ngôi, lấy 
mình che chấn những đường gươm hiểm ác. Hồi lâu, 
Hạng Trang không hạ độc thủ được, phải dẹp màn múa 
kiếm. 

Trong lúc này, Trương Lương đã lên ra ngoài, đi 
Hu Phân Khoái, kiện tướng và là anh em bạn cột chèo 
cửa Lưu Bang, Phân Khoái nghe Trương Lương nói, vừa 
thất kinh vừa nổi giận, bèn cầm gươm mang thuẫn, xông 


vào nơi đặt tiệc TưỢN, Ä.âU 6 cc âm, bị 
â + .-¬HtfM>/ÊetRên RôppRärorện, bí 
Phân Khoái 82L, đẩy cho ngã lăn chiêng. Phân Khoái 
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vào trước tiệc rượu, trợn mắt nhìn trừng trừng vào Hạng 
Vũ, cơn giận xung thiên làm rách khóe mắt rướm máu. 
Hạng Vũ ngồi thẳng người lên, tay sờ vào bảo kiếm đeo 
bên mình hỏi rằng: 

~ Người này là ai? 

“Trương Lương vội đáp: 

- Chức Tham thặng của Lưu Bang. 

Hạng Vũ thấy Phân Khoái vóc dạng to lớn, oai 
phong lẫm liệt, có ý ngợi khen, hỏi rằng: 

- Tráng sĩ có uống được rượu không? 

Phân Khoái đáp rằng: 

- Chết còn chả sợ huống nữa là uống rượu! 

Bèn nốc cạn bình rượu Hạng Vũ ban cho. Hạng 
Vũ lại sai người đem cho một vai thịt heo sống. Phân 
Khoái đặt cái thuẫn xuống đất, xẻo thịt:heo sống ăn 
ngon lành. 

Rồi lên ra, tìm gặp riêng Lưu Bang ở nhà xí, hối 
thúc Lưu Bang phải trở về Bái Thượng cho mau. Lưu 
Bang nói: 

- Không từ biệt mà đi, coi sao tiện? 

Phân Khoái nói: 

- Hiện giờ người ta sắp sẵn dao thớt, mình sắp phải 
là cá thịt, chậm trễ thì nguy đến tính mạng còn phải từ 
biệt làm gì. 

Lưu Bang bèn tl‡iiPbâf/tfenokiitfhidpf@hpghật 
nhatbook.com 
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le, lưu Trương Lương ở lại, kiếm lời nói khéo đối đáp 
với Hạng Vũ, Liệu chừng Lưu Bang đã về tới quân đình 
Bái Thượng an toàn, Trương Lương mới nói với Hạng 
Vũ rằng: 

- Bái Công không uống được nhiều rượu, hiện đã 
về đến Bái Thượng. Lúc lâm hành có dặn tôi ở lại hầu 
tiệc Đại Vương. 

Phạm Tăng thấy mưu mô, kế hoạch của mình 
không đem lại chút kết quả nào, tức giận đập tan đôi 
chén ngọc. “Chén ngọc cửa Hằng đập vỡ tan!” 

Phạm Tăng đối diện Hạng Vũ, thuyết minh hành 
động của mình, 

- Đối với tôi, chỉ có cái đầu của Lưu Bang mới là 
vât đáng quý. 

Lưu Bang đào nạn, về tới Bái Thượng lập tức giết 
ngay Tào Vô Thương là kẻ đã mật báo với Hạng Vũ 
rằng Lưu Bang mưu phẫn, ` 

Tất cả những mưu lược của Phạm Tăng chỉ đem 
lại một kết quả. Về sau, lúc phân phong chư hầu, Hạng 
Vũ phong cho Lưu Bang thống trị đất Ba Thục (Ba Thục 
là đất nhà Tần khi trước dùng để đày tù) lại tước giảm 
bình lực của Hán Vương từ 10 vạn xuống còn 3 vạn. 


Chung quy Hạng Vũ phạm vào cái lỗi dưỡng hổ di 
họa về sau...! i k 


https://tieulun.hopto.org 
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CƯ LỘC: CHIẾN THẮNG 
ANH DŨNG CỦA HẠNG VŨ 





Đời Tân Nhị Thế, trong những năm 208, 207 TCN, 
các nước chư hầu phương Đông như Yên, Tể, Triệu, Sở 
đều mới thành lập. Nước Đại Sở được thành lập sớm 
nhất và mạnh nhất. 

Nước Triệu vừa mới thành lập đã bị quân Tân vây 
đánh rất khẩn cấp. Quân Tần do Vương Ly, Chương 
Hàm chỉ huy đều là lực lượng chính quy được tập luyện 
thuần thục, thiện chiến. 

Sở Hoài Vương sai Tống Nghĩa làm Thượng tướng 
đem quân đi cứu nước Triệu. Tống Nghĩa đến An 
Dương, sai con đi lầm Tướng quốc nước Tế, mở đạitrại 
đất Vô Diệm (đây là phía Đông huyện Đông Bình) hội 
tụ rất nhiều quý khách. Hạng Vũ sau đôi ba lần điện 
kiến thôi thúc, Tống Nghĩa vẫn cứ trơ trơ. Luận điệu đối 
đáp của Tống Nghĩa là: 

- Cầm đổ binh khí sắc bén xông pha chiến trận tôi 
không bằng ông. Trù tính mưu lược trong chốn mãn 
trướng, quyết định đại cuộc thắng phụ, ông không bằng 
tôi. Đợi quân Tân đánh Triệu cho kiệt quệ rồi ta sẽ thừa 
cơ đánh nó. 


Trong lúc Tống Ngllk “Mi tú hứng '©fýU, 


Hạng Vũ xông vào chém đầu, Rối đứng trước đại quân 
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mà hiểu dụ tướng sĩ rằng: 

- Nay đương lúc mưa gió lạnh lùng, quân sĩ phải ` 
ăn rau thay gạo, quân Tẩn mạnh sẽ diệt nước Triệu, 
nhuệ khí của nó sẽ gia tăng chớ mong gì nó kiệt quệ? 
Các nước Yên, Tế đều phát binh cứu Triệu, song không 
nước nào đám cùng quân Tần quyết đấu một trận thư ` 
hùng. Quân Sở chúng ta phải gấp gấp vượt qua Chương 
Hà, đánh một trận quyết liệt và quyết thắng. 

Rồi Hạng Vũ sai Anh Bố, Bố tướng quân đem hai 
vạn quân qua sông trước, giữ vững địa thế và thủy thế 
cho đại quân Sở tiến sau. Đạo quận tiên phong còn có 
nhiệm vụ phá đường đũng đạo vận lương của Vương Ly 
nữa. . 

Đại quân Sở qua sông, Hạng Vũ sai quân sĩ đìm 
hết thuyển bè xuống nước, chỉ giữ lương thực đủ ăn ba 
ngày. Một là thắng, hai là chết, không còn lựa chọn 
cách nào khác được. 

Quân Tân đồng hơn quân Sở nhưng được tin đường 
vận lương bị phá hủy nên đâm ra lo sợ hoang mang. 
Quân Sở ở vào cái thế tiến lên thì sống, lui lại là diệt 
Yong nên ai nấy đều phấn dũng lược trận, khí thế mạnh 
mẽ, một người địch nổi mười người. 

__ Quân chư hẳu đều đứng ở vị trí đinh trại mình mà 
coi, trữ một toán quân của Trân Dư, không còn có ái 
tharh gia chiến đấttlpSiØftjeulun.hap{œ@gỹ chấn 


động xa gân, mái nhà ngói trong thành cũng rung 
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chuyển. Chủ tướng quân Tần là Vương Ly bị bắt sống, 
Chương Hàm thấy tình thế nguy cấp, vội vã tháo vòng 
vây, đem tàn quân chạy trốn. 

Hạng Vũ vào ngôi trong trướng, triệu tập chư hầu 
đến tiếp kiến. Các tướng chư hầu vừa kinh sợ, vừa thán 
phục nên đến trước mặt Hạng Vũ đều nhất tể quỳ 
xuống, tự nguyện xin được ở đưới quyển chỉ huy của 
“Thượng Tướng quân. 

Hạng Vũ ít quân mà thắng nổi Vương Ly, Chương 
Hàm nhiều quân, đó là nhờ có ý chí quyết chiến quyết 
thắng cao độ. Các tướng chư hầu tùng phục là phải vì 
chính mắt họ đã trông thấy một trận chiến đấu tuyệt vời. 

Sử sách đương thời và đời sau dùng chữ “Phá phú 
trầm châu" (đập chỗ nấu ăn, đìm hết thuyển bè) để 
miêu tả những hành động cương quyết, anh dũng. 

Bản thân Hạng Vũ đối với nước Tân có mối thù 
không đội trời chung. Hạng Vũ là dòng dõi Hạng Yên. 
Hạng Yên đã từng đánh thắng 20 vạn quân Tần do Lý 
Tín chỉ huy, nhưng năm 224 - 223 TCN, vua Tần sai 
Vương Tiến đem 60 vạn đại binh chỉnh phục nước Sở thì 
Hạng Yên thua trận, nước Sở diệt vong, họ Hạng phải 
phân tần đi ẩn nấp nhiều nơi để chờ thời cơ quật khởi. 

Mười lắm năm sau, nước Sở đã phục hưng mà 
Hạng Lương sau nhiều lần chiến thắng lại bị quân Tần 








dùng kế thủy công giết chết ở Định Đào. 
° VN “ñIps JpU U.hop(o.org 
Hạng Vũ nung chỉ quyết thăng quân Tân là Vì có 
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cả hai động cơ: báo thù cho quốc gia, báo thù cho tông 


tộc. 


TRÍ KHÔN TRẦM MẶC CỦA 
TRẤN BÌNH 


Thời Hán ~ Sở tranh hùng. Trần Bình là một mưu 
sĩ thân tín của Lưu Bang, vị thứ chỉ đứng sau Trương 
Lương một bậc mà thôi. 

Trần Bình là người làng Hội Dũ, huyện Dương Vũ. 
Thuở nhỏ nhà nghèo có chút ít ruộng nương, giao cho 
người anh là Trần Bá cai quẩn, canh tác, còn mình thì 
chuyên tâm đọc sách. 

Bình là người khôi ngô, da trắng đẹp trai, người 
trong thôn ấp hỏi bỡn rằn 





~ Nhà nghèo, ăn gì mà cao lớn, xinh đẹp thế? 

Người chị dâu vốn ghét Bình không lo làm ăn mà 
chỉ suốt ngày đi chơi và đọc sách bèn đáp rằng: 

- Ấn cầm thôi! Có một chú em như thế thà không 
có còn hơn! _ 

Cũng vì nhà nghèo mà chậm có vợ. Một phú gia 


vành nón St iekđlphốbenetg hôn 


tiền làm đầm cưới và lẫm vốn cho đôi vợ chông trẻ. Phú 
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gia lại dặn chầu gái rằng: 

- Chớ thấy nó nghèo mà không phụng sự tử tế, cẩn 
thận. Phải coi anh Bá của chồng như cha,coi chị đâu như 
mẹ. 

Phú gia quả thật là người biết đạo lý và có mắt 
xanh, 


* * 


Nghĩa quân phương Đông nổi lên. Trần Thắng 
xưng vương ở đất Trần, sai Chu Thị bình định đất Ngụy, 
lập Ngụy Cữu làm vưa ở Lâm Tế. 

Bình bèn cùng với số bạn thanh niên đến yết kiến 
Ngụy Vương, được trao chức Thái bộc, coi về ngựa xe. 
Bình hiểu nhiều kế sách quân - chính nhưng không 
được Ngụy Vương nghe theo. 

Bình ly khai Ngụy Vương, theo phò Hạng Lương 
đánh Tần, được phong tước khanh. Hạng Vũ cho Bình 
làm Tín Vũ Quân, phong làm Đô úy, cho 2:000 lượng 
vàng. Ở bên Sở, những sách lược chính trị, quân sự của 
Bình dâng hiến đều không được bá vương Hạng Vũ lựa 
dùng, Bình bê niêm ấn, phong vàng để trả lại và tìm 
đường về với Hán Vương. Đài 

Lúc bước lên thuyển ở bờ sông Hoàng Hà, bọn lái 
đò trông thấy tướng dụng của Bình, đoán là một viên 


quan bồ chức đi tiến, thúc t4 m ìBR trdnh 
ấ : y 


thấy tình thế nguy cấp, Đến ra tỆ pì mũi ền, 


24 Những Cái Khôn Của Người Xưa 





trút bỏ hết quẩn áo, bảo bọn chúng rằng: 

- Tôi cũng biết chèo thuyền, xin giúp các bác một 
tay để thuyền đi cho mau! 

“Thân thể lõa lồ, không có gì giấu được trong mình 
cả, thuyển cập bến, Bình lên được trên bờ, hú vía thoát 
nạn. Ề 
Theo về với Hán Vương,'Bình cũng được phong 
làm Đô úy. Các tướng bên Hán, nhiều người ganh ty, bảo 
với nhau rằng: 

- Đại vương mới có được một anh từ bên Sở trốn 
về, chưa biết hay đở thế nào, vội phong nó làm Đô úy có 
quyền coi cả chúng ta nữa là nghĩa làm sao? 

Hán vương nghe vậy lại càng thân mật với Bình 
nhiều hơn trước, Hán Vương cho Trần Bình đi theo mình, 
tấn công vào Bành Thành (nay là Từ Châu, thuộc Giang 
Tô), Trước thắng, sau thua, Hán Vương phải chạy đến 
Vinh Dương, nơi có Hàn Tín đóng quân, phong cho Trần 
Bình là Á tướng để giúp đỡ Hàn Tín tổ chức lại quân đội 
vừa bị tán bại, - 

Tướng Hán là Quán Anh nói gièm rằng: 

- Trần Bình tuy khôi ngô, đẹp trai nhưng cũng ví 
như hột ngọc cẩn trên mũ, bên trong chưa chắc đã có gÌ. 
THẤN nghe nói Bình lúc ở nhà thông dâm với chị dâu, thờ 
NE, Nguy không được người ta dung nạp, bỏ Ngụy VỀ 

° 0! cũng không bdery6i/đfieêrliehob Gpyiog oi theo 


P Đề nộ XDS:VÑ 3 
YÊ Hán. Hắn làm Đô úy coi các Tướng mà tham của 
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hối lộ, ai đưa nhiều vàng thì cho lánh chỗ tốt, ai đưa ít 
vàng thì bị đì vào chỗ xấu. Tư cách Trần Bình như thế, 
quyết không thể đảm đương nổi việc lớn, xin Đại Vương 
xét kỹ lại cho. 

Hán Vương nghỉ ngờ, cho đòi Ngụy Vô Trị là 
người đã tiến cử Trần Bình đến trách mắng. Ngụy Vô 
Trị bảo rằng: 

~ Tôi tiến cử Trần Bình là tiến cử về mưu lược và 
tài năng. Điều mà Đại Vương nghe là thuộc về đức 
hạnh. Nay có người thú tín như Vỹ Sinh, đức hạnh như 
Hiếu Kỷ thì Đại Vương có thì giờ dùng đến hay không? 
Hán - Sở tranh hùng, ai biết dùng những kể sĩ nhiều 
mưu hay chước lạ thì người đó sẽ thắng. 

Hán Vương vẫn cứ giao tiếp thân mật với Trần 
Bình, bàn định về lẽ hưng vong Hán - Sở. Trần Bình 
hiến kế rằng: 

- Hạng Vương có Bọn bầy tôi cốt cán là Phạm 
Tăng, Chung Ly Muội, Hoàn Sở, Chu Ân nhưng không 
biết dùng. Ta có thể tung kế phản gián, ly gián. Xin Đại 
Vương xuất cho vài vạn cân vàng, đừng hỏi đến việc chỉ 
dùng, thần sẽ làm hàng ngũ bên Sở ly tán rời rã... 

Quả nhiên đúng như thế. Phạm Á Phụ (Phạm 
Tăng) bị Hạng Vương nghỉ ngờ, tức giận trả lại ấn tín, 
xin lui về điển ấp. Đi được nửa đường, vì tức uất quá 
nên phát bệnh ung l Sử chết! 


Ệ ư sau Ì: 
Sử sách tóm Ni» 7i TIẾP @Ulun,n l9Plt;01g,. 
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Hán dụng Trân Bình kế 

Ly gián Sở quân thân 
Hán Vương dùng kế của Trần Bình, 
Ly gián được vua tôi nước Số. 

Phần giản là công tác tuyệt mật, cho nên trước khi 
nhận được phương tiện để thực hành, Trần Bình đã phải 
đặt một điều kiện tiên quyết: Hán Vương không nên và 
không được hồi đến việc chí dụng mấy vạn cân vàng ấy 
ra sao. Hỏi là làm lộ bí mật. Bí mật đã bị lộ thì còn phản 
gián được ai nữa? 

Đến khi Hán Vương đã thành được nghiệp đế, Trần 
Bình càng được trọng đãi nên đã giúp Cao Tổ được 
nhiều chước lạ mưu hay. 

Như có lần Hán Cao Tổ đánh nhau với chúa Thiền 
Vu là Mặc Đột ở thành Bạch Đăng. Quân Hán thua, phải 
rút vào trong thành cố thủ. Quân Ky Hung Nô vây kín 
mấy vòng. Trần Bình đò biết vợ chúa Thiển Vu là Yên › 
Thị có máu hay ghen, bèn tung ra cái tin nay mai vua 
Hán sẽ đem nhiều châu ngọc, gấm lụa và gái đẹp dâng 
cho chúa Thiển Vu để cầu hòa... Yên Thị sợ bọn con gái 
đẹp bền Hán cướp mất tình yêu của chồng mình nên xúi 
SUc chữa Thiên Vu nên giải vây, rút quân về phương 
Bắc, viện cái lý là dân Hán đông gấp 10 lần dân Hồ.. 
— Hiấn chia nhiỀu đường cứu viện Bạch Đăng thì 

lần Hồ nguy mất. Đó là ói đến, viê. â án có 
thề nữa hư ạp eiNHĐBUUEEỦP HỚỢI'ĐH”"°/ 
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Hán Cao: Tổ phong cho Trần Bình đất Khúc 
Nghịch là đất trù phú ngang với Lạc Dương. Ấp phong 
của Trần Bình về sau được nới rộng thêm vì được gia 
phong mấy lần liên tiết 

Sở trường của Trần Bình là hiến được kế lạ giải 
trừ nhiều mối nguy to. Đến thời Lữ Hậu là thời nhiều 
biến cố rối ren. Trần Bình vẫn tự len lách thoát nạn, yên 
định được tôn miếu nhà Hán. Nếu không phải là bậc 
tướng văn hiển, có nhiễô tài năng thì làm sao giữ được 
danh thơm trọn vẹn. 

Đích thực là một người có đủ mưu lược, tự giữ 
được mình, chiến thắng các địch thủ một cách bất ngờ 
và kỳ diệu. 





THƯỞNG PHẠT CÔNG MINH 


Thưởng phạt là đại quyền của quốc gia, phép tắc 
thường hữu, thường xuyên, lúc nào cũng phẩi có. Phải 
có nhãn quan sáng suốt và tâm lý vô tư. Hễ ai có công 
thì dẫu người đó là người mà bình nhật mình vẫn ghét, 
mình cũng chiếu theo phép công mà thưởng. Hễ ai có 
tội thì dẫu người đó là người mình thân thương, mình 
cũng cứ phạt chứ không thể theo cảm tình cá nhân mà 
xá tội, bao dung. Khlysh/ftietlửnn. So 2o  SIg 


lạm phạt. 
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Thiên hạ bình định: Hán Cao Tổ bạ lệnh rằng: 

- Những bể tôi ai nước Sở phải ra trình diện quy 
hàng. Ai trốn tránh thì bị tội nặng. Ai chứa chấp những 
kể trốn tránh cũng bị tội nặng, tru di tam tộc. 

Quí Bố là tướng cũ của Tây Sở, cạo đầu làm nô lệ 
lánh vào nhà hiệp sĩ Chu Gia. Chu Gia đến yết kiến „ 
Đằng Công, hồi rằng: 

- Quí Bố có tội gì mà Hoàng thượng ra lệnh truy 
nã rất gấp? 

Đằng Công đáp: Ẻ 

- Lúc Quí Bố làm tướng nước Sở, hắn đã nhiều 
phen bức nhục Hán Vương, đánh cho quân sĩ Hán 
Vương nhiều trận lạc hoa lưu thủy. 

Chu Gia liền nói: 

- Thời Hán Sở tranh hùng, kẻ sĩ ai vì chủ nấy. Quí 
Bố dững cầm, tận trung với chủ, sao lại coi:hắn là người 
có tội được? 

Huống chỉ tướng lĩnh nước Sở còn nhiều lắm. Nếu 
bức bách quá thì phía Bắc họ có thể chạy vào đất Hung 
Nộ, phía Nam họ chạy vào nước Nam Việt, như vậy hai 
địch quốc của nhà Hán bỗng không mà được nhiều kể 
mmưu trí đăng cảm đến giúp, họ sẽ mạnh thêm. Đến lúc 
Ấy, điều lo cửa nhà Hán không phải là nhỏ vậy! Sao ông 
không trình bày những điều này cho Hoàng thượng nghe 
na https://tieulun.hopto.org 

Đầng Công vãng chịu, sẽ vì Quí Bố mà trình bày 
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sự việc. Hán Cao Tổ cũng biết Quí Bố là tướng anh 
dũng, xá tội, cho phép ra trình điện và phong cho chức 
Lang trung. 

Định Công là cậu Quí Bế thấy vậy, tự nghĩ rằng 
mình là người có ơn riêng với Hán Vương nên cũng 
mạnh đạn ra trình điện, hy vọng sẽ được thưởng... Lức 
còn lầm tướng bên Sở, Định Công vâng lệnh Hạng Vũ 
truy trục Hán Vương bại trận, gần bắt sống được Lưu 
Bảng thì Lưu Bang quay mặt lại, hướng vào Định Công 
mà năn nỉ rằng: 

- Hai người hiển sáo nỡ làm khốn nhau quá thế? 
Định Công nghe nói, bèn tha cho Hán Vương chạy đi, 
tồi trở về nói láo với Hạng Vương rằng mình đã cố gắng 
hết sức mà đuổi theo không kịp. 

Đối với cá nhận Lưu Bang, thực sự Đinh Công có 
cái ơn phóng sinh, thả cọp về rừng. 

Định Công ra trình diện, thân, Cao Tổ truyền lệnh 
Xử trầm ngay và tuyên bố rằng: 








- Định Công bất trung. làm cho Hạng Vũ tiêu tan 
cơ nghiệp, thiệt hại đến nh mạng. Làm mất nước Sở 
chính là hắn chứ không phái ai khác. 

Hán Cao Tổ lại biết nghe theo lời Trương Lương, 
phong cho Ung Xỉ tước hâu. Ung Xỉ là người bình nhật 
Hán Vương Lưu Bang ghét cay ghét đắng. Ung Xỉ làm 
tướng nước Sở, nhiều lần bức trục Hán Vương đến cơ 
cực, khốn nạn. — htfpS://tieulun.hopto.org 
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Sau Ung Xỉ về hàng Hán Vương, cũng vì Hán 
Vương lập được nhiều chiển công -đũng cảm. Nay Hán 
Cao Tổ phải phong hầu cho Ung Xỉ thiệt là chuyện bất 
đắc dĩ vậy! 

Người đương thời tóm lược việc chém Đinh Công 
và việc phong Ung Xỉ trong câu: 

Giáo nha phong Ủng Xỉ, 
Hàn lệ trảm Định Công. 

Giận đến nghiến răng mà phong tước hầu cho Ung 
Xỉ, buổn đến rưng rưng giọt lệ mà chém đâu Đinh Công. 

Thưởng phạt nghiêm minh, công mỉnh là thế đó. 
Việc Hán Cao Tổ chém Định Công xui ta nhớ lại tích 
vua Việt Câu Tiễn chém Thái tễ Bá Hy nước Ngô. Nước 
Việt bị nước Ngô đánh cho thua lớn, Phạm Lãi sai người 
dâng lễ trọng hậu cho Bá Hy. Bá Hy khuyên vua Ngô 
Phù Sai cho vua Việt Câu Tiễn câu hòa, giữ lễ triều 
cống chứ không nên tiêu điệt nước Việt. Vua Ngô Phù 
Sai nghe lời Bá Hy khéo nói, chấp thuận cho nước Việt 
cầu hòa. Hai mưới năm) sau, nước Việt cường thịnh đánh 
điệt nước Ngô. Vua Ngô Phù Sai phải tự vẫn. Cái tội bất 
trung của Bá Hy bị vua Việt xử trị xứng đáng ngay. 

Muôn thuở ai dung phường siỂm nịnh, 
Làm tôi không biết đạo trung thành! 
Lại như chuyện Quách Khai ở nước Triệu ăn hối 


lộ của vua nước “ĐÌgt'/tlbkish ThÐpteaorÐ nước 


Triệu, rất được THỆỦ tướng Thiên yêu quý, nghe lời 
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quân Tần xâm lăng nước Triệu. Tướng nước Triệu là Lý 
Mục hết sức chống đánh, quân Tần không tiến lên được. 
Vua Tân sai người nạp của hối lộ cho Quách Khai có 
đến hàng vạn cân vàng. Quách Khai liền nói giềm Lý 
Mục trước mặt Triệu Vương Thiên rằng: 

- Lý Mục chỉ biết cố thủ, không chịu khởi thế tấn 
công. Việc này khả nghi lắm. Nên sai người khác ra thay 
thế đi thôi! 

“Triệu Vương Thiên còn ít tuổi, u mê, không biết ai 
trung lương, ai gian nịnh, liền sai một gã thanh niên bất 
tài là Nhan Trụ ra thay thế Lý Mục. Lý Mục tức lắm, 
treo ấn tướng ở cửa viên mà đào nạn giang hổ. Nhan Trụ 
bị quân Tân đánh cho tơi tả. 

Năm 238 TCN, quân Tần diệt nước Triệu. Triệu 
Vương Thiên bị bắt làm tù binh, Quách Khai tích trữ 
nhiều vàng quá, không dám ở lại Hàm Đang (Kinh đô 
nước Triệu) nên đem gia thuộc vận chuyển hết gia tài 
vào đất Tần. Đi được nửa đường, Quách Khai bị một 
đám cường nhân đón đánh, giết sạch cả gia đình, cướp 
sạch hết của cải, 

Có người bảo rằng đám cường nhân đó là môn 
khách của Lý Mục báo thù cho chủ. 

Câu nói: “Xưa nay ai xá bọn gian thần?” hiển 
nhiên là câu nói có giá trị, có sự thật lịch sử chứng minh. 





https://tieulun.hopto.org 
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MƯU LƯỢC CỦA VIÊN THƯ SINH 
PHÂN TÁN LỰC LƯỢNG 
ĐỐI PHƯƠNG 





Hán Vương Lưu Bang thoát nạn ở Vinh Dương, 
chạy tuốt về Thành Cuo còn nghe tiếng quân Sở la ó 
Hán Vương câm thấy ở Thành Cao vẫn còn nguy hiểm 
nên đâm đầu chạy tuốt vào Quang Trung... 

Vào được đất Tần rồi, Hán Vương nghĩ đến việc 
tái chỉnh lực lượng, sẽ quay ra phương Đông cùng Hạng 
Vũ quyết chiến một trận thự hùng nữa. Đương lúc dự trù 
kế hoạch có một gã thư sinh họ Viên đến yết kiến, hiến 
kế rằng: 

- Đại Vương trước kia từ Vũ Quan vào đất Tần, 
nay muốn tiến công vào phương Đông, xin tạm thời gác 
chuyện Thành Cao, Vinh Dương lại đã...! 

Xin chia binh hướng về các đất Uyển, Diệp, Vũ 
Quang, nhữ cho Hạng Vũ lưu ý đến trận tuyến mới này. 
Sai Bành Việt phát động du kích chiến đốt phá các kho 
lương bên Sở, uy hiếp hậu phương của Hạng Vũ, liên 
tục đánh các thành Thư Dương, Ngoại Hoằng. 

Hàn Tín ở Tu Vũ đe quân uy hiếp nước Tẻ, đồng 
mình của nước Sở Hit9s:iiehfiihđnoBiao nggchiến 


nhiều mặt, còn dùng oai võ tung hoành thiên hạ được 
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nữa sao? 

Lúc bấy giờ Đại Vương thừa cơ đem quân ra 
phương Đông dễ lắm, 

Hạng Vũ cũng cảm thấy cần thiết phải tiêu diệt 
Bành Việt trước đã nên sai Hạng Thanh và Tiết Công 
tiến đánh Bành Việt, bất ngờ Tiết Cống thua trận, bị 
giết ở Hạ Phì. Hạng Vũ được tin báo, đùng đùng nổi 
giân. Sai Tư Mã Tào Cứu giữ Thành Cao, tự mình đem 
đại quân đi đánh Bành Việt. Lúc ra đi, Hạng Vũ kêu 
Tào Cứu đến, đính ninh căn dặn phải cố thủ. Giữ thành 
cho vững, chớ có xuất trận đối địch với Lưu Bang. Hãy 
đợi khi Hạng Vũ chiến thắng trở về, lúc bấy giờ sẽ tính... 

Hạng Vũ đích thân cầm quân đánh đâu thắng đó, 
tiến vây thành Ngoại Hoàng. Dân chúng ở đó giúp Bành 
Việt giữ thành, chiến đấu rất gắt.Hạng Vũ nổi cáu, tấn 
công ngày đêm, dọa nếu hạ được thành thì sẽ làm cổ 
hết Thành bị hạ, dân chúng lo sợ vô cùng, thấy cái chết 
hiện rõ trước mắt. 

Lúc bấy giờ có một cậu bé thần đồng 13 tuổi, nói 
với dân chúng rằng: 

- Các ngài cứ yên lâm. Tôi ra mất Hạng Vương, 
bảo Hạng Vương về đường lối phủ dụ, chiêu an. Các 
ngài sẽ được bình yên vô sự. 

Quả nhiên, thần đồng đến bái kiến Hạng Vũ, lấy 
tư cách là con đổ của Triều đình đến chào mời đấng 


quân phụ. Hạng Vũ ltffösz⁄/tieulun.hopto.org 
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- Bé con không sợ sao? 

Thần đồng đáp: 

- Con thợ đến chào mừng cha mẹ, việc gì mà sợ, 
Bấy lâu nay, dân chúng bị Bành Việt dùng võ lực uy 
hiếp, bất đắc dĩ mà phải tạm theo chứ ngày đêm vẫn 
khắc khoải mong chờ Bá Vương đến giải cứu. Nay điều 
cần mong đã được toại nguyện nên dân chúng rất đỗi 
vui mừng. 

Rồi vị thần đồng ấy nhìn thẳng vào mặt Hạng Vũ 
mà nói tiếp: 

- Bá Vương cẩn gì phải dầm đãi gió mưa, xông 
pha tên đạn đi đánh những thành khác cho khó nhọc? 
Bành Việt đã phái bỏ Ngoại Hoàng mà chạy trốn, 
những thành khác do Bành Việt đã chiếm được, nghe 
tin Ngoại Hoàng được vô sự, sẽ mở. cửa thành nghinh 
tiếp vương sư. Bá Vương chỉ sai một viên tướng dẫn một 
toán quân đi dạo một vòng là mọi việc đều yên hết. 

Sự việc diễn tiến đúng như lời thần đồng dự liệu. 
Phương lược chiêu an đem lại kết quả bình định mau 
chóng bất ngờ. Kiến thức của vị thần đồng Ngoại Hoàng 
thiệt không hể thua kém Cam La ngày trước ở nước Tần 
một chút nào. Cum La chỉ sai khiến được một viên 
tướng nước Tần, còn thân đồng Ngoại Hoàng thì thuyết 
phục được Hạng Vương, bảo toàn tính mạng cho dân 
chúng một địa phượng rộng J Í 


", 
2h01 008 Jeulun.hopto.or: 
Tục ngữ cócHIÑPR;/ không đợi tớ,” lại vết thêm 
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“Qua già trăm tuổi không bằng phượng hoàng mới sinh”. 
Xét trường hợp thư sinh họ Viên và thân đổng Ngoại 
Hoàng đều đúng cả. , 


KHOÁI TRIỆT THUYẾT HÀN TÍN 
CHIẾM NƯỚC TỀ 


Hàn Tín đánh hạ 50 thành nước Triệu, Hán Vương 
Lưu Bang sai Hàn Tín chuẩn bị lực lượng đánh nước Tê, 
triệt hạ đồng minh của nước Sở. 

Trong khi Hàn Tín khẩn trương chuẩn bị thì Lịch 
Tự Kỳ thừa dịp thuyết Tế Vương Điển Quảng bỏ nước 
Sở, theo về với Hán Vương. 

Khoái Triệt là mưu sĩ của Hàn Tín hiến kế rằng: 

~ Nguyên soái nhọc công một năm mới chiếm lĩnh 
được 50 thành nước Triệu.'Nay Lịch Tự Kỳ chỉ uốn ba 
tấc lưỡi mà hạ nổi 70 thành của nước Tể. Chẳng hóa ra 
công huyết chiến của Nguyên Soái lại không bằng công 
du thuyết của một thư sinh sao? 

Sao Hán Vương hành động rắc rối, khó hiểu như 
thế? Đã sai Nguyên Soái chỉnh bị lực lượng quân sự lại 
còn sai Lịch Tự Kỳ đi du thuyết? Tê Vương Điển Quảng 
hàng Hán là vì sợ “ñttfsftfe chiến. bôi tbắnggcủa 
Nguyên Soái đó. Lịch Tự Kỳ sở đĩ du thuyết thành công 
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là vì Tẻ Vương sợ Nguyên Soái. Gã tỉnh ranh phỗng tay 
trên mà Nguyên Soái nhẫn nhục chịu thua sao? Chỉ bằng 
thừa lúc nước Tế không phòng bị mà ta tiến quân thì lấy 
thành chiếm đất dễ như cuốn chiếu. 

Hàn Tín nghe theo lời Khoái Triệt, dàn quân ban 
đêm, vượt qua sông Hoàng Hà, tiến chiếm đô thành I.âm 
Tri của nước Tế. Tẻ Vương Điền Quảng chạy về Cao 
Mật, sai người khẩn cấp dâng thơ cho Hạng Vũ, xin cứu 
viện. Hạng Vũ kinh sợ, lập tức sai Dong Thả đem 20 vạn 
đại binh đi cứu viện nước Tê. 

Long Thả là viên tướng dũng cảm, giỏi việc hãm 
trận xung phong nhưng ít mưu lược. Bình nhật, Long Thả 
coi khinh Hàn Tín, cho rằng Hàn Tín sở đĩ thành công là 
nhờ có ngụy kế của Lưu Bang dụ cho nước Tề thưa hổ 
việc phòng bị. Hàn Tín nhờ may mà được thành công 
chứ thực ra tài chỉ huy chiến đấu không có gì đáng sợ! 
Chứng cớ là từ lúc xuất phát đến giờ, quân Sở vào đất Tẻ 
như vào chỗ không người. Quân của Hàn Tín chỉ một 

.. mực rút lui nhường đất, 

Hàn Tín rút lui đến sông Chung Thủy, sai quân sĩ 
dùng nhiều bao cát chận nước ở phía thượng lưu. Phía 
dưới, sông Chung Thủy chảy yếu ớt, có thể xãn quần lội 
qua được. Long Thả dẫn đại quân đến đó, truyền lệnh 
cho quân sĩ cứ qua sông mà truy kích cho hảng. Bất ngờ 
ng đến giữa dòng sông thì Hàn Tín sai quân mình 
nhất tể đỡ bao cát, RtápstiedLưinlaptpáergống. 
Quân Sở chđi với giữa dòng sông, lớp bị nước cuốn, 
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phăng đi, lớp bị chết đuối, lớp mới lên bờ thì bị quân 
.Hán đánh chết tơi bời. 20 vạn quân Sở bị tiêu diệt hết, 
trừ một số ít van lạy đầu hàng. $ 





Sau trận đại thắng này, Khoái Triệt xui Hàn Tín 
chiếm cứ nước Tễ mà xưng vương, tạo cái thế tam phân 
đỉnh túc, chia ba chân vạc, Hán Vương giữ một chân, Sở 
Vương giữ một chân, Tễ Vương giữ một chân. Thế của 
Tế Vương rất mạnh, nghiêng án thì Sở nguy, 
nghiêng về Sở thì Hán nguy. Sự tổn tại của Hán Sở tùy 
thuộc vào Tế. Tế làm trọng tài cho việc tranh hùng Hán 
— Sở. Tế nắm quyền lực chi phối được thiên hạ. 

Sau trận:đại thắng ở-sông Chung Thủy, thanh giá 
của Hàn Tín tột bực lên cao. Hán Vương Lưu Bang bất 
đắc dĩ phải phong Hàn Tín là Tế Vương. Tây Sở Bá 
Vương Hạng Vũ cũng xuống nước. sai biện sĩ Vũ Thiệp 
đi sứ nước TẺ, dâng lên Hàn Tín nhiều châu ngọc, chỉ 
xin một điều là Hàn Tín giữ vai trò trung lập cho. Dâng 
châu ngọc là để tạ lỗi vì trước kia Bá Vương trót lỗi 
lầm, coi khinh Hàn Tín. Trận đại thắng CHung Thủy, đã 
làm cho uy thế nước Sử suy vi. Hai mươi vạn đại quân 
của Sớ đã làm tắc nghẽn dòng sông Chung Thủy. 








Khơái Triệt ngoài việc phân tích tình thế thiên hạ 
trên phương điện quân sự, chính trí, còn mượn việc xem 
tướng số mà đoán định vận mạng cho Hăn Tín nữa. Xem 
tướng mặt thì chí đáng được phong hầu lại nguy mà 


không yêu. Xem ¬ fngds.tảgidrEW6b 001g hết 


“Quý bất khẩ ngôn” là tưởng đế vương. Quốc thị của 
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Hàn Tín là chiếm cứ đất Tề mà thành lập vương nghiệp, 
Đối với Hàn Tín, Khoái Triệt và Vũ Thiệp đều có ! 
những nhận xét giống nhau. Những kẻ Sĩ có Bút trí 
thường có những kiến thức giống nhau, Lễ tất nhiên là 
phải như thế. Nếu Hàn Tín giữ mãi nghiệp Tể Vương thì 
địa vị của Khoát cũng giống như địa vị của Trương 
Lương ở bên Hán 








ANH BỐ " 
SỨC MẠNH MỘT NIỀM TIN SẮT ĐÁ 


Năm 209 TCN, Trần Thiệp, Ngô Quảng xuất lính 
bọn dân phụ xông pha mưa tuyết, mạng nổi dậy 
chống quyển thống trị khắc nghiệt của nhà Tần. 

Anh Bố xuất thân từ một kẻ bình dân áo vải, bị tội 
khắc chữ vào mặt, đày đến Ly Sơn, phục vụ công táo 
khổ sai xây đắp lăng mộ Tân Thủy Hoàng. Anh Bố bị từ 
đầy mà không một chút buồn lo, trái lại càng phấn khởi, 
lo kết nạp hào kiệt, 





Nguyên là lúc nhỏ, có một thầy tướng số trông 
thấy Anh Bố, xem kỹ 


tướng mạo, phán ngay một câu 
tầng: 


- Trước bị tù tBitfôjsWtảeuulgpolqoBi@exOrg 
Anh Bố ún vào câu “7# gừng „„ÿý hậu phong 
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vương” như tin vào một câu sấm tiên tri tiền định. Tin 
đồn về cuộc khởi nghĩa của Trần Thăng lan truyền khắp 
nước. Anh Bố đem đồng đảng của mình trên bờ sông 
Dương Tử (lúc bấy giờ chỉ có tên gọi là Trường Giang) 
khởi quân chống nhà Tần, danh nghĩa đường hoàng rất 
hợp với lòng dân khổ sở. Một hôm Anh Bố dẫn quân đến 
gặp quan huyện Phiên Dương là Ngô Nhuế, bảo quan 
huyện rằng: 

- Tôi đến đây để chỉ bảo cho ngài một con đường 
sống. Hiện tại đân khắp nước đang phản kháng nhà Tân. 
Nếu ngài là người thức thời vụ thì ngài cùng với chúng 
tôi hợp tác. Nếu ngài từ chối thì ngài sẽ chết dưới pháp 
luật nhà Tần hay dưới oai của nghĩa quân. 

Ngô Nhuế thấy điện mạo Anh Bố thông mình, lành 
lợi, nên sau một hồi lâu đến đo suy nghĩ, bằng lòng hợp 
tác với vị thủ lĩnh này. Ngô Nhuế tự cho là mình có hành 
động minh triết, đem con gái gầ cho Anh Bố. 

Năm 208 TCN, tướng nhà Tẩn là Chương Hàm 
thống suất bọn tù khổ sai ở Ly Sơn hơn 10 vạn trấn áp 
được nghĩa quân của Trần Thắng. Anh Bố nổi giận, thể 
sống chết với quân Tần. Với tư cách lãnh tụ, y cầm đầu 
toán nghĩa 'quân Phiên Dương xông pha tên đạn, đánh 
thắng được quân Tần một trận lớn ở Thanh Ba. 

Lúc bấy giờ, quân Sở dưới quyển Hạng Lương đã 
chiếm Cối Kê (nay là Kế Châu, tỉnh Giang Tô), Hạng 


Lương đem quân tietltlS;IeUbia. lầapteQEg, lực 
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lượng của mình đến hợp tác, "đánh thắng mấy trận ở 
Cảnh Câu, Tân Gia, tiếng tăm vang đội khắp toàn miễn 
Giang Bắc. 

Hạng Lương lập Sở Hoài Vương Tâm lên làm 
Nghĩa Đế để thống nhất nghĩa quân trong toàn quốc, 
phong Anh Bố là Đương Dương Quân. Anh Bố theo 
Hạng Lương trong các việc chỉnh chiến, tài năng vũ 
dũng nổi tiếng khắp nơi.. Cái ảo mộng “Thụ hình nhị 
hậu phong vương” giờ như đã lóe sáng thiết thực. 

Anh Bố ở đưới quyền Hạng Vũ cũng được tín 
nhiệm, lãnh ấn tiên phong. Trong khi Hạng Vũ nỗ lực 
đánh phá ải Hàm Cốc, cửa äi quan trọng của nhà Tần 
mà chưa phá được thì Anh Bố đem một số quân biệt 
kích len lỏi theo những đường tắt vào được Hàm Dương. 

_ Quả là một chiến thắng kỳ diệu. 

Đến khi Hạng Vũ phân phong chư hầu trong thiên 
hạ, Anh Bố được phong làm Cửu Giang Vương, lời sấm 
ngày xưa đã điợc thực hiện hoàn toàn, mộng tưởng đã 
biến thành sự thật. Với niềm tin sắt đá Anh Bố đã thành 
công, được toại nguyện mười phần. 

Thành công là vì Anh Bố đã dồn hết thể lực, trí 
lực, tâm lực vào việc thực hiện sấm ngữ. Anh Bố là 
người thông minh, cương quyết, hành động đúng thời cơ: 


Anh Bố là - đầu tiên hưởng ứng nghĩa quân 
Trần Thắng — Ngô Qu: D, Hi Iụ hopto.or: 
Ieulun.no 
Anh Bố là j.: độ: tiễn tiến qhếh Hàm Dương. 
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Nhà Tần mất Hàm Dương là đế nghiệp chấm dứt. 

Không anh minh dũng cảm mà lập được những 
thành tích kỳ tuyệt như vậy sao? Niềm tín sắt đá vào 
sấm ngữ đã giúp cho Anh Bố nghị lực chiến đấu. Niềm 
tin sắt đá là một sức mạnh vô địch. Dời núi, lấp biển, 
làm được những việc phi thường, đó là nhờ có một niểm 
tin phi thường vậy. 


QUAN NIỆM 
CHIẾN ĐẤU TOÀN DIỆN 


Cuộc tranh hùng Hán - Sở kéo dài suốt 5, 6 năm. 

- Hán Vương Lưu Bang là người có quan niệm chiến đấu 

toàn điện một cách chính chắn và thông suốt. Cuộc 

chiến đấu phải bao gồm nhiều lãnh vực từ nội trị, hành 
chánh đến quân sự, ngoại giao. 

Lưu Bang ủy nhiệm cho Tiêu Hà toàn quyển nội 
trị. Đất Quang Trung, căn cứ địa lập quốc của nhà Tần 
đã bị Hạng Vũ thiêu phá tan hoang. Tiêu Hà dỗ-an đân 
chúng khôi phục cơ nghiệp cũ. Chẳng mấy lúc nhờ có 
chính sách nội trị ¡. Quang Trung lại phôn thịnh, 
phúc túc đủ sức cung cñ ấp lương thảo cho Lưu Bang 
chỉnh tiến ở bên ngoRtfps://tieulun.hopto. Org 

Trước khi ra quân, có một vị hương lão đến bảo 
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Lưu Bang: 

_ §w xuất vô danh, sự cố bất thành (Ra quân không 
có danh nghĩa chỉnh đáng thì sự việc sẽ không thành 
công được). Vì thế, Lưu Bang ra lệnh phát tang Nghĩa 
Đế là ông vua bị Hạng Vũ bức trục ra khỏi Bành Thành 
rồi lại bị Anh Bố đón đường giết chết. 

Phát tang Nghĩa Đế là dùng một đanh nghĩa lớn lao 
đủ sức xúi giục thiên hạ phần lại họ Hạng, theo về với 
họ Lưu vậy. 

"Ai sự tất thắng” quân đội có niểm bỉ ai thì nỗi 
lòng càng công phẫn tiêu diệt quãn thù. Quân đội của 
Lưu Bang buổn thương Nghĩa Đế, nên chiến đấu rất 
hăng. Quân Sở bị thua, một phần lớn cũng do việc tác 
chiến chính trị, tâm lý này vậy. " 

Về quân sự, Lưu Bang tự xét mình không phải là 
đối thủ của Hạng Vũ nên đã lập đàn bái tướng phong 
Hàn Tín làm Phá Sở Đại Nguyên Soái. Sau khi được 
phong, nắm được binh quyển trong tay, Hàn Tín dùng kế 
“mình Iụ sạn đạo, ám độ Trẩn Thương" công khai sửa 
đường Sạn đạo là trục giao thông chính yếu giữa đất Tần 
và Ba Thục, bí mật đưa chủ lực chiến đấu của bên Hán 
ra nẻo Trần Thương, chỉ trong vồng một tháng, chiếm 
lĩnh hết đất Tam Tần, ệ 


Rỗi sau đó, Hàn Tín lại tiến quân ra phương Đông. 


PHÊ TENHƯHHH "!fftBSÊ"ieulun.hopto.org. 


VỀ ngoại giao, tranh thủ các nước chư hầu để chất 
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bớt vây cánh của nước Sở, Lưu Bang đã sai Tùy Hà 
thuyết phục Cửu Giang Vương Anh Bố bỏ Sở mà về 
Hán. Anh Bố nguyên là đồng minh thân tín của Sở. 

Về việc phẩn gián, Lưu Bang đã không tiếc số 
vàng vài vạn cân để cho Trần Bình ly gián, khiến vua tôi 
nước Sở ngờ vực lẫn nhau. Phám Tăng bị bãi chức, tức 
giận Hạng Vũ đến nỗi phát bệnh ung thư ở sau lưng mà 
chết. 

Về việc quấy rối hậu phương cửa địch, Lưu Bang 
giao cho Bành Việt phát động chiến tranh du kích khiến 
cho Hạng Vũ không chuyên tâm được vào việc hướng, 
tiền, tiến đánh phía trước mặt. Còn vướng mối lo ngại 
lớn ở sau lưng thì toàn lực hướng tiển thế nào được? 

Lưu Bang biết chiến đấu toàn diện trong khi Hạng 
Vũ chỉ tin vào vũ lực quân sự mà thôi! 

Người đời sau phê bình chuyện Hán - Sở hưng 
vong thường dùng luận điệu Sở thua rồi bị diệt vong là vì 
cứng rấn, cương cường, Hán thắng và dựng được Đế 
nghiệp là vì xử sự nhân nghĩa. ˆ * 





Cương:cường tất tứ, nhân nghĩa vương! 

Thực ra, Hán còn xa vương đạo, còn xa nhân nghĩa 
nhiều lắm. 

Không ai tru sát công thân tàn nhẫn như Lưu Bang. 


Hán Cao Tổ, Nhà Np được thiên hạ, đại cuộc là do 
những chiến công củ, rất ieulda Bl©:9fØny 
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ở đất Đại, dặn đò Lữ Hậu phải coi chừng Hàn Tín. Ly 
Hậu phao tin Cao Tổ chiến thắng, Hàn Tín bắt buộc 
phải đến chúc mừng, bị Lữ Hậu sai võ sĩ trói lại, chém 
đầu ngay ở cung Vị Vương. 

Bành Việt cũng bị Cao Tổ đoạt mất tước vương, 
lưu đầy vào Ba Thục. Trên đường đi đày, Bành Việt gặp 
xa giá của Lữ Hậu, Bành Việt phủ phục kêu oan. Lữ 
Hậu phỉnh Bành Việt về thành, hứa kêu oan giúp. Bành 
Việt bị Cao Tổ bất lần nữa, chém đẩu, lấy thịt làm 
mắm, cử chỉ hết sức dã mian. 

Cửu Giang Vương Anh Bố thấy Hàn, Bành đều bị 
giết, nổi giận làm phản, rốt cuộc thua binh, bị Cao Tổ 
diệt luôn. 

Coi đó thì đủ thấy việc khen Hán có nhân nghĩa là 
việc nông nổi, bất thông sử sách. 

Ưu điểm của Hán chỉ ở quan niệm chiến đấu toàn 
diện mà thôi. 


500 NGHĨA SĨ CỦA ĐIỀN HOÀNH 


: Hàn Tín đánh diệt nước Tê. Tẻ Vương là Điển 
Quáng bị bắt làm tù bình, Điền Hoành chiêu tập lực 


lượng ái quốc, chỉnh ttếpsỹ/tieutụrn;hoistos@ieg tranh 


Đắo quốc nhưng vì ít quân không (nể chống với I0 vạn 
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đại binh của Hàn Tín được nên chạy chiếm cứ một đảo 
hoang. Điển Hoành có 500 thú hạ chạy ra đó. 

Hán Cao Tổ bình định thiên hạ, thấy họ Điền được 
nhân đân nước Tế kính phục, sở Điển Hoành có những 
hành động bất ngờ ¡ nên sai sứ giả vượt biển đi 
chiêu hàng. Hán Cao Tổ sự Điển Hoành ngày sau quật 
khởi như mình đã làm khi bị Hạng Vũ đày vào Ba Thục. 
Sứ giả nhà Hán đến hải đảo. Điền Hoành bảo rằng: 

- Tôi rất cẩm ơn Hoàng đế nhưng tôi không thể 
vào Lạc Dương triều yết Hoàng đế được. Ngày xưa, tôi 
đã từng viết Lịch Tự Kỳ, sứ giả của nhà Hán vì Lịch Tự 
Kỳ đã giúp cho Hàn Tín đánh diệt nước Tẻ. Lịch Tự Kỳ 
tuy đã chết rồi, song còn em hắn là Lịch Thương ở triều 
đình nhà Hán, tôi sợ không có đất yên thân. 








Sứ giả trở về phục mệnh Hán đế, tường thuật lại 
những lời này. Cao Tổ liển đòi Lịch Thương đến, 


. 





nghiêm sắc mặt mà nói rằng: 

- Điền Hoành về hàng nhà Hán. Ai cồn có thù xưa 
oán cũ động-chạm đến tính mạng của hắn thì bị giết ba 
họ. 

Sứ giả lại trở ra, báo cho Điển Hoành biết sự việc 
như thế và nói thêm rằng: 

- Ngài chịu triểu yết Hán Đế thì lớn sẽ phong 
vương, nhỏ sẽ phong hầu. ệ 

Bất đắc dĩ, Điển Hoành phải cùng 2 thủ hạ thân 


tín vào đất liên, di 4\ÄÐ8¡/(đJ@UlufnhepfeedPgong, 
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nơi có Hoàng Đế ngự du. Lúc đến gần Lạc Dương Điền 
Hoành bảo người sứ giả hướng dẫn rằng: 

- Tôi xin phép vệ nhà trọ tắm giặt, thay đổi y phục 
để tiện việc ra mắt Hoàng Đế. 

Về nhà trọ, Điền Hoành bảo 2 người thủ hạ thân 
tùy rằng: 

- Ta với Lưu Bang ngày trước đêu là nhất diện chư 
hầu. Nay Lưu Bang làm Hoàng Đế, ta phải giữ phận 
thần tử làm lễ triều yết thì cực nhục cho ta lắm. Ở đây 
gần Lạc Dương, các hgươi chỉ đem đầu ta đến điện kiến 
với hắn cũng được!, 

_Nói rồi đâm cố tự sát. Thủ hạ cứ theo lời dặn mà 
làm. Hán Đế thấy đầu Điể s Hoành, cũng có ý thương 
Xót và kinh ngạc, nhưng rất Bài lòng vì đã trừ tuyệt hậu 
hoạn. Truyền lệnh mai táng thí thể Điền Hoành thật chủ 
tất. 

Đợi xong tang lễ, 2 người thủ hạ thân tùy liền tự 
đào huyệt bên mộ chủ cũ rồi tự sát luôn, Thế là sống 
chết có nhau không thẹn gặp mặt dưới suối vàng. 





Tin dữ truyền ra hải đảo. 500 trắng sĩ không muốn 
nhìn thấy sứ giả nhà Hán lại đến chiêu hàng lần nữa 
nên nhất loạt đâm cổ tự sát luôn. Xem vậy đủ biết Điền 
Hoành rất đắc nhân tâm ở nước Tẻ vậy. 

Hán Đế được tin 500 trắng sĩ ở hải đảo đồng tâm 
tuẫn quốc, vừa kinh 'httl:blieôluwlidoto.org 


- Họ Điển làm như thế nào mà thu phục được 
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nhiều nghĩa sĩ như vậy? Bên Hán chỉ có một, mình Kỷ 
Tín hy sinh ở Vinh Dương. 

Họ Hạng thì tiêu điều lắm. Hạng Vũ ở Ô Giang, 
không thấy các quan văn võ bên Sở có một người nào 
tuẫn tiết cả. Họ Hạng còn có 4 người đểu làm thần tử 
nhà Hán, quên mất quốc nhục gia thù... oan cừu sâu 
đậm. 

Cũng đồng một cảnh ngộ quốc phá gia vong nhưng 
họ Điền lẫm liệt hơn họ Hạng nhiều lắm. 

* Lịch sử Trung Quốc đời sau cũng không có sự tích 
nào đáng khâm phục đến như thế... 

Chỉ có sử Nhật Bản trong và sau chiến dịch Thần 
Phong (Kamikaza) là có những tấm gương tuẫn quốc 
tương tự. Các phi công thanh niên lái những phi cơ chiến 
đấu lao xuống những chiến hạm của Mỹ, ngăn cần quân 
Mỹ đổ bộ lên đất Phù Tang. Đệ Nhị Thế Chiến kết 
thúc, những phi công chưa kịp tham gia chiến dịch Thần 
Phong đều ân hận mình đã bỏ mất một dịp chết vinh 
quang. Có một số tự mổ bụng chết. 

Chiến tranh thì phái có thắng có bại nhưng dầu có 
chiến bại đi nữa, anh hùng nghĩa sĩ vẫn cứ lưu được 
những tấm gương trung liệt như thường... 








https://tieulun.hopto.org 
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KHÔN KHÉ0, ANH DŨNG 
ĐẾN CUỐI CUỘC ĐỜI 





Đến giai đoạn cuối đời, Hán Cao Tổ thân thể suy 

nhược, thường đau yếu, thích nằm riêng một nơi kín đáo, 
“không tiếp kiến đến cả những người thân. 

Cửu Giang Vương Anh Bố biết tin Hàn Tín, Bành 
Việt đều bị chết phi mạng, liền cử binh phản. Hán Cao 
Tổ định sai Thái tử Lưu Doanh đi đẹp loạn, song còn 
ngần ngại sợ Anh Bố nhiều kinh nghiệm chiến trận mà 
Thái tử Lưu Doanh là thanh niên mới lớn, e không phải 
là đối thủ của chiến tướng lão thành. 

Anh Bố thừa lúc quân lực của Chính phủ trung 
ương chưa kéo đến, đánh hạ được nhiều thành ấp. Bất 
ngờ Hán Cao Tổ thân chính, các tướng đều cố sức vây 
đánh. Cuối cùng Anh Bố thua trận, chạy trốn, vượt qua 
sông Hoài, rồi đến Phiên Dương thì bị người ở đó giết. 

Cao Tổ tuy thắng trận nhưng cũng bị tên bắn bị 
thương. Trên đường về đến Trường An, bệnh thể càng 
nặng thêm trầm trọng. Lữ Hậu lo Sợ, mời nhiều danh y 
đến chữa. Có một vị lương y nói rằng bệnh có thể chữa 
khỏi được, Cao Tổ biết là nói đối, liên gọi đến, mắng 
rằng: 


` s://tieulun.hopto.or: 
- Ta chỉ là nội vải, vào Hàm Rang dệt Tân 
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rồi quay ra phương Đông diệt Sở, đó chẳng phải là mạng 
Trời đã định đó sao? Nay khí số hết rồi, dẫu đến Biển 
Thước phục sinh cũng không chữa được! 

Rồi đó, thưởng vàng cho cả bọn mà đuổi hết về. Lữ 
Hậu biết những ngày cuối của Cao Tổ đương kéo tới liễn 
hỏi rằng: 

- Như Bệ Hạ trăm tuổi rồi, Tiêu Hà cũng qua đời 
thì nên lấy ai làm chức Thừa tướng? 

Đáp rằng: 

- Đương nhiên là phải dùng Tào Tham. 

Lữ Hậu lại hỏi: 

- Trắng hoặc Tào Tham cũng chết luôn thì lấy ai 
gánh vác nhiệm vụ quan trọng đó? 

Cao Tổ mỉm cười đáp: 

- Vương Lăng làm được. Nhưng Vương Lăng thẳng 
thắn quá, phải có Trần Bình giúp đỡ mới được. Trần 
Bình là người túc trí đa mưu, nhưng không thể một mình 
đảm nhiệm mọi phương diện. Phải để Chu Bột là người 
thành thật nắm giữ binh quyển, Về sau giữ vững cơ 
nghiệp nhà Hán là Chu Bột chứ không ai khác. 

Lữ Hậu lại hỏi: 

- Trần Bình, Chu Bột đều chết, sau đó mọi việc sẽ 
diễn tiến ra sao? h 

https://tieulun.hopto.org 
Cao Tổ đáp ngay: 
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- Sự việc lúc đó thì đến Bà cũng không biết được. 

Nhà Hán, năm thứ I2 tháng 4 (195 TCN) Cao Tổ 
băng hà, hưởng thọ 62 tuổi. ˆ 

Cao Tổ băng hà rồi, Lữ Hậu giữ kín sự việc, không 
chịu phát tang, cùng tìủh nhân là Thấm Tự Kỳ thương 
nghị rằng: 

- Hoàng Thượng và các tướng đều xuất thân từ 
hàng áo vải, Hoàng Thượng ở địa vị chí tôn, nay một 
sớm qua đời, e các tướng nổi dậy làm phần thì sao? Chỉ 
bằng ta ra tay trước, giết hết cả bọn đi để trừ tuyệt hậu 
hoạn. 

Lữ Hậu gian ác, định hạ độc thủ như trước kia đã 
giết Hàn Tín, Bành Việt. Bất ngờ Lịch Thương đến chơi 
nhà Thẩm Tự Kỳ, dò biết mưu ấy, lên tiếng cảnh cáo 
rằng: 

- Tôi nghe rằng Cao Tổ băng hà đã 4 ngày. Lữ Hậu 
giấu kín không chịu phát tang, ý muốn thừa cơ hội này 
mà tru diệt các tướng. Hiện nay Trần Bình, Quán Anh 
cầm quân 10 vạn đóng ở Vinh Dương. Phân Khoái, Chu 
Bột cẩm quân 20 vạn bình định đất Yên, đất Đại. Nếu ở 
Trường An, các tướng bị giết, 4 người kéo binh về Quan 
Trung thì sao? Đại thần làm loạn ở bên trong,'chư hầu 
lấn đánh ở bên ngoài, cơ nghiệp nhà Hán chắc là diệt 


Mà. còn mau hơn m Tân lỚc mì 
THDS EI/HGRNUINh đổi to. og  „ 
mm Tự Kỳ nị Lịch “Thương phân tích sự thế 


Lam Giang - Nguyễn Quang Trứ 51 





nên hư, lợi hại, sợ hoảng lên, vội chạy đi báo cáo với Lữ 
Hậu. Lữ Hậu cũng hoảng sợ, không dám làm ẩu, làm 
càn. 

Thực ra, bố trí cho Trần Bình, Quán Anh, Phân 
Khoái, Chu Bột cẩm trọng binh ở bên ngoài, Hán Cao 
Tổ đã dự tính việc Lữ Hậu chuyên quyền làm bậy. Hán 
Cao Tổ biết rõ tim đen của Lữ Hậu từ lâu rồi! 

Để phòng không cho biến loạn xảy ra, Hán Cao Tổ 
đã đi một nước cờ rất cao vậy. Người khôn thì đến ngày 
lâm tử vẫn cứ tỉnh khôn... 


LƯU BANG VÀ TRIỆU ĐÀ 


Năm 207 TCN, Lưu Bang vào thành Hàm Dương. 
Cùng năm ấy, Triệu Đà diệt nước Âu Lạc của An Dương 
Vương, lập ra nước Nam Việt. 

Lưu Bang bình định Trung Hoa, vẫn có ý lo ngại 
Thiểu Vu (Hung Nô) ở phương Bắc và Nam Việt ở 
phương Nam. Ngặt vì trấn định nội loạn là việc quan 
trọng nên nhà Hán chưa rảnh mà ngó xuống phương 
Nam được. 

Triệu Đà lập nước Nam Việt, đóng đô Phiên 


XmytneietOnulestitttfftfi” 


nước Hỗ Tên (sau là Lâm Ấp) Triệu 
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quân Nam chỉnh, đánh thẳng vào Sifnhapura (Đại Chiêm 
hải khẩu) mới giữ cho bờ cõi nước nìình khối bị xâm 
lãng. 

Hán - Việt chưa có cơ hội tưởng kiến, tiếp xúc với 
nhau, Năm 196 TCN, Hán Cao Tổ sai Lục Giã đi sứ 
nước Nam Việt. Triệu Đà ngồi xổm lên ghế, không thèm 
chào Hán sứ, Lục Giã tiến lên, nói rằng: 

- Nhà vua cậy nước mạnh chăng? Mỗ mắ tổ tiên, 
họ hàng thân thích cửa nhà vua còn ở cả Chân Định, nếu 
Hán Đế tru di tông tộc của nhà vua, xâm phạm mỗ mổ tổ 
tiên họ Triệu thì nhà vua nghĩ sao, đối phó bằng cách gì? 

Tuy là lời đe dọa nhưng đúng sự thật, Triệu Đà 
mới đứng dậy nghỉnh tiếp Hán sứ, rồi nhân tiện đàm 
luận về tình hình Tấn, Hán:ở“Trung Ha. Triệu Đà than 
rằng: › 

- Tiếc thay, ta không được khởi nghiệp ở cõi Trung 
Nguyên, nếu ta được khởi nghiệp ở đó thì cơ nghiệp 
đựng nước nào có kém gì Hán Đế. 

Triệu Đà tự nhận định tài năng của mình không 
thua kém Lưu Bang một chút xíu nào. Nước Hán tuy {0 
lớn hơn Nam Việt nhiều song không dễ gì mỗi chốc lại 
dấy binh xuống xâm phạm Nam Việt được. 

- Đời Hán Cao Tổ, bang giao với Hán Việt diễn biến 
tốt đẹp, biên cảnh giữa hai bên đều hòa háo, không có 
xích mích gì. Nhưng đến khi Lữ Hậu chuyên quyền thì 
bà dùng ngay cáclhptpez//đieulumðQjto.0en Việt, 


cấm dân Trung Quốc bán cho Nam Việt các đồ sắt. đồ 
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đông. Về lừa ngựa thì chí bán cho toàn giống đực, 

Triệu Đà (Triệu Vũ Vương) nổi giận, thân chỉnh đi 
đánh quận Trường Sa rồi đánh lưôn đất Mãn Việt (Phúc 
Kiến), quân Việt liên tiếp chiến thắng. 

Năm 181 TCN, nhà Hán mở những trận đánh phục 
thù. Quân Hán vào đất Việt, không chịu được khí hậu 
nóng bức và sơn lam chướng khí nên quân lực hao mòn 
đành rút lui về phương Bắc. 

Triệu Vũ Vương bèn lên ngôi Hoàng Đế, nghiễm 
nhiên đứng ngang hàng với Hán triểu. Nhà Hán không 
đủ sức đùng binh lực khuất phục được nước Nam Việt. 

Trước đó, Triệu Vũ Vương đã mở lòng nhân ái, 
cho Khoái Triệt gởi gắm đứa con di phúc của Hàn Tín. 
Nhờ vậy mà họ Hàn khỏi bị tuyệt diệt. Để cho được kín 
đáo, họ Hàn đổi ra làm chữ Vi, giữ một nửa chữ phía 
bên phải. Họ Vi tổn tại trên đất Việt mãi đến thế kỷ 
Xế: l 

Đến đời Hán Văn Đế, Văn Đế sai người chăm sóc 
phần mộ tổ tiên họ Triệu, cấp lương ăn cho bà con họ 
Triệu được no đủ tử tế. Ở biên thùy Hán Việt không xẩy 
ra một sự xích mích xung đột nào. 

Hán Văn Đế chỉ yêu cầu có một điểu kiệ 
nghĩa, vua Nam Việt đừng dùng đế hiệu hữa. 

Triệu Vũ Vương băng lòng, gối một phong t4 
Vào Hán Triều lấy lự đú) Nha các giống Nam 
Di. Tình giao hảo NHÀ Bề 8U \BÍCC6ghoản 


về danh 





ạ biểu 
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cấm vận kinh tế do Lữ Hậu đặt ra đều bãi bỏ hết. 
Trước sau, Triệu Vũ: Vương vẫn có uy thế độc lập, 
không chịu để cho nhã Hán lấn lướt, áp bức một điều gì, 
Phải có mưu trí khôn ngoan mới bảo vệ chủ quyền 





quốc gia nguyên vẹn được. 
Bỏ đế hiệu để cho vì Ũ 
nhưng trong việc nội trị, Triệu Vũ Vương vẫn xưng đế 
như thường. 
Đại Nam quốc sử diễn ca ghi rằng: 
Ngoài tuy giữ lễ chúc hầu, 





© ngoại giao được êm đẹp, 


Trong theo hiệu đế tầm đầu nước ta 
Trăm hai mười tuổi mới giả, ` ' 
Tính năm ngự trị kể đà bãy mươi. 
Triệu Đà là ông vua trường thọ nhất trong lịch sử 
; Việt Nam và Trung Hoa. Lịch sử Đông Tây không có 
một ông vua nào đạt mức trường thọ khả kính như vậy 
cả. 


ĐỨC ĐỘ KHOAN DUNG VÀ HÙNG 
TÃI VŨ LƯỢC CỦA LÝ THÁI TÔNG 


Năm 1028, Lýtt6sTfftiaukuirì.HØptouoếg pháp 


Thái tử Phậ! Mã đương nhiên có quyền kế vị. 
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Khi các lễ tế tíng chưa xong thì các Hoàng tử 
khác đã được phong vương như Vũ Đức Vương, Dực 
Thánh Vương, Đông Chinh Vương đem quân về vây 
kinh thành, chủ ý là tranh ngôi vua. Lý Nhân Nghĩa và 
Lê Phụng Hiểu xin Thái tử đem binh ra đánh 
để trấn định bọn phản loạn. Khi quân cửa Thái tử và 
quân của Tam Vương đối trận, quan Võ Vệ tướng quân 
là Lê Phụng Hiểu tuốt gươm ra, chỉ thắng vào mặt Vũ 
Đức Vương mà quất mắng rằng; 

- Các ngươi khi dể Tự quân, trên quên ơn Tiến Đế, 
rái nghĩa tôi con, Phụng Hiểu xin dâng một lưỡi 





trận 





dưới 
gươm này! 

Rồi xông vào đánh. giết chết Vũ Đức Vương trước 
trận. Đông Chinh Vương. Dực Thánh Vương hoảng sợ, 
lui binh, tìm đường chạy trốn. 

Thái tử Phật Mã lên ngôi. ấy là Lý Thái Tông. 
TU, không muốn anh em dánh giết lẫn nhau, nên ban 
xá tội và cho 2 vị vương phản loạn được giữ 





gi 









nguyên chức cũ. 
Vua chỉ bắt các quan trong triểu, các vị thân vương 
hằng năm cứ đến ngày 4 tháng 4 là phải hội thể ở Đồng 
Cổ (làng Yên Thái, Hà Nội) 
Lời thể rằng: 
- Làm con phái hiếu, đụ 
hiếu, bất trung, xin Thù Đặt 
Ai trốn tránh không SN thể 


làm tôi phải trung. Ai bất 
ftlklub bất tội. 


UIn,lO‡O:QEđ so 
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trượng. ' 

Lúc bấy giờ, các nước láng giếng như Ai Lao, 
Chiêm Thành thường đem quân vào cướp phá, quấy 
nhiễu, Lý Thái Tông thân chính đi đánh đẹp, quân Lào, 
quân Chiêm đều thua trận chạy tan...! 

Kịch liệt nhất là đám giặc Nùng do Nông Tổn Phúc 
làm thủ lĩnh. Nông Tổn Phúc tự xưng là Chiêm Thánh 
Hoàng đế, đặt quốc hiệu là nước Trường Sinh rồi đem 
quân đi đánh phá miền Thượng du. Lý Thái Tông thân 
chỉnh, đánh bắt được Nông Tổn Phúc, đem về trị tội ở 
kinh đô. 

Con Nông Tôn Phúc là Nông Trí Cao chạy thoát 
được trong trận đại bại năm 1039, dựa vào các tù trưởng 
miền núi, chiếm giữ châu Thẳng Do. Vua sai các tưởng 
đi đánh, bắt được Nông Trí Cao. Vua nghĩ rằng trước đã 
giết Nông Tổn Phúc rỗi nền tha cho Nông Trí Cao và 
cho làm chức Mục ở Quảng Nguyên. 

Năm 1048, Nông Trí Cao lại cử binh luyện tập. 
xưng là Nhân Huệ Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Nam: 
Lần này, Nông Trí Cao lại đánh chiếm 8 châu ở Quảng 
Đông và Quảng Tây, Nhà Tống phải sai tướng Địch 
Thanh đi đánh đẹp rất là tốn công tốn của. 

Năm 1043, Lý Thái Tông cấm người trong nước 
mua bán nô lệ. Điểu này chứng tỏ lòng từ bị của nhà 
vua, 


Bờ. ôn h{tps://tieulun.hopto.org . 
Đối với người bạ trận, vua không khi nhg tháng 


Lam Giang — Nguyễn Quang Trứ g7 





tay chém giết mà lại còn tìm sinh kế cho bọn tù binh 
được yên thân. Vua cho 5.000 tù bình Chiêm Thành 
khẩn đất làm ruộng ở các xã Đăng Châu, Vĩnh Khương 
(nay thuộc về Nghệ An). 

Từ tấm lòng từ bi phát sinh ra đường lối chính trị 
dân sản. Dân là gốc nước, việc cai trị phải coi trọng việc - 
lợi ích của toàn dân. Ngài là một ông vua có đức độ 
khoan hòa, các nước ở xa như Chân Lạp (Thành Chân) 
Chiêm Thành đều sợ oai mến đức. ! 

Vua lại bắt các cung nữ bọc nghề thêu dệt gấm 
vóc. Cấm không cho mưa gấm lụa sản xuất ở bên Tàu, 

Ngài cũng hạn chế việc dùng nhạc kỹ (kỹ nữ 
chuyên về âm nhạc) không được quá 100 người. 

Vua biết tiết kiệm nhân, tài, vật, lực nên dẫu có 
mấy lần dùng bính mà quốc lực nước Đại Cổ Việt lúc 
nào cũng sung túc. 


LÒNG NHÂN ÁI 
VÀ QUYỀN TƯ PHÁP 


Trước khi được lên ngôi chí tôn, Thái tử Nhật Tôn 
đã vâng lệnh phụ hoäng đi xem xét, phúc khảo hình án ở 
các bộ. Có bắt tay vào việc mới biết trong dân gian có 


nhiều oan khiên, xQUầu HÌBHJQpQRÍQk@V%, sự 
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giam giữ lại khắc nghiệt, nhiều khi thương tổn đến Sinh 
mạng con người. Kịp đến khi đã được làm vua, lý 
“Thánh Tông bèn xuống chiếu ban r ra những thủ tục nhân 
ái. 

Quan lại xử kiện không: được ăn của hối lộ, bệ 
cong làm lệch cán cân công lý, quan lại phải thanh liêm. 
Muốn bắt buộc họ phái thanh liêm thì phải cấp phát 
lương bổng cho họ đủ ăn; đổ nuôi dưỡng gia đình trước 
đã, Quan Sĩ sư (Bộ trưởng tư pháp) được cấp 50 quan 
tiễn, 100 bớ lứa. Các ngục lại được 20 quan tiền và 100 
bó lứa hằng năm. So với sinh hoạt thời bấy giờ, lương 
bổng như vậy là đã hậu lắm, một con hẹo lớn giá chưa 








đây một quan. Ngoài ra còn đưi cá mắm nữa. 


Gặp tiết mùa Đông, tiết trời giá lạnh, vua sai cấp 
phát chăn chiếu cho những người bị giam giữ và cho bọn 
họ mỗi ngày được 2 bữa ăn no. 

Vua bảo kẻ tả hữu rằng: 

- Trầm trong cung mặc áo hỗ cừu (áo da lông 
chỗn) mà vẫn còn rét cóng như thế này, nghĩ đến những 
người trong chốn ngục, cớm không cố mà ăn, áo. không 
có mà mặc lại còn bị xiêng xích thì sự: khổ sở không biết 
nói như thế nào cho hết được. Huếng chỉ có những người 
tra xét chưa xong, gian ngay chưa rõ, nếu đói rét quá mà 

chết đi thì thực là đáng thương lắm. 





Vua thân hành xét án bụng điện, nhân có Côn§ 


chúa Đông Thiên dlNlfnsu/ {€Hlup No WuOrg 
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- Lòng trẫm thương dân như cha mẹ thương con. 
Đức hóa chưa đủ nên có những người ít học, thiếu hiểu 
biết, lỡ ra phạm tội lần đầu thì nên xét kỹ mà khoan thứ 
cho. 

'Vua coi việc trừng phạt là việc bất đắc dĩ mới phải 
làm. Thượng sách là giáo hóa cho dân hiểu biết đạo lý 
và luật pháp để cho họ đừng phạm tội. 

Đọc sử đến đoạn này, chúng ta liên tưởng đến hình 
pháp nhà. Tống. Phàm tù nhân đã thành án bị giải đến 
nơi phục pháp phẩi chịu 100 roi đòn thị oai, Đó là luật 
của Vũ Đức Hoàng Đế (Tống Thái Tổ). 

Hình pháp nước Đại Việt văn mình, hợp nhân đạo 
hơn hình pháp của nhà Tống rất nhiều. Việc hình phấp 
công minh là biểu tượng một quốc gia thịnh trị thì,tự 
nhiên bỉnh lực phải hùng cường. Binh lực hùng cường thì 
nhiều khi muốn chống tham vọng xâm lăng của nước 
ngoài, ta đủ sức đánh vài trận thị oai cho họ biếu 

Nước Chiêm Thành hay sinh sự ở ngoài biên. Lý 
Thánh Tông thân chỉnh, đánh bắt được vua Chiêm là 
Chế Củ (Rudravarman). Chế Củ phải dâng 3 đất Bố 
Chính, Địa Lý, Ma Linh để chuộc tội. Vua ta tha cho 
Chế Củ về nước, bắt phải giữ phiên thần triểu cống. 

Ở biên thùy Tây — Bắc, các mường Ai Lao, Ngưu 
Hốn vào triều cống trước khí có việc Chiêm Thành. 

An Nam hành quân pháp là một tài liệu quân nói 


về cách (ổ chức chi††ÐB8/Mlewileirbinbpdo raeg Đại 
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Việt, Chính bình là thứ lính coi giữ: Trưng châu. Phiên 
bình là thứ lính bảo vệ biên thùy. Binh nào cũng phải 
theo kỳ hạn mà ứng trực: Hết hạn ứng trực thì được về 
nhà làm ruộng. 

Gặp năm đại bạn mất mùa, Lý Thánh Tông ra 
lệnh chẩn cấp chu đáo cho dân nghèo. 

Những việc lầm cửa nhà vua đều là vì phúc lợi 
của dân chúng. Tất cả những việc làm từ hình pháp đến 
quân sự, từ cảnh nông đến thuế khóa đều nhắm vào cái 
đích bảo quốc an dân. Tất cả đều thấm nhuần tỉnh thần 
từ bỉ nhân ái. 

Tuy cơ binh hùng cường; song nhà vua không 
vướng vào cái lỗi "cùng bình độc Vũ ” dùng binh liên 
miền. Nhà vua chỉ dùng binh trong những trường hợp 
cấp thiết, không:dùng không dược. 

“Thực là một ông vua thánh niinh. 


Hồ NGUYÊN TRỪNG 
NIÊM HIẾU iỮU VÔ S0NG 


Hồ Nguyên Trừng là con trưởng của Hồ Quý L3: 
người sáng lập ra nhà Nhuận Hồ. Biết ý cha thương Hồ 
Hán Thương hdtflB@;//HeUlup,hopleagrgniu nhín: 


không tranh ngôi vưa với cm. 
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Một hôm, Hồ Quý Ly muốn thử ý cón, chỉ vào một. 
nghiên mực bằng đá, ra một câu đối: 

- Thứ nhất khối kỳ thạch, hữu thời vi vân, vi vũ, dĩ 
nhuận sinh dân. 

Hồ Nguyên Trừng chỉ vào một cấy thông-con, đáp 
ngay rằng: 

- Giá tam thốn tiểu tùng, hữu thời vi đống, vi lương 
khuông phò xã tắc. 

Khối đá làm mây, làm mưa, tưới nhuần cuộc sống 
nhân dân là làm công việc đế vương. 

Cây tùng lầm cột, làm rường, giữ vững xã tắc là 
công việc của một:trung thần, giúp cho xã tắc yên định. 

Hồ Quý Ly biết ý tưởng của con không có ý gì 
tranh ngôi vua với em, mới truyền ngôi cho Hồ Hán 
Thương, cồn mình thì xưng là Thái Thượng Hoàng. 

Hồ Nguyên Trừng là con trưởng, theo quốc pháp 
xưa nay, Đông Tây cũng thế, có quyển thừa kế, không 
ai xâm phạm nghịch lý được. Nếu Hồ Nguyên Trừng 
quyết tâm giữ quyền huynh ưưởng thì đó là lý đương 
nhiên, không ai phản kháng 

Nếu viện cái lý trạch hiển, ngôi vưa phẩi về tay 
người hiển tài theo truyền thống truyền từ đời Hùng 
Vương thì cũng không thể nói chơ thông lý được vì Hỗ 
Hán Thương đâu có tài năng hơn anh. 


Năm 1406, #ng,nhà Minh là Chu Năng, 
Trương Phụ đem hộ, lji£lu \Inle lqfqRÍOMMWố sĩ 
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dân nước Đại Việt như bọn Mặc Địch, Mạc Viễn, Mạc 
Thủy viện có khôi phục nhà Trần, ra hàng giặc Minh 
trước hết... 

Hồ Nguyên Trừng tuyên bố rằng: 

- Đánh thì tôi không sợ, chỉ sợ đân không theo, 

Quả nhiên, nhà Hồ vì cớ thất nhân tâm mà thua 
trận liên tiếp. Cuối năm 1407, toần thể tông tộc bị bắt ở 
núi Thiên Câm, bến Kỳ La (địa phận Hà Tĩnh). 

Bị áp giải về Kim Lăng, đáng lý tông tộc họ Hồ bị 
tru lục hết, nhưng Hỗ Nguyên Trừng là người có kỹ 
thuật đúc súng rất tỉnh thạo... mà nhà Minh đương cẩn 
súng để chống nhau với nhà Bắc Nguyên. Thế là Hỗ 
Nguyên Trừng được làm nhiệm vụ giám đốc công binh 
xưởng. Hỗ Nguyên Trừng sáng chế ra súng Thần 
Thương, một thứ đại bác cỡ nhỏ, bắn nhanh, đạn đi xa 
và mạnh. 

Không lẽ dùng Hỗ Nguyên Trừng mà sát hại tông 
tộc họ Hồ cho được cho nên Minh Thánh Tổ ra lệnh an 
trí họ Hỗ ở Quảng Tây. 

Vì có tài chế súng ống, về sau Hễ Nguyên Trừng 
được thăng lên đến chức Binh bộ Thị lang (tương đương 
Thứ trưởng Bộ quốc phòng đời sau). 

Hỗ Nguyên Trừng tưởng nhớ nước Việt, có làm r4 
sách "Nam Ông mộng lục ghi lại nhiều sự việc lịch sử 
quan trọng thuở Trần — 

Một bậc nhân B 






eulun.hopto.org h 
lạc như thế mà công tích chỉ 
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đủ cứu mạng cho một đồng họ, lại phấi đem thao lược 
kỹ năng phục vụ cho nhà Minh vốn là kẻ tử thù. Thật là 
hết sức quá đáng thương và đáng tiếc! 

Đáng thương ở điểm Hỗ Nguyên Trừng biết rõ 
những biến cải về quân — chính, nhất là tài chính của 
vua cha là thất nhân tâm mà không can gián gì được. 

Càng đáng thương hơn nữa khi thấy tình thế đã 
tuyệt vọng mà mình vẫn cứ phải rá sức một cột chống 
trời. 

Đáng thương và đáng buổn nhất là biết rõ nhà 
Minh lợi dụng tài trí của mình mà vẫn phải cúi đầu phục 
vụ! 





Đáng buổn hơn nữa là sử sách nước Đại Việt lại 
không quan tâm gì đến tài năng, lòng yêu nước nhiệt 
thành và đức hiếu hữu vô song của ông. 

Đáng buôn nhất là các sứ quan nhà Nguyễn Gia 
Miêu khống có quan niệm địch hữu giới tuyến cho rõ 
rằng, ghi chép những sự việc của nhà Nhuận Hồ bằng 
quan điểm và bút pháp của sử qưan Trung Quốc. Những 
Vị sử quan của nhà Nguyễn Gia Miêu về thời vua Tự 
Đức coi việc Chú Năng, Trương Phụ, Mộc Thạnh là cái 
quyền chinh phạt của Thiên Tử :đốt với kể có Tội. 

Những câu như : 

Thu cửu nguyệt, Minh 
Hồ Hán Thương... 


.. Đại bác Hà Mlps:/0ieulun. bạapio. org 


Mộc Thạnh xuất bình phạt 
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Phú tán quân Hồ ở sông Mộc Hoàn! 

Óuf vị sử quản đời Tự Đức coi Hồ binh là tự 
người xa lạ đâu đâu, chứ không phải là người Việt, 

Luận điệu và giọng văn của Khâm định Việt sử là 
rước giặc Minh vào đánh nước f4: 

Đại Nam quốc sử điễn ca cũng có lập luận tương 
tự. Chép về cha con nhà Hồ Bị bắt thì Đại Nam quốc sử 
diễn ca dùng những câu: 

Ni cao vọng, bến Kỳ La 
Đường cùng phải bắt cũng là Trời xui 
Trời đằng ý cho quân Minh diệt nhà Hỗ 





Đại loại, sử sách của nhà Nguyễn Gia Miêu thiên 
vị mù quáng như thế đ 






Không ai nghĩ 
HE EsiÊS0 29T 
có nhiều sáng kiến. 


g Hồ Quí Ly lä một nhà chính trị 


Không ai nghĩ rằng Hồ Nguyên Trừng là một nhà 
quân chính có kỳ tài, lại là một người có đức hiếu thuận 
Vô song cả! 


ĐỨC HIẾU DŨNG CẢM 


*Nhị thập tứ hiếu" là một tác phẩm luân lý đố 
được phổ biến sẩwtit0sg/fifeullanHa@p#i@aofgháo dã 
nông thôn. Những vương hiếu hạnh đều rút từ sử sách 
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Trung Hoa, từ chuyện vua Thuấn cầy voi đến chuyện Tử 
Lộ đội gạo. 

Tác dụng giáo dục đã thấm nhuẩn vào tâm hồn 
giới bình dân, duy trì được truyền thống trung hiếu là 
truyền thống cơ bẩn ốn định gia đình, bình trị xã hội. 

Chúng tôi nghĩ rằng trong sử sách Việt Nam có 
nhiều chuyện biếu hạnh dũng cẩm xứng đáng nêu 
gương. é 

Các nhà Nho thường nói: 

Hiếu vi bách hạnh tiên 
(Hiếu đứng đầu trăm nết tốt) 

Không duy trì được hiếu hạnh thì cương thường đổ 
nát, phong hóa suy đổi. Những người hữu tâm với tiền 
đổ dân tộc nên xét biết đến điều này trong chương trình 
giáo dục quốc dân... ` 

Người đời trước đã có công ghi chép, người đời 
sau nên tm cách phổ biến... 

Những chuyện hiếu hạnh này đều xấy ra ở nước 
ta. Thời gian tương đối gần gũi... 

* 
* * 

Nguyễn Thị Quyền là người sống vào đầu triều 
Nguyễn (thế kỷ XI), ở huyện Bồng Sơn, nh Bình 
Định, ' 


tị ñ con niậdÿ9(0IDHSROB.OIg”” 
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sớm, thị làm nghề đốn cải và bán củi cùng với mẹ lo sinh 
kế gia đình. Tánh khí dũng cảm không sợ ma, sợ cọp gì 
hết. Một hôm, thị và mẹ vào rừng kiếm củi như thường 
lệ. Chợt có một con cọp từ đâu chạy đến, thị vác dạo 
xông lên đuổi đánh, cóp núng thế, chạy tuốt vào Từng 
sâu. 

Thị đìu mẹ về nhà, cơm canh phụng dưỡng chu 
đáo. Ban đêm, hễ mẹ ra khối nhà là thị vác dao theo để 
bảo vệ. 

Một đêm nọ, mẹ vừa ra khỏi nhà, một con cọp lớn 
từ đâu không biết, xông ra chực vỗ. Thị vác dao xông 
lên, đánh nhau với cọp môt hồi lâu, cọp phẩi nhịn thua, 
trốn vào rừng biệt tăm biệt dạng. 

Người trong huyện hâm mộ thị có đức hiếu hạnh 
và võ nghệ nên có nhiều đám nhà giàu sang đến xin dạm 
hói. Thị dứt khoát từ tạ, hẹn rằng khi nào mẹ già qua 
đời, thị mới chịu lấy chẳng. Ai thiệt tĩnh thương yêu, xin 
cứ bên lông chờ đợi... 

Đến đời Tự Đức, năm 1848, gương hiếu hạnh cửa 
Nguyễn Thị Quyền được triều đình Huế biểu dương 

Cọp là đã thú mạnh dữ nhất ở chốn rừng xanh. 
Những làng gân rừng núi thường tổ chức bộ Hổ để tự vệ: 
Bộ Hổ gồm nhiều trai trắng khỏe mạnh, có chút ít võ 
nghệ, chuyên đuổi cọp, bất cọp và đánh bẫy cọp. TÍ 
Quyên chỉ có một mình mà dám giao chiến với cọp Ÿ 


như một bộ Hổ đ8á‡D@z//4iJJIzBORfQdagQcúa Thí 
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Quyền thiệt là hiếm có. 


*ẻ * 

Sánh kịp Nguyễn Thị Quyền họa may có Hoàng 
Thị Nghĩa, người huyện Quảng Phước tỉnh Khánh Hòa. 

Hoàng Thị Nghĩa lấy chồng là người bình dân 
nghèo khổ. Hai vợ chồng mưu sinh bằng nghề kiếm củi 
Một hôm y thị cùng chồng vào rừng. Một con cọp nhảy 
đến về người chồng. Thị vác dao xông lên, đánh nhau 
với cọp một trận kịch liệt, chém chết cọp dữ, cõng được 
chồng về nhà. 

Bán cọp kiếm tiền thuốc thang, nuôi dưỡng cho 
chồng bình phục. Tình nghĩa vợ chỗng chung thủy đã 
tắng cường sức mạnh và dũng khí cho người thiếu phụ 
quê mùa. Y thị đã thắng lợi trọu vẹn trong tuộc giao 
tranh với mãnh hổ. 


* * 

Hoàng Nhật Tể là người huyện Phong Lộc tỉnh 
Quảng Bình. 

Tánh nết siêng năng, Tể thường giúp cha trong 
việc ruông nương khó nhọc. Năm 14 tuổi Tể thường 
theo chủ rụ ruộng. 

Một hôm, Tể theo chà đi băng qua rừng để đến 
một vạt nương vừa lhfpeidftlediluMfđaetst69ÐrtfP ở 


đầu trong bụi rậm gần đó, nhấy đến vỗ người cha. Trong 
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tay Tế chỉ có một cây gây tẩm vông. TỂ cũng xông lận 
đánh cọp, vừa đánh vừa la hết om sờm. Ảnh của Tể jạ 
Giám chăn trâu ở gần đó, nghe tiếng em kêu, vội chạy 
đến. Hai anh em hiệp lực đánh đuổi được cọp, khiêng 
được cha về nhà. 

Xóm làng aï nghe chuyện anh em Tể cũng cảm 
động, góp tiền gạo giúp đỡ. Người cha được chữa chy 
đến hàng tháng mới bình phục. 

Quan tỉnh tâu sự việc về Triều đình. Tể và Giám 
đểu được biểu dương, được lãnh tấm biển có 4 chữ 
“Hiếu hạnh khả phong”. 

Hai anh em đều còn ở tuổi thiếu nhi, chỉ vì có hiếu 
với cha mà đánh đuổi được cọp dữ, nệu gương đũng cảm 
phí thường. % 

Sự đũng cảm xuất thân từ hiếu hạnh. 


ỨNG BIẾN PHI THƯỜNG 


Phải là người mau trí khôn mới có thể tùy cơ ứng 

tất _ ` x T 
biến, làm chủ tình thế tong những trường hợp phi 
thường... như 


Mạc Đĩnh Chị, Trạng nguyên đời vua Anh Tôn§ 


nhš Trần (hế ký XI, s-/Iieulun.hopfo.org 
Ông phụng Thạng sang sứ Trung Hoa. Các quan ỗ 
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nước Bắc, tự phụ là người Thượng duốc, có-ý xem khinh 
các sứ giả của các nước phương Nam. 

Một hôm, có một bà Công chứa của Bắc Triểu qua 
đời. Các quan trong triểu nhà Nguyễn cử Mạc Đĩnh Chỉ 
vào đọc văn tế. Ông giở tờ giấy ra xem, không thấy có 
văn bài gì hết, chỉ có bốn hàng chữ, mỗi hàng đều có 
một chữ “Nhất”. 

Chiêng trống nổi lên, nghỉ lễ diễn tiến. Ông liễn 
đứng khẩu, đọc một bài văn tế ngắn: 

Thanh thiên nhất đóa vân 
Hồng lô nhất điểm tuyết 
Thượng uyễn nhất chỉ hoa 
Đao trì nhất phiến nguyệt - 
Y! 
Vân tân, tuyết tiêu, hoi tần, nguyệt khuyết! ` 
Nghĩa là: 
Trời xanh một đóa mây 
.Lòồ hồng một giọt tuyết 
Thượng uyển một cành hoa 
Dao trì một vâng nguyệt 
Ôi! 
Mây rã, tuyết tiêu, hoa tàn, trăng khuyết! › 
Các quan dự lễ ai cũng phục là văn tài nhanh, trí 


khôn lẹ. Đi sứ bốn phương, linh làm nhục mạng lệnh 
của nhà vua, giữ Mù) 'Silup,hhapla©rgie: 
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là việc khó khăn vậy. 

Lại như... 

Lương Quận Công, sứ giả đời Lê (thế kỷ XV). 

Vua Lê Thái Tổ đánh đuổi quân Minh, khôi phục 
chủ quyển nước Đại Việt. Tuy có vinh dự chiến thắng 
song nhà Lê vẫn phải khuất ý cẩu phong với Thiên 
Triểu. Vua nhà Minh không muốn phong, chỉ miễn 
cưỡng viết cho sáu chữ: 

*Quyên thự An Nam quốc sự” 

Quyển thự tức là lâm thời; tạm thời vậy. Vua nhà, 
Lê cũng miễn cưỡng tạm nhận sáu chữ này. 

8 Đến đời Lê Thái Tông, niên hiệu Đại Bảo, Lương 

Quận Công sang sứ Bắc Triều, Vào đất nước nhà Minh, 
vua nhà Minh sai quan bạn tống dẫn đường cho sứ giả. 
Mấy ông quan bạn tống muốn bày trò thử thách sứ giả 
để kiếm chuyện cười chơi. Sứ giả Đại Việt vừa lên lâu 
cao đã có người bí mật rút mất thang gác. Một mình sứ 
giả ở trên lầu cao. Làm sao bây giờ? 

Lương Quận Công vào trong lầu, thấy trên một cái 
bàn có một pho tượng Phật, một bình nước, một quyển 
kinh và hai cây dù. Ông lấy móng tay cào vào tượng 
Phật. Tượng làm bằng bột chín, sấy khô. Ông liễn ăn 
bột, uống nước, mổ quyển kinh ra xem. Đến chiều, bột 
ñn và nước uống đều hết, ông xếp quyển kinh lại đất 
lên bàn, giương Bits4y//©ulutrh@ptdÌorgo nhấY 


xuống. Biểu diễn nghệ thuật nhấy dù! Quan Tàu hỏi 
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Phật đâu? Ông chỉ vào bụng, đáp rằng: 

- Phật tức tâm, tâm tức Phật! 

Viên quan bạn tống người Minh khâm phục sứ giả 
Đại Việt có tài vũ dùng, ứng đối nhanh; biện bác giỏi, 

Đến Yên Kinh (Bắc Kinh) Lương Quận Công biện 
luận về việc được nước của nhà Lê là rất chính đáng, 
trên hợp ý trời, dưới thuận lòng dân. Các quan nhà Minh 
khen ông là hùng biện như dòng sông Hoàng Hà treo 
ngược! Ý khen lời nói thao thao bất tuyệt... 

Vua nhà Minh phong cho Lê Thái Tông lầm An 
Nam quốc vương. 
Việc đi sứ của Lương Quận Công thành công mỹ 


mãn. 
* 


* * 

Cũng trong thời Thiệu Bình - Đại Bảo (niên hiệu 
của Lê Thái Tông) Lương Như Hộc thì đỗ Thám hoa, 
hai lần phụng mạng quốc vương đi sứ Bắc Quốc. 

Ông lưu tâm khảo sát nghệ thuật khắc gỗ làm bản 
in. Khi việc học hỏi hoàn thành, ông về nước dạy nghề 
khắc và in mộc bản cho dân hai xã Hồng Lục và Liễu 
Chàng. 

Về sau, dân hai xã này lập đền thờ, thờ ông làm 
Tiên Sư, 

â ât/kÿ-năng,của nước ngoài, mở 

Du nhập nghệ tuật/Miotfti HOME CỔ mem 


trang công nghiệp cho bản quốc, dân 
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một nghễ mới, thành tích lợi nước lợi dân như thế, dận 
tập đến thờ là phải. 

Lại còn như Phạm Đôn Lễ, đỗ Trạng nguyên dời 
Hồng Đức, đi sứ Tàu, học được nghề đệt chiếu bằng cói, 
bằng lát, dệt chiếu trơn chiếu hoa, đủ các kiểu mỹ thuật, 

Nước có chính sĩ. chân tài, quốc kế dân sinh nhờ 
đó mà thêm phú túc. Cái học biết quý trọng thực nghiệp 
của hai ông Lương Như Hộc, Phạm Đôn Lễ thiệt đáng 
làm gương sáng cho chúng ta. Nhất là trong thời đại 
khoa hoẺ kỹ thuật. 


HAI CHI HQ LÝ ĐẠI VIỆT Ở 
TRIỀU TIỀN 


Thượng bán thế kỷ XII, một Hoàng tứ nhà Lý là 
Lý Dương Côn, em ruột vua Lý Thân Tông, lưu lạc sang 
miễn Đông Bắc Á, vào lập nghiệp ở bán đảo Triểu 
Tiên, Đó là tổ của họ Lý Tỉnh Thiện. 
„ — Khoảng thượng bán thế kỷ XI, em ruột vua LÝ 
Cao Tông là Lý Long Tường lại sang Cao Ly, giúp Vua 
nước này chống quân Mông Cổ, được phong làm Hoa 
Sơn Quân, tỷ như một nước chư hầu. 

Hai chỉ họ Lá§bb Thiênutà†IRbBÐ độp!2 hệ" 


duệ của Hoàng triểu họ Lý ở Đại Việt. 
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Họ Lý Tỉnh Thiện truyền đến đời thứ sáu có Lý 

Nghĩa Mẫn nắm quyển Tế tướng, giúp vua Nghỉ Tông 
nước Cao Ly đánh bình nội loạn do một phản thần là 
Trịnh Trọng Phụ gây ra. 
' Khánh Đại. Thăng cùng với Lý Nghĩa Mẫn tước 
bình nội loạn, làm Tể tướng được năm năm rỗi bị bệnh 
chết. Lý Nghĩa Mẫn lên thay, cẩm quyển được 14 năm 
thì bị Tê Thiện gây ra một cuộc binh biến. Ông và bốn 
con đều bị giết. May còn có người anh, con ông bác 
thoát nạn. 

Sự tích Lý Nghĩa Mẫn được ghi vào chính sử Cao 
Ly. 

Chúng ta không nên nghỉ ngờ về chuyện đường 
xa, giao thông giữa Đông Bắc Á và Đông Nam Á. 

Năm 1168, sứ nhà Tống và sứ nước Kim đều.đến 
nước ta. Người nước Kim biết rằng ở phương Nam, phía 
Nam đất Tống còn)có nước Đại Việt, binh lực hùng 
cường. Người Kim không muốn Đại Việt giúp nhà Tống. 

Vưa Lý Anh Tông biết được thâm ý đó nên sai 
quan bổi tiếp cả hai sứ đoàn Tống, Kim:ở hai nơi riêng, 
biệt không cho họ gặp nhau. 

Lúc bấy giờ sau lưng hai nước Tống, Kim đã tố:sỐ: 
hưng khởi của Mông Cổ dựng nước từ nắm Ï 147. Mông 
Cổ tung hoành ở Mạc Nam, Mạc Bắc, từ sa mạc Qua 
Bích mở hướng tiếnhn8jpS/điBulun.hopto.org ` 

Mông Cổ bùng mạnh thì tai họa € iến tranh sẽ 
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trần ngập nước Kim rồi đến nước Tống. 

Họ Lý Hoa Sơn giúp vúa Cao Ly chống với Mông 
Cổ là ở vào thời kỳ này: Họ Lý đã chọn Hoa Sơn làm 
quê hương thứ hai. Đó là một điều sinh đự cho người 
Đại Việt. 

Trừ đời Lý Thái Tông có một cuộc nổi loạn của 
Tam vương, những đời vua Lý Kháo kế thừa không có 
sự bi thẩm nổi da xáo thịt: Được như vậy; có lẽ là nhờ 
việc Lý Dương Côn, Lý Long Tường đều lánh thân ra 
nước ngoài chăng?! 

Đi xa muôn dặm mà: làm vinh dự cho Tổ quốc 
nguyên thủy, đó cũng là một sự thiên cổ kỳ quan. 

Hoàng triều họ Lý thường được-gọi là Lý Bát Đế 
(Lý Tám vua) truyền đến đời nữ cHủ Lý Chiêu Hoàng 
(1225) thì bị nhà Trần chấm dứt. 

Con cháu họ Lý mãi đến thế kỷ XIX còn sản xuất 
được vài bậc anh tài như Nguyễn Tư Giản danh thân đời 
Tự Đức... 

Nhà văn Nguyễn "Triệu Luật, tác giả "Ngược 
đường trường thí” cũng là hậu duệ của Lý. 


https://tieulun.hopto.org 
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BÉ GÁI CHÍN TUỔI 
THÁM SÁT CHIẾN TRƯỜNG 





Người Việt Nam cũng biết sự tích Phù Đổng Thiên 
Vương đời Hùng Huy Vương đại phá giặc Ân ở bộ Vũ 
Ninh. Mới lên ba tuổi, cậu bé làng Phù Đổng đã biết 
ứng nghĩa Cần Vương, đòi gươm vàng ngựa sắt để xông 
pha chiến trận. 

Chuyện huyền sử thần kỳ 
Phá tặc đán hiềm tam tuế văn 
Đằng vân do hậu cầu thiên đệt 

Mới lên ba tuổi đã đánh tan quân giặc, Thiên 
Vương còn cho là muộn màng. Đến lúc đằng vân lại hận 
chín tầng trời còn thấp. 

Câu đối diễn tả khí thế anh hùng trấn giữ cõi Nam. 

Chuyện em bé gái Ngọc Tường đời nhà Lý là 
chuyện lịch sử lịch:xác.có thật xảy ra dưới đời Lý Nhân 
Tông, 

Trân Huân, người gốc Ái Châu (Thanh Hóa) ra 
Thăng Long dạy học. Vợ là người nhân đức, bắt được 
một tay nấi gấm lụa vàng bạc mà trả lại nguyên. gói cho 
người mất không hao hụt một sợi tơ. Đêm bà nằm mộng 


thấy Vương Mẫu cho một ngọc nữ xuống trần đầu thai... 
Sau bà sinh được mộ IB8/Aloulun.hopto:Dvp: 
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Năm Long Phù thứ ba (1103) đời vua Lý Nhân 
Tông, tên phù thủy Lý Giác chiếm cứ Diễn Châu làm 
phản. Lão tưởng Lý Thường Kiệt đem binh đến đánh, 
Lý Giác thua chạy sang nước Chiêm Thành, y hướng 
dẫn vua Chiêm là Chế Ma Na sang cướp phá ba châu 
Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh mà Chế Củ đã nhường cho 
Lý Triều từ trước. 

Lý Thường Kiệt lại được lệnh Nam chỉnh. 

Trần Huân tuần,chinh với phận sự cáng đáng việc 
giấy tờ ở Ty quân chính, quân pháp. Ái nữ Ngọc Tường 
được 9 tuổi cứ nhất định đòi đi theo chia đánh giặc. 

Chủ soái Lý Thường Kiệt thấy cô bể có chí hướng 
kỳ lạ nên đặc cách cho theo mặc dẫu ngài chưa biết 
dùng cô bé gái này vào việc gì. 

Quân Việt và quân Chiêm đối lũy ở miễn Trị - 
Bình. Phòng tuyến quân Chiêm canh gác rất nghiêm 
ngặt, các thám tử bên ta không thể đến gần. 

Ngọc-Tường ăn bận như con nít nhà quê đi bán 
trầu cau, thuốc hút. Binh sĩ Chiêm Thành thấy em còn 
bé lắm không nghí ky gì: Em bé lần lần đi sâu vào 
phòng tuyến địch, đến gần các vị trí phòng thủ trọng 
yếu, Em ghi nhớ kỹ những điều mắt thấy tai nghe... 

Chủ soái Lý Thường Kiệt nhờ vậy mà biết rõ quân 
hình, binh thế của Chế Ma Na. Ngài ra lệnh tấn công 
thần tốc, quân ta thu lại ba c| 


ụ: 
Vàa Lý — IR9BIOLAI%ans 
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chúa. ti ấn § Đà b 
Lăng mộ Công chủa ð Bại Án được Tịch triểu 
phong tặng. Như sắc phong đời Lê Cảnh Hưng ñăm thứ 
44 (1784) có những câu: 
Yểu điệu thiên hương. 
Thanh kỳ quốc sắc. 
Dương tại thượng nhỉ trừ tai giáng phúc, hòa bình 
mạc trắc anh uy; 
Hội tế nguyên nhỉ hộ quốc bảo dân, chính đại nan 
danh ý đức. 
Nghĩa là: 
Hương trời yểu điệu thướt tha 
Sấc nước thanh cao đẹp đẽ 
Ở tầng cao trừ tai giáng phước, oai nghiêm lặng lẽ 
_ khấc thường; 
Hội mở đầu giúp nước giữ dân, chính đại quang 
: minh khó sánh. 
Đến đời Nguyễn Gia Miêu, Ngọc Hoa Công chứa 
được tôn phong làm Thượng Đẳng Thần: 


https://tieulun.hopto.org 
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MỘT SƯ BIỂU ĐỜI ĐẠI HÒA 





Trong xã hội Việt Nam văn hiến, quân, sư, phụ là 
ba bậc đáng tôn kính nhất trên đời. Vị trí của ông thầy 
cao hơn chỗ đứng của ông cha, những bậc thầy nào được 
đời tôn xưng là sư biểu thì lại càng được quý trọng. 

Đời Đại Hòa (1443 - 1453) niên hiệu vua Lê Nhân 
Tông ở Hải Dương có một Nho sĩ học thức rất uyên bác. 
Ông đậu giải nguyên khoa thi Hương, nhưng mấy lần thị 
Hội đều vô vọng. Ông lui về quê quán ở huyện Chí 
Linh, chuyên tâm vào việc dạy học. Xa gần nghe tiếng, 
người các tỉnh khác theo học cũng đông. 

Thành tích đào tạo nhân tài của ông rất cao, trong 
sử Triều Lê, Triểu Nguyễn không thấy ai sánh kịp. 

Học trò của ông: 

- Ba người đỗ Trạng nguyên. 

- Bốn người đỗ Bảng nhãn. 

- §áu người đỗ Thám hoa. 

- Mười người đỗ Hoàng giáp, 

- 51 người đỗ Đồng Tiến sĩ. 

Đời Hồng Đức (niên hiệu Lê Thánh Tông) quá 
nửa số triểu quan đều là học trò của ông cả. Vua Lê 
Thánh Tông biết tiếng, triệu ông ra làm quan cho bổ 

dựng như Tiến sĩ. ẵ h 
hftps://tieulun.hopto.org 


Ông làm quan có đức thanh liêm, siêng năng, gấP 
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việc dám nối. Ông làm giám sát Ngự sử, sau thăng đến 
Đông các Học sĩ. Sĩ phu đương thời rất kính trọng, ông 
hưởng thọ một trăm tuổi. 

Ông có cái vui được thấy phong cảnh văn học toàn 
thịnh đời Hồng Đức. Ba danh tài được Lê: Thánh Tông 
khen ngợi là: 

Trạng nguyên Lương Thế Vĩnh. 

Bảng nhãn Nguyễn Đức Trình. 

Thám hoa Quách Đình Bảo. 

Thiên hạ cộng tri danh! 
b Cảnh tượng văn trị hòa bình, nhân tài tú phát làm 
cho thanh giá nước Đại Việt được nhà Minh kiêng nể, 

Mãi đến giữa thế kỷ XVI, nước Đại Việt mới nảy 
được một vị Trạng nguyên nổi danh quốc tế. Đó là 
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các sứ giả Bắc Triểu 
khen rằng: 

An Nam lý học hữu Trình Tuyềm 

Lý học của Nguyễn Bỉnh Khiêm còn được các nhà 
lý số Tây Phương lưu ý khảo sát. Họ ví Nguyễn Bỉnh 
Khiêm với Nootradamus nước Pháp. 

Nguyễn Bỉnh Khiềm được học trò tôn hiệu là 
Tuyết Giang Phu Tử, đức độ trong sáng như băng tuyết. 
Học trò thấy Tuyết Giang cũng có người đỗ được Trạng 
nguyễn. Đó là Phùng Khắc Khoan, sứ giá hùng biện 


nhất của nhà Lê Mi, jehu I¡hAPI@,Afaa về 


Nguyễn Bỉnh KHiểm có HỘ 








80 - Những: Gái Khôn Của Người Xưa 


sự diễn tiến thời cuộc thế kỷ XVI (thế kỷ ông đương 
sống) và thế kỷ XVII tiếp, thế kỷ chúa Trịnh bức "hiếp 
vua Lễ. 

Thái bình vũ trụ bất Ngu Chu 

Hỗ chiến giao tranh tiếu lưỡng thà! 

Xuyên huyết sơn hài tầy sứ hữu. 

Uyên ngư tùng tước vị thày khu? 

Trùng hưng dĩ bốc độ giang mã, 

Hậu loạn ta phòng nhập thất khu... 

Thế sự đáo đầu lưu thuyết trước 

Túy ngâm bạn trạch nhiệm nhẫn đt 
Phan Kế Bính diễn nôm: 

Non sông nào phải buổi bình thời 

Thù đánh nhau chỉ khéo nực cười 

Cá biển chim rừng ai khiến đuổi ? 

Núi xương sông huyết thẩm đây với! 

Ngựa phi ắt có hồi quay cổ. 

Thú dữ nên phòng lúc cắn người: 

Ngán ngẩm việc đời chi nói nữa 

Bên đầm say hát nhỏn nhơ chơi! 

Cái sư biểu của Nguyễn Bỉnh Khiêm có giá trị rất 
cao. Ông được các phe phái chính trị thời đó, nhà Lê 
trung hưng cũng như nhà Ma uy tàn, chúa Trịnh lộng 
quyền cũng như chúa Nguyễn tị nạn, xứm vào hỏi ý 


kiến. Với ai, Ông cũng có những ý kiến chỉ giáo rất sâu 
xa. 
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BÁCH LÝ HỀ 
TÌNH NGHĨA THỦY CHUNG 





Bách Lý Hể là một người có tài lược chính trị đủ 
sức trị đân giúp nước, tạo lập sự phú cường. 

Thời vận truânƒ chuyên, nhiều phen chầm nổi, có 
lúc phải làm nô lệ chän-nuôi đê bò. 

Các nhà chính trị cổ điển thường nhắc đến sự tích 
ông để làm thí dụ điển hình chọ việc lỡ vận và việc BẬP 
thời. Họ nói: 

- Tại Ngu nhự Ngụ vong. Tại Tân như Tần bá! 

Bách Lý Hề từng làm quan nước Ngu, nước Ngu bị 
điệt vong. Ông làm quan nước Tần, nước Tẩn dựng nên 
sự nghiệp bá chủ. z 

Sự khác nhau mội vực một trời đó là do mưu lược 
của ông bị bỏ xó hay được đấng minh quân thực hiện, 
tin dùng. Kẻ sĩ chưa gặp thời, ở với một ông vua ngu 
muội, vua bỏ mất nước, kẻ sĩ cũng bị tai họa lây. 

Vua nước Ngu tham của tặng hảo do vua Tấn gởi 
đến, cho vua Tấn mượn đường đi đánh nước Quắc. Nước 
Quắc mất, rồi đến lượt nước Ngư. Môi hở thì răng lạnh. 
BáchLý Hể đã hết sức phân tích nh thế lợi hại, vua 
nước Ngu ngu lắm, tham vòng bạch bích và ngựa túc 


sương của nước TấhttBsbf/ddfrlTẾP TÔ ¬ 


quả không ngoài sự dự liệu, tiên đoán của Bách L) 
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Vua Mục Công nước Tân nghe Bách Lý Hề là 
người tài giỏi, muốn được gặp để cùng tính việc lớn, 
Lúc bấy giờ Bách Lý Hệ đương lưu lạc tại Nam Dương, 
làm một tên tù binh khổ sở. Sứ giả nước Tần đến Nam 
Dương, Thiết Kế nói với viên võ quan nước Sở rằng: 

- Tên tù họ Bách Lý kia đấc tội với phu nhân của 
vưa Tân. Phu nhân muốn được nó để trị tội. Sai tôi đị 
tìm nó. Tôi có năm bộ da dê đây, ông cho tôi chuộc nó 
đem về! 

Viên võ quan nghĩ mình Khi không mà được năm 
bộ da dẽ, thuận ý cho chuộc. : 

Bách Lý Hê sang được nước Tần, cùng với Tần 
Mục Công nói chuyện chính trị suốt mấy ngày đêm. Hai 
bên rất hợp ý nhau. Tân Mục Công phong Bách Lý Hể 
lầm quan đại phu, sau lại lãm Tướng quốc. 

Quan Tướng quốc bảy mươi tuổi vẫn còn thất lạc 
vợ con. Viên quản gia thấy quan lớn buên phiển, gọi 
một toán hất xuống giải trí. Trong toần ca xướng có một 
mụ già biết đàn hát cũng khá hay. Đợi cho cuộc vui đến 
lúc tưng bừng, mụ già ôm đàn đến dưới thêm, cất tiếng 
hát rằng: 

Bách Lý Hề! Bách Lý Hề! Năm bộ da dê... 

Nhớ ngày chàng ra đi 

Giết con gà mái ấp 

Thối nỗi c ù 
'fitf6S:Wi6ulun.hopto.org 
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Chữ thương thì thương! 
Chàng nên quan sang - 3 
Còn nhớ chăng người vợ tào khang! 

Sau một lúc căn vặn hồi chuyện, Bách Lý Hể nhận 
ra người vợ thuở hàn vi. Một cuộc tương phùng sau mười 
mấy năm cách biệt... 

Từ ngữ Trung Hoa ngày trước có cầu: 

- Y bất như tân! Nhân bất như cốt 

Áo không gì bằng mới. Người không gì bằng cũ. 
Tình nghĩa phải giữ cho được chung thủy vẹn toần, 

Còn như chuyện giàu đổi bạn, sang đổi vợ thì đó là 
người bội bạc, vi phạm thiên lý và nhân luân, xã hội 
lương thiện không thể coi trọng những hạng người như 
thế. 

Bách Lý Hể làm Tướng quốc nước Tần, khuếch 
trương thế lực về phương Tây, các nước Tây Nhung xin 
đến thần phục nước Tẩn có đến 20 nước. 

Con là Mạnh Minh được làm Tưởng quần, sau 2 
lần thua trận, chung cuộc cũng đánh thắng được quân 
nước Tấn ở Hào Sơn. Nước Tân nghiễm nhiên thành ra 
một nước cường thịnh bậc nhất ở phương Tây. 

Công nghiệp của vua tôi, cha con đều trọn vẹn. 

Sử Trung Quốc chép: 

Đời Xuân Thu có Ngũ Bá là: Tế Hoàn, Tấn Văn, 


Tên Mục, Trang Tổng T Gbilun.hopto.org 
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Tên tuổi Bách Lý Hề gắn liền với Tân Mục Công, 
vua tôi đều có danh thơm tiếng tốt. Vua là minh quận 
sáng suốt, tôi là Tướng quốc có tài năng. 

Sự nghiệp cha con Bách Lý Hề cũng trọn vẹn. Chạ 
là tướng văn, con là tướng võ. Cả hai đều trung nghĩa 
lập được nhiều công. 


TỬ SẲN : 
NHÀ CHÍNH TRỊ HIỀN TRIẾT 


Tử Sản là tên chữ của Công Tôn Kiểu, một nhà 
chính trị đời Xuân Thu ở nước Trịnh. Ông tham gia hơn 
40 năm, giúp chơ nước “Trịnh bình yên thịnh vượng. Đối 
với chính trị học, ông cũng có nhiều sự cống hiến về tử 
tưởng tiền tiến, văn minh, 

Ông hết lòng phụng sự quốc kế dân sinh, ]o cho 
dân chúng được an cử giàư có Ông thường nhắc đến hai 
câu thơ lưu truyền đã lâu đời: 

Chỉ yêu hành đắc chỉnh 
Bất phạ khẩu thiết đa 

Mình chỉ cần làm được việc phính đáng, không 

quần gì nhiều chuyện khẩu thiệt thị phi. 


Tại nước TriiMtB8;//tisulụf! DoRfo,0Ig, biệt 
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thuế công thương và thuế nông nghiệp. 

Để cho nông dân tiến đến sản nghiệp giàu có, .ông 
chủ trương nhiều biện pháp thủy lợi như khơi ngòi, vét 
sông, đấp đê. . 

Lúc đầu, nhân dân nước Trịnh không hiểu được 
những sự ích lợi dài ngày và lý-tưởng chính trị cao quí 
của ông nên đã đặt ra các ca dao phản đối: 

Ngã tố y mạo tha thụ tàng, 

Ngã chẳng trang giá tha yêu lương, 

Thùy sát Tử Sản ngã bân mang! 
Dịch nghĩa: 

Ta làm áo mũ, nó thu lấy, 

Ta trồng lúa mới, nó đòi lương. 

Ai giết Tử Sản, ta giúp đường! 

Vài năm sau, những việc cải cách về nông, công 
thương nghiệp đem lại hiệu quả mong đợi, dân chúng 
bèn đổi lời ca: 

Ngã hữu tử đệ, Tứ Sản giáo 

Ngã hữu điền viền, Tử Sản nhiều 

Tử Săn từ liễu, thày tiếp trước? 
Dịch nghĩa: 

“Ta có con em, Tử Sản dạy 

Ta có ruộng vườn, Tử Sản tưới 

Tứ Sản Ể nến nử tiếp nối? 


Tử Sản chú ñbs// li đỬ lur\uậoRfo,ÐV8a của 
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quần chúng nhân đân. 

Nước Trịnh có những học Hiệu ở làng xã. Ban ngày 
đó là những nơi giáo dục, đào tạo. Ban đêm, đó là nơi tụ 
hội dạo mát, nói chuyện phiếm, đàm luận thời sự, chính 
trị, đủ thứ chuyện gần xa. Có một ít quan lại cho rằng 
đân chúng đàm luận chính trị là xúc phạm đến chính 
quyển, làm cho chính quyển mất vẻ uy nghiêm. Họ 
muốn phá bỏ các trường hương học, Tử Sản bảo rằng: 

- Việc gì mà phải phá trường? Chúng ta cần nghe 
ngóng dư luận của nhân dân. Họ nói phải thì chúng ta 
lựa lấy những ý tốt mà thỉ hành, họ nói bậy thì chúng ta 
bỏ qua, tự nhiên những ý bậy bị tiêu hủy... Sao lại phá 
trường? 

Lấp miệng dân khó hơn lấp miệng sông! Phải để 
cho nó có những lỗ hở chảy thông. Nếu bịt kín hết, tức 
nước vỡ bờ, lúc ấy sự tai hại khó.vu lượng tính. 


Ông cho khắc “Hình Thư” vào các đỉnh đồng, bày 
ra ở những nơi công cộng để cho mọi người đều hay, đều 
biết mà tuân theo cho đúng pháp luật... 

Quan Đại phu nước Tấn là Thúc Hướng có ý kiến 
phê bình rằng: 

- Các bậc vua thánh hiển đời xưa tùy theo tình thế 
và sự việc mà phán đoán phải trái, nên hư... Chưa từng 
có việc phải theo điều khoản thứ mất thứ mấy. 

Ï lữn.höDO.org 
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dùng đạo nghĩa mà để phòng, dùng hành chính mà sắp 

xếp, dùng lễ nghĩa để dẫn đạo, dùng sự thành tín để cố 

thủ, dùng sự nhân ái để nuôi dưỡng, dùng lộc vị để cổ 
` võ, như thế mà còn sợ chưa đủ. 

Vì vậy, dùng sự trung nghĩa để răn dạy, dùng hành 
động để khen thưởng, dùng sự:hòa thuận yên vui để $ải 
khiến, dùng sự cưỡng chế để ước thúc, dùng sự cương 
quyết để xử lý, như vậy mà còn sợ chưa đủ. giải quyết 
vấn đề. 

Cần phải có vua hiển thánh ở trên, quan lại sáng 
suốt ở dưới, như vậy mới có thể ngăn ngừa sự bạo 
loạn... 

Nghe nói anh lo được việc thủy lợi, việc thuế khóa 
đó là việc đáng mừng. Nhưng nay công bố “Hình Thư” 
© tằng dân bỏ điểu lễ mà lo khảo cứu từng chữ, từng 
câu, quan tư lo việc chẳng xiết, nạn hối lộ sinh ra, ñước 
Trịnh khó tránh được sự vong diệt. 

Tử Sản nghiên cứu ý của Thúc Hướng, có lời cẩm 
tạ về những ý kiến phê bình. 

Công cuộc nội trị gặp nhiều rắc rối nan giải như 
Công Tân Hắc cơ mưu giao quyệt, tranh vị với Công 
Tôn Sở. 

Nguyên quan Đại phụ Từ Ngô Phạm có một người 
em gái rất đẹp, Công Tôn Hắc, Công Tôn Sở đều muốn 


cưới làm vợ. Ý kiếp, tủa người C th tái là đứt khoát chọn 
Công Tôn Sở làm hp bút: lựn đopt '@e6ffĂc cứ 
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đến tranh cưới, bị Công Tôn Sở đánh bị thương. Công 
Tôn Hắc bể mặt, đem sự việc đi kiện, khai man với quan 
Tư pháp rằng mình đem lễ vật đi mừng đám tân hôn, bất 
ngờ bị đối xử tàn tệ. 

Vua nước Trịnh sợ các đại thần trong nước bất hòa 
thì sẽ xây ra nhiều tai hại nên hạ lệnh cho 6 quan khanh 
phải hội thể, giữ niềm tương kính hòa thuận. Công Tôn 
Hắc tự ý đến gia nhập, không coi lệnh vua có một chút 
uy nghiêm nào. 

Công Tôn Hắc lại cồn mưu đánh điệt gia đình 
Công Tôn Sở nữa. : 

Thấy giới quí tộc nước Trịnh có nhiều đặc lợi, đặc 
quyển quá, Tứ Sản rất lấy làm lo. Gia đình Công Tôn 
Hắc cũng lo ngại không kém gì vì Công Tôn Hắc hoành 
hành thái quá, họ sợ bị tai họa lây. Khi hay được tín 
Công Tôn Hắc muốn tự ý truất bổ Du Cát để cho mình 
thay thế làm chức Thượng Khanh, Tử Sản đương đi kinh 
lý ở biên cương, vội vàng trở về Triểu, sai người đến nhà 
Công Tôn Hắc, niêm yết tội trạng của y, có 3 điều đáng 
xử tử hình: Ẹ ì 

- Tự tiện giết quan Đại thần là Bá Hữu. 

~ Tranh vợ với anh em, động dụng can qua. 

- Mạo truyển thánh chỉ giả để dự hội thể với 6 
quan Khanh, : 

Công Tôn Hắc không chối tại gì được, nên tìm kế 
khất hẹn rằng: hftps://tieulun.hopÌo.org 
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- Vết thương ngày trước sau ót tôi lại phải tấy lên, 
tôi sắp sửa chết, các ngài còn hối thúc làm gì? : 

Tử Sản không cho hẹn lần lữa, bắt Công Tôn Hắc 
phải chết lập tức, nếu không trong vài khoảnh khắc 
quan hành pháp sẽ đến nơi ngay. Công Tôn Hắc thấy 
tình thế bất lợi, l ¡ thêm một khoản rằng: ˆ 

- Sau khi tôi chết rồi, con tôi có được kế chức 
Quần lý thị trường hay không? 

Tử Sản bác ngay rằng: 

- Anh là kẻ có tội, cứ phải lo đến tội đi đã. Con 
anh có làm được Quần lý thị trường hay không, nhà Vụa 
SẼ Xét sau...} 

Công Tôn Hắc thắt cổ chết. Tử Sản sai bày xác 
bên đường để làm gương răn những kể hoành hành 
phạm pháp, 

Tử Sản còn tỏ ra người bác học nhiễu tài năng. 
Vua Bình Công nước Tấn bệnh nặng, Trịnh Giản Công 
phái Tử Sản sang thăm. Các quan y dược và bói toán 
nước Tấn hỏi rằng: 

- Vua chúng tôi bị 2 vị thần Thật Trầm, Thai Đài 
gây cho trọng bệnh. Chẳng hay 2 vị thần đồ là gì xin 
ngài ban ơn chỉ giáo. 

Tử Sản bèn đem sử Thượng Cổ ra giảng giải rằng: 

- Xưa Đế Cao Tân có hai người con. Người lớn là 


B Bá, người nhỏ lã NHIHg anh em không hòa 
thuận, thường dùng Hiện tu IhiloBf© @K1án 
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giảng hòa không được, đuổi E Bá đến Thương Khâu, lấy 
phần đất có sao Thương trực chiến lầm cơ sở dựng nước, 
đó là cơ sở đầu tiên của nhà Thưởng. 

"Thật Trầm được phần đất thuộc trinh phận sao Sậu. 
Họ Đường từ đó mà ra. Đường Thúc Ngu là tiên tổ nước 
Tấn. 

Lại Đế Kim Thiên có hai người con trưởng là Doãn 
Các thứ là Thai Đài. Thai Đài cơi 2 đòng sông Phần, 
Thao. Hiện nay, sông Phần là sông lớn tưới ñhuẩn nước 
Tấn. 

Tôi nghe rằng người quân tử buổi sớm xem xét 
công việc, giấy tờ, buổi chiều quyết định, ban đêm nghỉ 
ngơi. Sinh hoạt có điểu độ thì cơ thể tự nhiên khỏe 
mạnh. 

Lại nghe nói ở chốn hậu cung, vua không nên kết 
hợp với những người đẹp đổng họ. Kết hợp với những 
đồng họ thì tai bệnh sinh ra. 

Tấn Bình Công nghe Tử Sản giảng luận sử sách, tỏ 
ý khâm phục, khen rằng: 

- Đúng là một vị quân tử bác học! 

Tử Sản giữ được tỉnh thần minh mẫn cho đến cuối 
đời. Năm 522 TCN, ông lâm bệnh nặng, gọi Du Cát đến 
bảo rằng: 

- Tôi qua đời rồi, chắc anh sẽ được cầm quyển. 
Anh nên nhớ cho rằng. chỉ những người có đức lớn mới 
dùng nổi đường lối bns:{/Beu|Hia.li6fO.p6o; phải 
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bậc thượng đức thì nên dùng chính trị nghiêm khắc. 

Lửa nóng, ai cũng biết và sợ nên số người bị chết 
vì phồng lửa, chết cháy rất ít. 

Nước mát, ai cũng muốn gần gũi, chơi thân. Vì 
ham giỡn nước nên số người bị chết đuối nhiều, 

Nước, lửa, nghiêm, khoan là vấn để trị, loạn. 

Việc trị loạn tùy thuộc vào sự höạch định chính 
sách của chúng ta... 

Tử Sản qua đời, Du. Cát không nỡ dùng chính sách 
nghiêm khắc, cứ xử sự theo lối khoan hòa, chẳng mấy 
chốc mà trộm cướp tràn lan như ong vỡ tổ. 

Tình thế bắt buộc Du Cát phải dùng binh lực đánh 
dẹp, giết chết nhiều người. Lúc bấy giờ ông mới hối hận 
mà than rằng; 

- Tử Sản là một bậc quân tử tiên cơ, đoán sự việc 
đời sau như thẩn thánh. Chỉ tiếc ta vâng lời ông hơi 
châm mà thôi! 

Lúc Du Cát dùng đường lối nghiêm khắc để lo 
việc trị an, một thanh niên là Khổng Khâu tán thưởng 
rằng: 

- Nghiêm khắc là để chữa những cái tệ của khoan 
hòa. Khoan hòa là để chữa những cái tệ của nghiêm 
khắc, Dùng cho đứng lúc thì xã hội bình trị, dân chúng 
được no ấm, yên vui. 

Thanh niên đóyttpl:WWÊMIIW.RĐpto.org 


Thiên Ngoại Sinh cho rằng đức độ của Tử Sản 
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không thua kém gì Khổng Phu Tử chút nào. Người đời 
sau nên vì Tứ Sẵn mà viết chơ ông một liệt truyện. 


TÂY MÔN BÁO 
TRẤN THỦ TÂY HÀ 


Đầu đời Chiến Quốc, Tây Môn Báo ở nước Ngụy 
nổi tiếng là một nhà cai trị giỏi. Ngụy Vũ Hầu sai ông 
ra trấn thủ đất Tây Hà, một biên trấn trọng yếu. 

Ông đến nơi thấy dân cư thưa thớt, nhà cửa tổi tàn, 
đồng ruộng thê lương, xơ xác. Ông liền đòi các vị hương 
lão đến hỏi duyên cớ vì đâu? Các vị hương lão thưa 
tằng: : 

~ Dân chúng tôi khổ sở về chuyện Hà Bá lấy vợ. 
Mỗi năm phải kén một người con gái đẹp, sắm sửa cỗ 
bàn linh đình để đưa dâu về Thủy Phủ. Những nhà nào 
có con gái lớn sợ con bị bắt dâu, phải bổ nhà bổ cửa 
trốn đi nơi khác. Vì thế ruộng rẫy nhiều đám bỏ hoang... 

Lại hồi: 

- Nếu không cưới vợ cho Hà Bá thì sao? 

Thưa rằng: 


- Nếu không có đám cưới thì Hà Bá dỗ LÖu, đâng 


nước lên ngập cả: nlg†Ð&/‡ ieMlqI);hop) QiChưa? 
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Tây Môn Báo lặng thỉnh mị 

con sông và đồng ruộng rồi hỏi 
- Thế vùng này có bao giờ bị ngập lụt chưa? 
Dân thưa rằng: 





L đúc, đưa mắt nhìn 





- Chưa! Vì năm nào cũng có đám cưới trọng thể... 
Không ngập lụt nhưng lại bị nạn hạn hán, lúa má á chết 
khô, 

Sau khi đò hồi sự nh, Tây Môn Báo dặn các vị 
hương lão rằng: 

- Thế khi nào có đám cưới, các ngươi nhớ báo tìn 
cho ta biết. Ta sẽ đến dự với... 

Đến kỳ, Tây Môn Báo phẩm phục chỉnh tể, đem 
cả một đoàn lính đến. Mụ đông giá hí hửng, cho rằng cả 
quan Trấn thủ cũng đến dự, thế thì xưa nảy mụ chủ 
trương cưới vợ cho Hà Bá là một mỹ tục tốt đắng được 
duy trì! 

Tây Môn Báo vén rèm, xem mặt người con gái, 
đuổi ä ra khỏi kiệu mà bảo rằng: 

- Hà Bá là một vị thần, cân phải chọn người cho 
thiệt đẹp thì mới xứng đáng. Người con gái này nhan 
m thường quá, không được đâu! Nhờ bà đông 
xuống Thủy Phủ bẩm với Hà Bá rằng quan Trấn Thủ 
đương cho người đi tìm một thiếu nữ sinh đẹp. Xin Hà 
Bá dần lòng đợi cho... 

"Nói đố Đồn tôm xuống 

Nói đoạn, › 5aifffbe ó)/t ÍEINUP tr ;Ð[9 Một 


Sông. Tầy Môn Báo về kính cần, kế Họp 
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lúc sau không thấy mụ Đồng nổi lên, Tây Môn Báo mới 
sai lính trối bọn đệ tử của mụ Đồng, cũng vứt tõm 
xuống sông để bọn này đi thúc giục tin tức. 

Lại thắp hương chờ đợi một lúc, Tây Môn Báo bảo 
các vị hương lão rằng: 

- Mụ đồng già lẩm cẩm, bọn đệ tử ngu sỉ không 
được việc gì cả! Hay là nhờ quí vị hương lão đi giúp một 
phen... 

Bọn này nghe nối thất kinh, nhất loạt quì lạy xin 
dung tha tính mạng. Tây Môn Báo chỉ dòng sông 
Chương Hà, bảo toàn dân rằng: 

- Sông chảy cuồn cuộn, nào thấy Hà Bá ở đâu? 

Từ rày về sau, cấm tuyệt, không ai được nhắc đến 
chuyện cưới vợ cho Hà Bá này. Hễ ai nhắc đến thì 
người đó phải có phận sự đi lầm mai! 

Lệnh cấm được thi hành triệt để. Những người dắt 
đíu vợ con đi trốn ngày trước lục tục trở về, Dân ở gần 
đó cũng đổ xô đến khai khẩn ruộng rẫy bỏ hoang. 

Được vài năm, đất Tây Hà trở nên trù phú. 

Tây Môn Báo lại tố chức các đội dân phòng. Lñ 
thanh niên cường tráng vui lòng gia nhập. Trộm cướp 
vắng bóng. Tây Hà trở thành những thôn ấp phú túc 
nhất bên bờ sông Chương. Quan Trấn thủ cho đào con 
kênh dẫn nước vào đồng. Các kênh đều có bắc cầu ván, 
qwa lại đấ tiên lợi. htps://ieulun.hopto.org 

Kế sĩ quân tử làm việc nước, lo điều phúc lợi cho 


Lam Giang - Nguyễn Quang Trữ 95 





dân. Bài trừ những hủ tục mê tín dị đoaản để mở mang 
dân trí. Tiết kiệm tiền bạc để chỉ dùng vào những việc 
có ích lợi thực tế. 

Bí quyết thành công của Tây Môn Báo xuất phát 
từ một tấm lòng nhân ái lo nước thương dân. Đáng làm 
gương mẫu cho:những nhà kinh tế (Kinh bang Tế thế). 


TÔ HIẾN THÀNH: CHIẾU S0N CÒN 
ĐÓ DÁM THAM VÀNG? 


Năm 1138, vua Lý Thần Tông băng hà. Thái tử là 
Thiên Tộ nối ngôi, ấy là vua Anh Tông mới có 3 tuổi. 

Bà Lê Thái Hậu nhiếp chính, tư thông với Đỗ Anh 
Vũ. Đỗ Anh Vũ chỉ có tiếng hát hay mà được Thái Hậu 
sửng ái. Y viên không dám làm việc cướp ngôi vì lúc ấy 
trong Triều còn có những tài giỏi, trung lương. 

lô) mạn Thái Nguyên có tên Thân Lợi khởi bính 
làm phản, tự xưng mình là con riêng của vua Nhân 
Tông, đem binh về vây phủ Phú Lương. Tô Hiến Thành 
đuổi đánh, Thân Lợi chạy lên Lạng Sơn thì bị bất giải 
YỂ kinh trị tội, 

Tô Hiến Thành chấn chỉnh võ bị, lựa chọn những 


người biết thao lược,I4te;sà#/tfdft8fi6lBttorg 
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Binh lực Đại Việt lại hùng cường, đánh tan các 
mường Ngưu Hống ở lưu vực sông Đà, đuổi giặc Lào và 
giặc Chiêm Thành, giữ yên bờ cõi. 

Năm 1175, vua Anh Tông phong Tô Hiến Thành 
làm thái phó, ban cho vương tước và gởi con thơ ấu là 
Long Cán mới có 3 tuổi cho Tô Hiến Thành phù trì. 

Năm sau Anh Tông băng hà. Bà Chiêu Linh Thái 
Hậu muốn lập con mình là Long Xưởng lên làm vua, saj 
người đem nhiều vàng bạc đút lót cho bà vợ Tô Hiến 
Thành. Mặc đù có bà phu nhân ở trong nhà nói ra, nói . 
vào nhưng Tô Hiến Thành nhất định không nghe, không 
tham vàng phụ nghĩa, cứ phù lập Long Cán lên làm vua. 
Ấy là vua Cao Tông. 

Sự sáng suốt của vua Anh Tông là biết lựa đúng 
người trung nghĩa mà gởi gắm con thơ. 

Năm Kỷ Hợi (I179) Tô Hiến Thành bệnh nặng. 
Lúc bấy giờ có quan Tham trí chính trị là Vũ Tán 
Đường ngày đêm săn sóc thuốc thang. Bà Đỗ Thái Hậu 
(mẹ để ra vua Cao Tông) ngự đến thầm, hỏi rằng: 

- Nếu một mai tướng phụ qua đời thì việc nước 
nên ủy thác cho ai? 

Tô Hiến Thành đáp rằng: 

- Thần xin tiến cử quan giám nghị Trần Trung Tá. 

Đỗ Thái Hậu nói; 


- Sao không tế cử. SY/ Hiến Böpo. Org 


Tô Hiến Thành đựp 
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- Nếu Thái Hậu hỏi người hầu hạ thì thần cử Vũ 
Tán Đường. Nếu hỗi người giúp nước thì thần-cử Trần 
Trung Tá. 

Mặc dù đã có lời tiến cử minh bạch và khẩn thiết 
như thế nhưng khi ông mất tôi, Triểu đình vẫn không 
chịu nghe theo lời ông nên cử Đỗ Yên Gi làm Phụ 
chính, Lý Kính Tu làm Đế sư. Triểu đình lúc bấy giờ 
còn có những người tài giỏi nên bà Chiêu Linh Thái 
Hậu không giám mưu việc thế lập. 

Tô Hiến Thành là trụ cột của hai triểu Anh Tông 
và Cao Tông. Người đời thường ví ông với Gia Cát 
Lượng Thừa tướng nhà Thục Hán đời Tam Quốc. 

Đến khi vua Cao Tông lớn lên, nhà vua chỉ nghĩ 
đến việc săn bắn, vui chơi như phụ hoàng Anh Tông 
ngày trước. Nhưng Anh Tông có chỗ dựa, còn Cao Tông 
thì dựa vào ai? 

Biên thùy phương Bắc thì các sắc dân Thổ, Hán từ 
bên Tàu tràn qua cướp phá khốc hại. 

Biên thùy phương Nam thì giặc Chiêm Thành nổi 
lên đánh phá dữ đội, Dân chúng khổ sở, điêu linh. 

Vua Cao Tông cứ một mực rong chơi, lại còn xây 
tấp cung điện nguy nga làm hao tổn của nước. Nạn hối 
lộ lưu điễn gân như công khai. 

Tô Hiến Thành mất rồi, còn ai đâu đủ uy ứn tỉnh 
thần mà tần dạy, khuyênbie,pttsdftlfPÀlðll\Bfðg 


Kỷ cương ngày một hao mòn: 
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Cuộc đời chìm nổi; ai còn hiện trung? 

Đã thế mà lại còn hay có nạn đói kém, mất mùa. 
Một sự quái dị nhỏ cũng đủ sinh ra loạn lớn. Như ở giáp 
Cổ Hoằng có chuyện trâu trắng để ở cành xoài. 

Có người trông thấy một con âu trắng trèo lên 
cây xoài, rình xem hồi lâu thì bóng ma trâu biến mất 
nhưng vết chân trâu thì còn rành rành. Đi bói xem đó là 
điều lành dữ thế nào. Thầy bói phán: 

- Trâu là con vật dưới thấp, nó trèo cao như thế là 
điểm kẻ dưới thay được người trên. 

Người giáp Cổ Hoằng liền tụ nhau làm phản, để 
ứng với điều trời?! # 

Xem sử nhà Lý thấy đời nào cũng nhiều điểm lành 
chỉ trừ thời Tô Hiến Thành phụ chính là không có điềm 
gì mà thôi. 


THÉMIST0CLE: QUYỀN LỢI 
CỦA DÂN TỘC LÀ TỐI THƯỢNG 


Bán đảo Hy Lạp nằm trên vị trí Âu - Á giao liên. 
Nhã Điển (Athemes) là một thị trấn cường thịnh. 


có thủy quân ty #teuđh HOĐIb hồng hải Ở 


đông phần Địa Trun; 
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Sparte là một thị trấn nằm trong nội địa Hy Lạp có 
Iục quân thiện chiến, dũng cảm. 

Hai thị trấn Athemes và Sparte thường tranh 
quyển bá chủ địa phương với nhau. Athemes có truyền 
thống văn học cao, triết học nổi tiếng với nhiều nhân tài 
hào hoa phong nhã. 

Sparte có truyền thống dụng võ, muốn khuất phục 
các thị trấn khác dưới quyền lực chỉ huy của mình. 

Về phía Tây Á có đế quốc Ba Tư hùng cường, 

. quân số đông đảo đến hàng trăm vạn. Hoàng đế Xerxes 

TY tham vọng thống trị cả phần đất Tây Á - Đông Âu. 
Muốn đạt được mục đích thì phải đánh thắng hai thị trấn 
Athemes và Sparte. 

Thế kỷ VI TCN, Hoàng đế Xerxes của Ba Tư mở 
cuộc Tây xâm. Hai thị trấn Themes và Sparte bắt buộc 
phải liên minh quân sự với nhau để chống lại kể thù 
chung xâm lược. 

Themistocle là một lãnh tụ chính trị của thị trấn 
Nhã Điển. Ông đã xây dựng được cho Nhã Điển một hệ 
thống trường lũy kiên vững, một hạm đội hùng cường. 

Tin Ba Tư mở cuộc Tây xâm với uy thế quân sự áp 
đáo về quân số cho toàn thể Hy Lạp phải lo sợ, 
Kinh hoàng. Ý kiến của Themistocle là phải chân đánh 
Ba Từ ngay trên mặt biển. Nếu có trận thủy chiến diễn 
Tả thì Ba Tư không thể dàn trải quân lực đông đảo trên 


mặt biển dược, Thủh(ás:6fiiebdUfwlhớpttôrokyên 
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không thể đương đầu với thủy quân Nhã Điển tính thục 
hơn nhiều. 

Ý kiến của các tướng lĩnh Sparte là đàn trận đánh 
quyết liệt trên mặt đất. Quân sĩ: của Sparte nổi tiếng 
chiến đấu giỏi xưa nay. 

Hội nghị liên mình quân sự khai diễn, hai thị trấn 
Athemes và Sparte tranh luận đằng dai, chưa đi đến một 
quyết định dứt khoát nào cả. Thượng tướng của: Sparte 
nổi nóng, giơ cây gậy chỉ huy lên, dọa đánh. 

'Themistocle bình tĩnh nói to lên rằng: 

- Cứ đánh đi nhưng tất cả phải nghe lời tôi nói 
đã... * 
Rồi ông phân tích quân hình, binh thế của hai phe 
lâm chiến Hy Lạp và Ba Tư. Phải có một trận thủy 
chiến mới bẻ gãy nhuệ khí của quân Ba Tư được. 

Năm 480 TCN quân liên minh Hy Lạp chiến thắng 
ở Salamine. Hoàng đế Ba Tư phải lui quân về Tây Á. 
Đúng như Themistocle đã liệu tính, quân Ba Tư không 
thạo thủy chiến, lâm trận thì thưả tan, Yếu tố đông quân 
của họ thành ra vô dụng. 

Nếu như Themistocle cũng nổi đóa một tí vì thể 
điện tướng lĩnh của mình bị xúc phạm thì công cuộc 
chống ngoại xâm của Hy Lạp chắc phải tiêu tan. Đến 
lúc đó, ai bảo vệ cho quyển lợi dân tộc? 


Thẻmist0cle nhường nhìn Thương tướng của 
Sparte là vì ông uattps/fl@UJUn ĐC JD2ltuuóc 
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cửa mà anh em trong nhà cồn tranh giành với nhau thì 
có khác gì mình mở rộng cửa đón mời quần thù đến ngự 

Binh pháp có câu: 

- Mình có tự đánh mình trước, người ngoài mới 
thừa cơ tiến đánh mình sau. 

(Quốc tất tự phạt, nhiên hậu nhân phạt chỉ!) 

Sự cơ sinh tử, tổn vong không nên lệ thuộc vào 
vấn đề thể diện cá nhân. Buồn vì mất thể diện có thể sẽ 
sắp được lúc vui nhưng chết thì không thể sống lại được. 

Vì quyền lợi trường cửu và tối thượng của dân tộc, 
Themistocle đã ẩn nhẫn, chịu nhục trong chốc lát. Ông 
đã buộc được Thượng tướng của Sparte phải đồng ý với 
mình. Ống đã tạm lui một bước để tiến lên con đường 
vinh diệu chiến thắng. 

Chẳng những là một nhà quân sự có mưu lược kỳ 
tài, Themistoele còn là một nhà hiển triết nữa. 


SPICION: NHANH TRÍ CHUYỂN BẠI 
THÀNH THĂNG 


Gia Thái Cơ (Carthage) và La Mã (Rơme) quyết 
chiến 3 phen để tJ4f{ÐS;//B@ulLlchildB‡Opbìg Địa - 
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Trung Hải. Gia Thái Cơ lập nghiệp ở Bắc Phi, La Mã 
lập nghiệp ở Trung Âu. Hai bên dếu có thương thuyền 
và binh thuyển mạnh. La Mã nhiều tham vọng muốn 
độc chiếm bá quyền. 

Trong chiến địch thứ nhất, La Mã thắng. Gia Thái 
Cơ bị đuổi ra khỏi đảo Sicile (ngày nay ở Trung Ý). 
Nhưng lòng tham biết mấy cho vừa. La Mã quyết thắng 
Gia Thái Cơ ngay trên đất Phi Châu. Tướng Spicion của 
La Mã được lệnh đổ bộ lên Phi Châu, mổ màn chiến 
dịch thứ bai. 

Đối với La Mã, việc đổ bộ này rất cần thiết vì 
tướng Hannibal của Gia Thái Cơ đã đánh thắng La Mã ở 
một vài thị trấn Tây Ban Nha, đưa quân sang đất Gaule 
(Pháp) theo đường An Sơn (Alpes) uy hiếp các biên trấn 
La Mã... 

Tướng Spicion đem binh thuyển vào hải phận Bắc 
Phi. Ông vội vã nhảy từ chiến hạm lên bờ biển và bị 
vấp tế, nằm sóng sượt trên cát. Như thế là điểm bất 
tường. Sợ binh sĩ dưới quyển kinh động, Ñpicion tứm vài 
ba bụi cỏ trên đất cát, hét to lên rằng: 

- Hỡi đất Phi Châu, phen này ta đã nắm bắt được 
mí rồi! 

.... Quân La Mã thấy tướng củá mình reo lời vui mừng 
ứn là điểm đại cát nên cũng la hét vang trời. Quân 
Thanh rất là phấn chấn, hễ ra trận thì có nhiều kế tranh 
tiên lập công. 


https://tieulun.hopto.org 
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Tướng Hannibal, danh tướng của Gia Thái Cơ đem 
đoàn binh bách chiến về cứu bản quốc vẫn không thể 
tranh thắng với Spicion được. Quân sĩ của Hannibal 
đương lúc tung hoành ở An Sơn Âu Châu, nuôi cái hy 
vọng tiến chiếm La Mã. Quân sĩ bị triệt về, tỉnh thận sa 
sút, làm sao chiến thắng được hữa? ' 

Quân của Spicion càng đánh càng hăng vì được La 
Mã tiếp viện nhân tài, vật lực đầy đủ, Hannibal thua 
luôn mấy trận, quân La Mã càng được thế kiêu hùng. 

Kết cuộc của chiến dịch thứ hai, Gia Thái Cơ phải 
chấp nhận một hòa ước thiệt thòi và nhục nhã. Hannibal 
tiên liệu thế nào cũng có chiến dịch thứ ba vì lòng tham 
của La Mã là làm cho Gia Thái cơ phẩi chịu cảnh diệt 
Vọng toàn diện. 

Spicion được mệnh danh là Người Phí Châu vẫn 
muốn đổ bộ lên Phi Châu lần nữa. Hòa bình đã ký kết 
chẳng qua là một lúc nghỉ xả hơi. 

Hannibal lo đắp những chiến lữy cho Gia Thái Cơ 
vững thế phòng thủ... ú 

La Mã huy động toàn lực chiến đấu. Nghị sĩ của 
La mã là Caton luôn luôn nhấc lại câu nói “phải hủy 
điệt Gia Thái Cơ" (Delenda cst Carthago). Chiến dịch 
thứ ba ngắn ngủi chỉ có ba năm, khởi chiến từ năm 149 
đến năm 146 TCN thì Gia Thái Cơ bị phá hủy toàn diện, 
thành lũy bị san phẳng làm đất bằng. 


Spicion lập dl3JffQ8i6(fl8ktluinapB†@á@ttbfn có 
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tài cơ trí ứng biến. Sự cơ trí ứng biến ấy được cấp lãnh 
đạo Trung ương ủng hộ chí tình. . 


MỸ TỪ, UYỂN TỪ VÀ THỰC TẾ 


Người làm chính trị khôn khéo thường dùng mỹ từ, 
uyển từ để cho lời nói thêm. đẹp, thêm văn hoa nghe 
thuận lỗ tai hơn, thích ý hơn. 

Như thờiĐại Cách Mạng 1789. Người ta xóa bỏ tất 
cả các thứ thuế của chế độ quân chủ cũ, chữ thuế không, 
còn hợp thời nữa, không thuận ý dân. Nhưng bất luận 
quốc gia nào, chính phủ nào cũng cần phải có tiền để 
chỉ tiêu vào trăm ngàn công kia việc nọ. Xóa bỏ hết các 
thứ thuế cũ thì làm thế nào đây? Người ta liễn thay thế 
bằng những đắm phụ mới. 





Chữ thuế gợi lên ý ép buộc, lệnh trên,ban xuống, 
dân chúng phải tuân hành, nghe không có vẻ dân chủ, 
đân quyển chút nào cả. 

Chữ đảm phụ nghe có vẻ dân chủ hơn. Tự ý dân 
đóng góp, và nhiều khi số tiễn do. tự đóng góp lại cao 
hơn, nhiều hơn số thuế cũ. 

Thực tế là thuế hay đảm phụ thì chung quy dân 
cũng phải đưa tiền ra để nuôi dưỡng quốc gia và chính 


phì. Nhiều người cặÍ Õ ýjtjetilatfnhggtggông mấy 
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chú ý đến thực tế. 

"Thay đổi danh xưng chưa chắc là đã có sự thay đổi 
gì trong thực tế. Đôi khi, danh xưng hoa mỹ lại đi kèm 
với một thực tế xấu hơn, tệ hại hơn. 

Người làm chính trị cố thay đổi danh xưng mà 
không chịu thay đổi gì về thực tế. Miễn là có sự thay đổi 
về danh xưng lã họ mãn nguyện rồi! 

Người phương Đông (ở Trung Hoa) cũng thích 
dùng uyển từ pháp lắm. . 

Như để chỉ việc tranh đoạt ngôi vua thì họ. dùng 
chữ thu thiện (được nhường ngôi). Họ viện dẫn điển tích 
vua Nghiêu nhường ngôi cho vua Thuấn. 

Lại như ở nước Đại Việt, Tây Vương Trịnh Tạc 
nuôi chí cướp ngôi nhà Lê. Từ đời Trịnh Tùng, bao 
nhiêu quyển hành trong nước đều dồn vể tay chúa, vừa 
Lẻ chỉ ngồi làm vì mà thôi. Các chúa Trịnh thường là 
“Thống Quốc Chính” (quyền chính trị, hành chánh, kinh 
tế, tư pháp), * Đô Nguyên soái” (quyển tướng võ, chỉ 
huy quận sự), còn kèm thêm những chữ Thượng sư, 
Thượng phụ rồi gì gì nữa danh hiệu.... Vương. 

Tây Vương Trịnh Tạc (Miếu biệu là Dương 
Vượng) đặt ra lệ vào chầu không lạy, sớ tấu của chứa 
không viết tên, sập ngôi đặt ở bên tắ ngai vu4 ngự. 

__ Tuy đã được nhiều dặc quyển như thế, Trịnh Tạc 
Vẫn chưa vừa lòng, tầtpsỹ0etfiitfHBDIB Tí : 


- Trong hàng bẩy tôi của chúa có Nguyễn Quốc 
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Trinh 25 tuổi đỗ Trạng nguyên, Quốc Trinh từng đi sứ 
Bắc quốc, được vua nhà Thanh khen là mau trí khôn, cố 
tài ứng đối giỏi. Một hôm, vua Thanh cấp cho sứ Việt 
và sứ Triểu Tiên, bảo phải viết 100 người hiển sĩ nổi 
tiếng. Sứ Triểu Tiên cúi đầu suy nghĩ, viết mãi chưa 
xong. Quốc Trịnh liền cầm bút viết ngay. 

~ Khổng môn thất thập nhị hiển, Vân Đài nhị thập 
bát tướng. 

Như vậy là đủ 100 người, 72 người ở cửa Khổng, 
28 tướng ở Đài Vân, cộng lại là đủ số. 

Quốc Trinh vể nước. Lúc bấy giờ, Trịnh Tạc 
đương cho xây đài “Thụ Thiện” ở Thăng Long, dẫn 
Nguyễn Quốc Trình đến xem và hỏi thử ý kiến. Quốc 
Trinh đáp: l 

~ Thiên hạ sẽ không vui đâu! 

Chúa nổi giận hỏi tiếp: 

- Thiên hạ rộng, một người làm sao biết được? 

Quốc Trinh đáp: 

“Thiên bạ là lòng Trinh. Trinh không vui thì biết 
lòng thiên hạ! . Ũ 








Đêm ấy, sết đánh đài Thụ Thiện tan nát. Trịnh 
TTạc sợ, việc ấy bèn thôi. 

Tuy có lời phân kháng của Quốc Trỉnh, song nếu 
không có chuyện sét đánh vào đài thì chưa chắc Trịnh 


T@BiENGHUB “huyện E/filiỆflÖn,hopto.org 
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Để trang trí cho những hành động quan trọng của 
mình, các bậc hoàng vương Đông Phương cũng như Tây 
Phương hay dùng những chữ Thiên mạng, Thiên Ý, dân 
thanh, dân ý... 

Trời ở cao xa làm sao biết được thiên mạng? 

Ấy, cứ nghe tiếng nói của đân là biết được ý trời. 
Thánh hiển cổ La Mã đã nỏi: “Vox populi, vox Dei”, 
(tiếng nói của dân là tiếng nói của trời vậy). 

Để biết rõ ý dân, tiếng nói của dân, họ bày ra 
những cuộc trưng cầu dân ý. 

Như vị Đệ Nhất Tổng Tài của nước Pháp là tướng 
Bonaparte. Bonaparte muốn làm vua, bày ra cuộc trưng 
cầu dân ý năm 1802. Tướng Bonaparte lên làm Hoàng 
Đế, danh hiệu là Napoleon I (Nã Phá Luân Đệ Nhất. 

Nhờ có chiến thắng mới lên được ngôi vua. Nã 
Phá Luân Đệ Nhất cần có thêm nhiều chiến thắng mới 
nữa để giữ vững đế vị. Nhưng "Binh vô thường thắng” 
Việc dùng binh đâu có thể chiến thắng luôn luôn. Mười 
Rãm sau, Hoàng Đế nước Pháp phải thoái vị. 

Cuộc trưng cầu dân ý là màu son, màu vàng chưng 
bày cho đẹp mắt thế thôi. Sự thực từ năm 1804 trở đi, 
đần Pháp rất cân m4 sự hòa bình yên nghỉ. Cần có sự 
YÊn nghỉ mà cứ phả fIlflfsuV/tUealttiafnoptbvoxg mới 
thực là khổ hận. 
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Dân khổ thì dân ráng chịu chứ tiếng nói của dân 
chưa chắc Hoàng Đế đã nghe? Thiên mạng, dân ý, 
những từ ngữ này chỉ là những xảo thuật văn chương mà 
thôi hay sao? : 

Sang thế kỷ XX, chúng ta thấy nhiều từ ngữ mới 
về chính trị, kinh tế, ngoại giao xuất hiện. Từ ngữ mới, 
tư tưởng mới xuất hiện. Hành động loài người có gì mới 
không? EM 

Chắc là văn mình, tiến bộ. Ễ 





ĐIỂM CUỐI CÙNG - 
CỦA TRÍ KHÔN THỰC DÂN 


Điểm cuối cùng của mũi tên nhọn độ cây cung 
mạnh bắn ra không xoi thủng được tấmm vải thưa, Điểm 
cuối cùng của trí khôn thực dân đành chíu Bất lực trước 
những phản ứng bất ngờ của dân bản xứ. 

Reunion là một đảo quốc ở Ấn Độ Dương, gần Mã 
đảo. Diện tích không bằng một tỉnh nhỏ cửa Pháp, dân 
số được độ 40 vạn. 

Pháp chiếm cứ đảo này đổ lâu đời (đến ba trăm 
năm) và đặt tên là đảo Bourboa, coi như cương thổ tiếng 
của các vua đồng Botiitper4ieulun.hopto.org 
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Đây là đảo mà Pháp dùng làm nơi lưu đày 2 ông 
vua Việt Nam: vua Thành Thái và vua Duy.Tân, 

Sau khi vua Đồng Khánh qua đời, thực dân Pháp 
rất thương tiếc, muốn đặt Triểu đình Huế một Ống vua 
dễ bảo, dễ thương như ông vua vừa mới chết trẻ. 

Theo lời. tiến cử của De Champeaux, Pháp lập 
Bửu Lân là con Dục Đức lên làm vua. Dục Đức là 
ông vua 3 ngày bị bọn quyền thần Nguyễn Văn Tường, 
Tôn Thất Thuyết phế và giam cho chết đói trong ngục. 
Bửu Lân lên ngôi, ấy là vua Thành Thái, Ông vua này 
không được đễ bảo, người Pháp viện cổ vua có bệnh 
thần kinh, cần phải tĩnh dưỡng nên năm 1907, ép vua 
phẩi nhường ngôi cho Thái tử Vĩnh San, rồi vào nghỉ 
mắt ở Ô Cấp, 

Vĩnh San lên ngôi lúc mới có 8 tuổi: Sĩ phu ở Phú 
Xuân họp nhau thảo lịch kể tội Trưởng Như Cương đã 
XúI giục người Pháp làm chuyện đại nghịch bất đạo. 
Dẫu sao, người Pháp cũng được yên tâm vì lông vua 8 
tuổi thì còn lâu mới lớn lên được... 

Để được yên tâm hơn nữa, người Pháp cho Cựu 
Hoàng s sang nghỉ mát tận đảo Rémion Phi Châu. 

Thực dân Pháp tưởng rằng hành động như thế đã 
là chu đáo và khôn khéo lắm! 


Bất ngờ vua Duy Tân còn nhỏ tuổi mà sớm thông 
ưa thư phiển jrách người 


mình. Năm 13 tuổi 
Pháp vị mệm vá ĐÑbs/(letdundhop ôñbành 
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của triều đình Huế. 

Các nho sĩ cách mạng trong nước tổ ý hâm mộ vị 
vua niên thiếu này. Trần Cao Vân tìm cách liên lạc với 
nhà vưa, dâng sớ nói về mối thà quân phụ và nhiệm vụ 
đánh giặc cứu dân. 

Thiên khải Thánh Minh, hữu bài Pháp hưng bình 

, chỉ chí. 

Địa sinh tuấn kiệt, hiều tuất dân thảo tặc chỉ quyền. 
Nghĩa là: ' 

Trời sinh vua Thánh mình, cơ chí lớn hưng binh 

đuổi Pháp, 

Đất sinh người tuấn kiệt, có được quyển đánh giặc 

an dân. 

Trần Cao Vân cũng nhắc đến việc người Pháp đào 
xới lăng vua Tự Đức, đày ải vua Thành Thái: 

Phụ hoàng Hoàng Đế, hà tội kiến thiên ? 
Đực Tân tôn lăng, hà cố kiến quật? 

Vua Duy Tân gặp được Trần Cao Vân rất là hợp ý. 
'Vưa sai đúc bốn ấn Bình - Trị, Nam - Ngãi, Bình - Phú, 
Khánh-Thuận, chuẩn bị kỹ lưỡng cho nhật kỳ đại khởi 
là giờ Ngọ, trưa ngày mông 2 tháng 5 năm Bính Thìn 
(Đương lịch 08/06/1916) 


Khẩu hiệu bí mật là: 


Phú, .—.. 
t muốn  88flgiiđffn,hopto.org —_ 
Thái Phiên lãnh nhiệm vụ Tổng chỉ huy lính khố 
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vàng ở Hoành Thành. Ở đồn Mang Cá, tạ có một lực 
lượng nội ứng là viên Thiếu tá gốc người Đức sẩn sàng 
đem bọn lính Lê Dương yểm trợ cách mạng... 

Chiến lược, chiến thuật đều được Hoạch định rõ 
ràng, tường tận. 

- Nhưng cuộc khởi nghĩa vì tại Quảng Ngãi, viên Án 
sát là Phạm Liệu đã đồ xét được sự việc, khẩn cấp mật 
báo cho Khâm sứ Pháp ở Huế. 

Vua Duy Tân ra khỏi Hoành Thành, vào Quảng 
Nam bị bắt ở chân đèo Hải Vân... Rốt cuộc, vua bị bắt 
và bị đầy sang đảo Reunion như Phụ Hoàng! 

Thực dân Pháp đắc thắng tuy năm 1916 là năm mà 
ở bên trời Âu, quân Pháp đương bị thua xiểng liểng. 

Điều mà thực dân Pháp không dự liệu đến là tại 
đảo Reunion, Hoàng tử Vĩnh San được quân dân địa 
phường rất mực kính ái. Ngày nay, tên của ngài được 
đặt cho một đại lộ sang trọng ở Thủ phú Reunion trong 
khi đó tên tuổi những mỹ nhân thực dân bị chôn vùi 
trong quên lãng. : 

Cũng nhân tâm ấy há thiên lý nào? 

Dân quân đão Reunion cũng phấn đấu cho quyền 
tự chủ, độc lập của mình mặc dù qua bao nhiêu biến đổi 
'4lE thương, các chính phủ Pháp vẫn coi Reunion là 
lãnh thổ của Pháp quốc hải ngoại... 

https://tieulun.hopto.org 
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Tương kế tựu kế là nhân cái đà thuận lợi do mưu 
kế đối phương tạo ra mà mình thực hành, thực hiện mưu 
kế của mình. Như vậy có cái lợi là mình ít tốn công mà 
mưu kế của mình thường đem lại kết quả xứng ý. 

Thuở cái bọc khoa cử từ chương còn thịnh hành, 
trường thi Hương lập ở Bình Định chung cho các tỉnh từ 
Quảng ngãi vào đến Bình Thuận. Khoa thi nào mà 
Quảng Ngãi đoạt được thủ khoa.thì dâp Quảng thường 
hát rằng: 

Tiếc công Bình Định xây thành, 
ĐỂ cho Quảng Ngãi vào giành thủ khoa! 

Năm nào dân Bình Định đỗ đầu thi Hương thì dân 
Bình Định hát rằng: 

Tiếc ông Quảng Ngãi đường xa, 
Để cho Bình Định thủ khoa một mình. 

Dân các tỉnh khác chỉ coi Bình Định có biệt tài về 
nghệ thuật hát tuổng, bát bội: Ngoài sở trường này ra, 


các chuyện khác dân Bình Định đều xoàng lắm, không 
giỏi hơn ai cả. 





Đào Tấu là một thây tuổng, soạn được nhiều vở 
tuổng có giá trị văn chương. Vì đậu cử nhân có văn tài 


lỗi lạc nên chẳng bao lâu ô Ring/ leo ñiuu ghế đi quan, 
được bổ làm Án sát lMÑ§u ñivbth D204 
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đường, có một kể vô:đanh não đó dán trước chỗ ông làm 
việc 4 chữ: hát hay, học dỡ. 

Thuộc hạ xin xóa 4 chữ hỗn láo kia đi rồi sẽ truy 
cứu thủ phạm sau. Ông cười, bảo cứ để yên đó, › đừng có 
xóa đi, để ngày mai sẽ biết. 

Hôm sau, công chúng tụ tập trước công đường, đọc 
câu đối rất chỉnh, nét chữ bay bướm rất đẹp. Ry 

Nát hay chính kép Qui Nhơn thiệt _ 
Học dở làm quan Quảng Ngãi chơi! 

Công chúng được một buổi cười vui. Anh chàng 
nào tác giả vô danh 4 chữ *Hát hay, học dở” chắc là 
trốn biệt vì mắc cỡ. Mình đặt điều biếm nhẽ người ta, 
không ngờ lại bị người ta lật ngược thế cờ, chơi cho 
mình một đòn đích đáng. Ấy cũng chỉ vì học đở nên mới 
phải ra Quảng Ngãi làm quan chơi! 

Ông Đào chỉ nối tiếp câu đối “Hát hay, học dỡ” có 





sẵn. 

Lại như chuyện chàng thanh niên sĩ tử Phan San 
(Sau này là Phan Bội Châu). Hồi đó, cũng như những 
thanh niên Nghệ Tĩnh khác, Phan San rất thích đi hát ví, 
hát đối với các thôn nữ có thanh sắc mặn mà. Một buổi 
chiêu trời mựa phùn rét mướt, đường Sấ lây lội, trơn trợt, 
chăng và đám bạn trai lần mò đến nơi hạnh ngộ. Vừa đi 
Yừa phải mím ngón chân 4 xuống đất, sơ ý một chút là 


trởt té lăn cù,,. . Sự sử ủa các Ropto là do sự 
Shãm chứ ngớ nhiều th thiểU đệ ùn lạPlQiQ0ển té 





114 Những Gái Khôn Của Người Xưa 





trước sân. Bây thiếu nữ cười rộ. Một cô cất tiếng lanh 
lãnh hát rằng: 
Đến dây, đàn hát vui xuân 
Khẩu dâu, lạy tạ trước sân làm gì? 
Bây thiếu nữ đắc ý, cười rộ càng to hơn. 
Phan San ứng khẩu hát đáp ngay rằng: 
Đất đâu có đất lạ làng, 
Bấm thì không chịu, nằm cùng lại cho!? 

Nghe câu hát bỡn cợt có duyên nầy, bẩy thiếu nữ 
mắc cỡ, im bặt tiếng cười. 

Mãi một lúc sau, mới có một cỗ có học vấn và có 
lòng yêu nước hát lên một câu giữ thể diện cho chị em 
và khêu gợi tỉnh thần yêu nước của nam giới. 

Mấy lâu, anh bận việc chỉ nhà, 
Nái Hoành Sơn lở anh đà biết chữa? 

Đây là một việc trọng đại, đâu có phải là việc đàn 
hát tâm thường. Phan Sản vặn hồi lại cô thiếu nữ biết 
quan tâm đến thời cuộc: 

Tai nghe miệng em nói, dạ anh cũng trà trừ 
Núi Hoành Sơn lở răng chừ rứa em? 

Tiếng địa phương răng chừ, tiếng quốc văn phổ 
thông là bao giờ, : 

Phải có tài ứng đối mau lẹ thì mới tưởng kế tựu kế 
hữu hiệu, chuyển bại thành thắng được, ` 

https://tieulun.hopto.org 
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* * 


Có khi những cuộc hát ví, hát đối biến thành những 
cuộc đấu chữ nghĩa văn chương. 

Những người đến tham dự thường đã nổi danh 
trong một vài phủ huyện. Người đến chậm bị các thiếu 
nữ công kích bằng câu chất vấn: 

Tối tăm biết Trúc là Mai, 
Biết Đào là Liễu, biết ai mà chào? 

Người mới đến sấn có một túi văn chương, những 
kiến thức sâu sắc về địa phương :chí, vừa trả lời vừa đố 
lại: 

Đào Nguyên một dải thanh thanh 
Tiền Triều đã định liên thành còn im! 

Các cô thôn nữ làm sao có những hiểu biết thông 
thái về địa lý, lịch sử? Đành phải cầu viện nơi Phan San. 
Chàng thanh niên học rộng biết nhiều này bao giờ cũng 
có tấm lòng hào hiệp, gỡ giùm thế bí cho các cô thiếu 
nữ. Gỡ ngay bằng câu: 

Hương Sơn là chốn quê nhà, 
Phải tên danh Bích có là đúng không? 

Hương Sơn là tên của một huyện của tỉnh Hà Tĩnh, 
Đào Nguyên là tên gọi khác của sông Ngàn Phố, Tiền 
Triều là tên gọi kháh£ffaàáiEẩhrÊhopto.org 

Liên Thành vi Bích là chuyện hòn ngọc Hòa Bích 
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mà đời Chiến Quốc, nước Tàu muốn đem 15 thành đổi 
lấy ngọc quý. 

Phải là Phan San thì mới hát đối ngay được khiến 
tên Bích phải bái phục. 

Những câu đố, câu hỏi bao giờ¡cũng tầng trữ ít 
nhiều nhã thú văn chương. Có lẽ ngày na 
tục văn bóa ấy vẫn còn được lưu truyền và t 








SƠ LÀ KHÔN, KHÔNG BIẾT Sợ LẠI 
CÀNG KHÔN. 


Sợ là một cách đối phó với mọi sự nguy hiểm. 
Biết rằng nơi đó là nơi nguy hiểm Thì đừng có đến làm 
chỉ. Biết rằng việc đó nguy hiểm thì đừng có làm. Phải 
hiểu nghĩa bốn chữ *Äinh: triết bảo thân” cho tỉnh tường 
mới được. 

Người không biết sợ có khi đối phó: với mọi sự 
nguy hiểm một cách hữu hiệu hơn. Họ không coi việc 
đó là nguy hiểm thì việc đó không xây đến. Như người 
đi rừng Không Sợ cọp, cọp sợ người đó bình nh nên 
không dám tấn công. Đường người, người đi; đường cQp. 
cọp đi; Không bên nào uy hiếp bên ñào, cả hai bên đều 


yên lạnh vô sự. Ta  thuyậ4ốlldff.hopto.Org 


Sử sách Việt Nam ghi lại rất nhiều chuyện hiếu tử 
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không sợ cọp, làm nhà tranh bên cạnh mộ cha mẹ. 
Khuya sớm ra vào thường gặp cọp luôn mà không hề bị 
cọp làm bại. Đâu có phải cọp biết quí đạo nghĩa hiếu tử 
mà không gia hại cho người hiển lương? Hiếu tử được 
an toàn là vì hiếu tử không biết Sợ cọp. Cọp thấy người 
ấy không sợ nên nó không dám ra oai hiếp chế, thế thôi. 

Khi người ta sợ, cái capsule: thượng thận tiết ra 
nhiều chất adrenaline thấm vào máu. Thú dữ đánh hơi 
-được chất adrenaline, biết rằng người ta sợ nó, nó tấn 
công thì chắc thắng nên nó mới tấn công. 

Người bình tĩnh không sợ thì capsule thượng thận 
không tiết ra chất adrenaline, thú dữ đánh hơi không 
thấy có chất này nên nó không dám ra oai tấn công. Sự 
việc diễn tiến đơn giản như thế đó. 

Phạm Văn Thu người huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú 
Yên, cha mất sớm, thờ mẹ rất có hiếu. Khi mẹ chết, làm 
lểu ở bên mộ 3 năm. Mộ ở gần núi, đêm đến cọp thường 
đi lại bên mộ. Thu không sờn lòng, cứ giữ mộ như 
thường mà cọp cũng không làm hại gì cả. 

Tô Thiện cũng là người huyện Đồng Xuân, thờ 
cha mẹ rất có hiếu. Lúc cha chết, Thiện đội đá xây mộ, 
lầm lều ở bên mộ 3 năm. Lúc mẹ chết, Thiện.cũng đội 
đá xây mộ và làm lều giữ mộ mẹ. Đi về thường gặp Eạp 
mà Thiện vẫn được bình yên. ˆ 


Nguyễn Phác gu itg-2/0w6ùi0fhỗi 0P ng, mn hiếu 


Nghĩa giống như Tô Thiện, Phạm 
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làm lều ở bên mộ, bữa thường cúng cơm, hấu hạ vong 
linh cha như khi cha còn sống. Mộ ở gần núi có nhiều 
cọp, Phác không hề né tránh, thần nhiên đi VỀ, cọp cũng 
không hề làm hại. 

Chuyện của Lê Văn Trạch, người huyện Tuy Hòa, 
đồng tỉnh Phú Yên cũng tương tự như mấy chuyện trước. 
Những hiếu tử này đều được Triều đình Huế biểu dương. 

Đại Nam Nhất Thống Chí là bộ sách ghỉ chép về 
địa lý Việt Nam, rất chú trọng đến phần địa lý nhân văn 
nên không bỏ sót những chuyện hiếu tử, liệt nữ. 


https://tieulun.hopto.org 
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Lợi dụng nhan sắc hương phấn nữ giới vào các 
công tác chính trị, quân sự, tư pháp... là dùng mỹ nhân 
kế. h 

Kế không tân kỳ, trái lại còn xưa như quả địa cầu. 
Kế không có đặc sắc, trái lại nó rất phổ thông. Tuy vậy, 
nếu biết dùng nó vẫn đem lại nhiều hiệu quả, có khi 
hiệu quả vượt quá sự mong muốn của người dùng. 

Thế kỷ thứ XVI, lúc mới vào Hoành Sơn lập 
nghiệp chúa, Nguyễn Hoàng phẩi đối phó với nhiều 
công tác khó khăn, nào là phải lo cung ứng thuế khóa 
cho chúa Trịnh ở Thăng Long, nào là phải chiêu dân 
khẩn hoang lập số, làm sao cho đất Thuận - Quắng mau: 
phổn vinh, cường thịnh. 


Trong lúc cơ sở chưa bền sâu gốc rễ thì Lập Quận 
Công nhà Mạc đem quân vào đánh. Mưu đổ của nhà 
Mạc là khôi phục đất Tân Bình, Thuận - Quảng để dùng 
nơi đó làm cơ sở trung hưng. Chúa Tiêu lo lắm, đêm năm 
mộng nghe có tiếng sóng vỗ và phẳng phất như có bóng 
đắng người đẹp... Tỉnh dậy, chúa Tiêu nghĩ rằng có lẽ 
thần dân bảo nên dùng mỹ nhân kế chăng? Chứa tìm 


tước một người đẹp nào đó, sai đem dâng cho tướng nhà 
Mạc. Lập Quận cang HP sử |(Ellhnahepteere. 
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quên cả việc phòng thủ dinh trại. Chúa Tiêu Nguyễn 
Hoàng xuất binh đánh úp thu được lương thực, khí giới 
rất nhiều. Lập Quận Công may mắn lắm mới chạy thoát 
được. 

Chúa Tiêu Nguyễn Hoàng thắng một trận lớn. Từ 
đó, người nhà Mạc không ai đám dồm ngó đến phẩn đất 
cường thịnh này. 

Thế kỷ XVII, chúa Nguyễn Phúc Thái mở đất vào 
Châu Lạp. Đệ Nhất Quốc Vương Châu Lạp đóng ở Nam 
'Vang đào hào, đấp lũy, sắm dây xích sắt ngăn sông, sai 
tướng Ốc Nha Cống Sa đắp các đồn Sa Đôi, Câu Nam để 
làm kế trường kỳ phòng thủ. 


Chúa Nguyễn Phúc Thái sai Mai Vạn Long đem 
quân dinh Trấn Biên tiến đánh. 

Để có đủ thì giờ hoàn thành các cơ cấu phòng thú. 
Nặc Ông Thu sai một thiếu nữ là Chiêm Dao Tân đến 
trước viên môn của Mai Vạn Long dâng lễ vật khao 
quân. Chiêm Dao Tân có nhan sắc tuyệt đẹp, giối đàn 
hát, ca múa, làm cho chủ tướng quân Việt mê say, không 
nghĩ gì đến việc tiến binh thần tốc. 


Chúa Nguyễn Phúc Thái nổi giận, sai Nguyễn Hữu 
Hào đến thay thế Mai Vạn, Long. Đến lượt Nguyện Hữu 
Hào cũng bị Chiêm Dao Tân làm cho mê mẩn. 


Nặc Ông Thu titpeatieMJtanh\@D{@:[Gyến 
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Hữu Hào giảm nhẹ cho các điểu khoản quy hàng. Rốt 
Nặc Ông Thu giữ vững được địa vị Quốc Vươn, 
riểu cống. ' 





cuộ 
giữ lễ 


8; 





Chúa Nghĩa Nguyễn Phúc Thái thấy không cần 
dùng đến đại binh vấn tội Châu Lạp nên cũng thuận cho 
Nặc Ông Thu quý hàng. : 

Thành ra nhan sắc của Chiêm Dao Tấn giữ cho 
một dải đất Trấn Biên- Nam Vang khối đại nạn binh đao 
khói lửa. 


“ * 


Cổ sử Hy Lạp có ghi một chuyện mỹ nhân kế lý 
thú, người bị chinh phục là các quan tòa ở thị trấn Nhã 
Điển. 

Nguyên Phryne là một giai nhân tình nguyện làm 
người mẫu cho nhà tạc tượng Praxutele tạo một tượng nữ 
thần nhan sắc. Praxutele tạc tượng rất thành công nhưng 
Phryne phải ra hấu tòa vì có người tố cáo nàng đã dùng 
tà thuật mê hoặc lòng người. Nhà hùng biện Hyperide 
lãnh nhiệm vụ khó khăn bào chữa cho nàng. Ông đã 
tầng mọi thứ lý lẽ nhưng vô hiệu. Các quan tòa vẫn đỉnh 
Đình là Phryne có tội. Hyperide nảy ra một sáng kiến. 


Ông giật phất c0.) cà 
- : ng. 


TEƯỜi rỗi chở và sai 
§ười rồi chị vào đôi gò bổng đào của nản, 
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~ Các ngài trông đây! 

Sau khi được ngắm kỹ bộ ngực trần tuyệt diễm của 
nàng, các quan tòa đều đồng ý với luật sư: 

- Người này vô tội! 

Hyperide đã thành công, gỡ cho thân chủ mình một 
tội danh ghê gớm. 


BỆNH NHÂN KẾ 


Mưu kế ly kỳ! Điểm khôn là ở nơi người biết sử 
đụng, Đối phương bị mắc mưu vì họ hoàn toàn bất ngờ. 

Trong trận chiến tranh Mỹ - Nhật ở Thái Bình 
Dương những năm 1942 - 1945, một thiếu phụ Phi Luật 
Tân là losefina Guerrero đã lợi dụng bệnh phong hủi 
của mình để làm liên lạc viên cho quân kháng chiến Phi, 
giúp cho quân Mỹ nhiễu tài liệu rất quan trọng. Tháng 9 
năm 1244, Josefina chuyển giao đến các cấp chỉ huy Mỹ 
một bắn đổ về cách bố trí trận tuyến Nhật. Nhờ tấm bản 
đỗ này, phi cơ Mỹ đã oanh tạc tan nất nhiều ổ trọng 
pháo Nhật. Tuy bị thiệt hại nặng nễ đau đốn như vậy mã 
giới quân sự Nhật, kể cả KempeiTai vẫn không nghỉ ngỡ 


mảy may nào về vai ffp8i//Äi€u up Jaolatq.Org 
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Đâu phải Sở phòng gián Kempei Tai của Nhật bất 
tài, Sở này đã khám phá ra nhiều ổ kháng chiến của Phi, 
bắt được nhiều người làm gián điệp, làm mật vụ cho Mỹ. 
Trong những giờ phút cực kỳ quan trọng, Josefina vẫn 
qua lại trước mắt lính Nhật một cách dễ dàng. Lính Nhật 
không bao giờ khám xét Josefina vì sợ bị lây bệnh hủi. 

Đầu năm 1945, khi sắp đổ bộ lên Manila, thủ đồ 
Phi Luật Tân, quân đội Mỹ được Josefina chuyển giao. 
cho kịp thời một bản đỗ về các bãi mìn của Nhật. Nếu 
quân đội Mỹ cứ hành binh theo những bản đô cũ thì số 
thiệt hại về nhân mạng sẽ lên rất cao, cuộc đổ bộ đã thất 
bại hay sẽ được tái cử vào một địa điểm khác. 

Mỹ nhân kế dùng sắc đẹp giai nhân, bệnh nhân kế 
dùng bệnh tật của bệnh nhân, hai thứ mưu kế này tương 
phản nhau. Điểm tương đồng là cùng đạt được mục đích 
như đã dự định. 

Tôn Vũ nói: 

- Phi thánh trí bất năng dụng gián. 

Phải chăng có thánh trí cực kỳ thông mình mới sử 
dụng gián điệp. Kế làm gián điệp cũng phải thông minh, 
hiểu rõ về nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm của mình. 

Ta và đối phương cũng đấu trí, ai khôn hơn thì 
thắng, Cuộc đấu trí phân biệt rất quyết liệt. Nhiều khi kế 


lãnh nhiệm vụ giánhlS;iđiaụ lan. Boplorong để 
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cho bí mật được bảo toàn. : 

Như trong thời nhà Nguyễn Tây Sơn và nhà 
Nguyễn Gia Miêu tranh hùng ở thành Bình Định. Quân 
của nhà Nguyễn Gia Miêu lấy được Tông Thành của nhà 
Tây Sơn để Võ Tánh trấn giữ. Tướng Tây Sơn là Trần 
Quang Diệu quyết chí khôi phục đấp trường lũy vây 
khốn Võ Tánh ở trong thành. Võ Tánh sai nữ giấn điệp 
Nguyễn Thị Hảo lên trốn ra, dâng rnật kế của Võ Tánh 
cho Nguyễn Vương Phúc Ánh. Ý của Võ Tánh là nhân 
lưu Tây Sơn tập trung quân lực ở Bình Định thì ở ngoài 
Phú Xuân (Huế) binh lực Tây Sơn ất là thưa thớt, yếu 
kém. Như vậy nên thừa hư mà tập kích Phú Xuân. chắc 
là đại thấng, 

Trên đường liền lạc, Nguyễn Thị Hảo bị quân Tây 
Sơn chận.bắt được. Bị khảo đá dữ đội Thị Hảo vẫn cắn 
răng chịu đòn, chứ không chịu khai báo gì. Thừa lúc 
quân canh sơ ý, Thị Hảo nhảy xuống nước; tự trầm để 
bảo toàn bí mật quân sự. ` : 

Đại Nam nhất thống chí ghi chuyện. Thị Hảo vào 
danh sách liệt nữ. 

Lại như Đặng Thị (không rõ tên) người huyện 
Chân Định, tỉnh Nam Định. Đặng Thị lấy chồng là 
Nguyễn Đình Chức, được một con. Chỗng chết trẻ, Đặng 
Thị thể giữ tiết nghĩa không cải giá, Lúc bấy giờ có viê 
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quan nhà Tây Sơn thấy thị cố nhan sắc, muốn cưỡng ép 
việc nhân duyên. Đặng thị bôi lọ mặt mày, giả làm 
người điền, viên quan nọ thấy thế bèn thôi ViỆC cưỡng 
ép. Nhờ mưu kế giả điên, bôi lọ nhan sắc, Đặng Thị giữ 
trọn vẹn danh tiết của mình. 

Nhah sắc xinh đẹp có chỗ đùng, nhan sắc lem luốc 
cũng có chỗ dùng, biết chỗ nào đáng dùng thì đem ra 
dùng, đó mới thật là có mưu trí khôn ngoan. 


VỊ THA: KHÔN VÌ XÃ HỘI 


Vị tha trái với vị kỹ. Người vị kỷ thường lo nghĩ 
thực hiện những điều gì có ích lợi cho riêng bản thân 
mình, nhiều khi lơ là với tình cẩm gia đình, gia tộc. 
Người vị tha thường có thối quen chú trọng đến xã hội 
đương thời hoặc những thế hệ tương lai. 

Những kẻ sĩ có ước nguyện thi đỗ cao làm quan lớn 
đều vướng víu những ý nghĩ vinh thân, phì giá, ít người 
Còn nhớ đến lý tướng giúp dân, giúp nước. Giữa hai còn 
đường vị kỹ, tư lợi và vị tha, vị đân, đa số người đời — kế 


šĩ hay không phải kể sĩ thường chọn lựa con đường thứ 
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nhất. Thắng hoặc cũng có một vài kể sĩ kiệt xuất, nghĩ 
đến việc tạo sinh kế cho dân chúng thì những vị đó được 
ghi tên vào sử sách, lưu danh tiếng ngần đời. 

Đời Nguyễn Gia Miêu cũng có sắc phong tặng, 
Những tấm gương vị tha ấy sáng chói ngàn thu. Một ông 
Thám Hoa, một ông Trạng nguyên, một vị Sứ thần, quan 
chức to lương bổng hậu! Đủ quá rồi! Can gì phải học 
nghề khắc bản ¡n, dệt chiếu cho tốn sức lao động, khổ sở 
đến tấm thân? Hai ông Lương Như Hộc, Phạm Đôn Lễ 
tìm thấy ý nghĩa cao thượng của cuộc sống trong việc 
giúp ích người đồng bang. Dân chúng phụng thờ hai ông 
là hợp lý và tỏ ra dân có lòng trung hậu, uống nước nhớ 
nguồn. : 

Nếu đem cái tài trí học nghề ấy mà tính chuyện 
buôn bán làm giầu thì chắc hai ông thừa sức đạt được sự 
hào phú. Nhưng sự hào phú ấy chưa chắc đã có ích lợi 
cho ai! Nghề khắc bản in, nghề dệt chiếu chẳng những 
có ích lợi cho dân đời Lê mà ân huệ còn thấm nhuần cho 
dân nhiều đời sau nữa. Triểu đại có đổi thay, hết triểu 
Lê đến triều Nguyễn, sắc phong tặng chứng tỏ cái học 
thực nghiệp của hai ông thật là khôn ngoan làm vẻ vang 
sử, cho đất nước, 








Học được một nghề khéo, truyền dạy một ngi 
khéo, những công việc này mở rộng sinh kế đem lại biết 
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ý thánh hiển, trên là tận trung với nước, dưới là quần ích 
cho dân. 

Lại như Lương Văn Chánh, người Tuy Hòa, có chí 
lớn, không theo cái học cử nghiệp, chuyên tâm về việc 
khẩn hoang. Ông chiêu mộ dân nghèo xiêu tán, hướng 
dẫn khai phá ruộng hoang, làm cho dân Trấn Biên (Biên 
Hòa) qui thịnh. Sau được triểu Nguyễn phong làm phúc 
thần. ` 

Sinh thời, ông ở đâu là phước đức chơ dân cày 
nghèo khổ đến đó. Dân ở xã Định Phui, phía tây huyện 
Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) là lệ phu coi sóc đền thờ ông ở 
phía đông núi Tượng Sơn. Hương khói và danh hiệu ông 
còn lưu truyền đến tận ngày nay. 

Cái học của kể sĩ quân tử, bất luận học văn, học 
võ, học nghề đều thấm nhuần đạo lí vị tha, bác ấi. 


NHỮNG THIẾU NHI THÔNG MINH 


Mensa là câu lạc bộ những thần đồng thông minh 
Đậc nhất thế giới. Tạp chí N.Enguirer tháng 3.1996 có 
ti thiệu và đăng|atpen(/tieBdrjenfbff94ö/0J7 hai 


đã8 Những. Cái Khôn Của Người Xưa 





tuổi rưỡi đã biết đọc:sách cho... cha mẹ nghe! Chỉ số 
thông minh của Èm bé là 140. Đúng như lời nhận xét 
của ông Dave chatten *Cệu bé là một ?hiên rài hiế 

Xét thi sử đời Đường, Bạch Cư Dị lúc mới biết bò 
đã phân biệt được 2 chữ “eh¿, vô”, thử cả hàng trăm lần 
không sai một! 

Lịch sử Việt Nam ghỉ rằng năm Thiên ứng Chính 
Bình thứ 15 (1246) Nguyễn Hiển thi đỗ giải Nguyên, 
năm sau thi Hội (1247) đỗ Trạng Nguyên. Lúc bấy giờ 
Nguyễn Hiển mới có 13 tuổi. 

Trạng nguyên là người thôn Dương A, xã Nam 
Thắng, huyện Nam Ninh (phủ Thiên Trường lộ Sơn 
Nam) nay thuộc tỉnh Nam Hà. * 





Lúc vào thi Hội, người xướng ngôn kiêng tên quan 
chánh chủ khảo, đọc trại tên đi, Nguyễn Hiển không 
chịu vào, Đến khi người xướng ngôn xin phép chánh chủ 
khảo, gọi đúng tên, cậu bé mới lếch thếch bước vào. 
Quan chánh chủ khảo thử tài ra cho một câu đối: 

Lạn Tương Như, Tư Mã “Tương Như, danh tương 
như, thực bất tương như! 

Nghĩa là Lạn Tương Như người đời Chiến Quốc, 
Tư Mã Tương Như người đời Hán, cũng có tên giống 
nhau Tương Như nhưng thực ra đâu có giống nhau, Ý.. 

` của quan chánh chủ khẩo muốn Bảo cho thí sinh biết 
rằng tao tên Hiển, mày cũng tên Hiển; song mày làm 
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Ngụy Vô Ky, Trưởng Tôn Vô Kỳy, bỉ vô ky, ngã 
diệc vô ky! 

Ngụy Vô Ky là Tín Lăng quân nước Ngụy, trưởng 
Tôn Vô Ky là người đời Đường, họ không sợ (vô ky), ta 
cũng không sợ! 

Ý của Nguyễn Hiển muốn nói khéo với quan chủ 
khảo rằng tôi không sợ gì tài của ông đâu! Thấy thí sinh 
bướng bỉnh, quan chủ khảo ra tiếp một cầu: 

Xỉ tính cương, thiệt tính nhu, cương tính bất như 
nhu tính cửu. 

Răng tính cứng, lưỡi tính mềm, tính cứng bì sao 
được với tính mềm về sự trường cửu. Quan chú khảo 
muốn dạy cho Nguyễn Hiển bài học khiêm tốn, mềm 
đẻo. Nguyễn Hiển hiểu ý, chọi ngay: 

Mi sinh tiễn, tu sinh hậu, tiền sinh bất cập hậu 
sinh trường, 

Nghĩa là lông mày sinh ra trước, râu sinh ra 
nhưng cái sinh ra trước đâu có thể so với cái sinh ra sau 
Về chiều dài! Ngụ ý mày sinh trước, tao sinh sau nhưng, 
tảo có tài hơn mày. 

Khoa thi năm Bính Ngọ (1246) Nguyễn Hiển đỗ 
Trạng nguyên, danh tiếng lừng lẫy. Người đậu Bảng 
nhẫn là Lê Văn Hưu có công rất lớn với nền sử học nước 
Đại Việt, 

Lúc bố so, nhhtbesy/mditgithffD!Bd'° 


SỈ SỨ sang nước Việt thẩm thính tình hình chính trị, 





aU 
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quân sự. Sứ Bắc Quốc ra một câu đố hiểm hóc: 
Lưỡng nhật bình đâu nhật, 
Tứ sơn điên đão sơn. 
Lưỡng vương tranh nhất quốc, 
Tứ khẩu tọa đồng bán! 

Trong triểu nhà Trần, không ai giải đáp được. Lúc 
này, Trạng nguyên Nguyễn Hiển còn vui chơi ở nhà. 
Vua Trần phải sai người triệu thỉnh về. Trạng nguyên 
xem qua câu đố, cầm bút viết ngay một chữ *Điền”. Sứ 
giả Bắc Quốc vừa kinh ngạc, vừa thán phục! 

Lại một lân nữa, sứ giả phương, Bắc viết 2 chữ 
*Thanh Thúy” Trạng nguyễn Nguyễn Hiền khuyên vua 
“Trần nên bố phòng biên giới cho thật nghiêm mật. Chiết 
tự hai chữ “Thanh Thúy” là thập nhị nguyệt xuất tốt, 
tháng mười hai ra binh! 

Quá nhiên, quân Hỗ Nguyên chuẩn bị tập kích Đại 
Việt nhưng thấy bên ta đã để phòng cẩn thân nên họ 
phải rút bình về. 

Trạng nguyên Nguyễn Hiển còn hiến kế cho vua 
Trần kiến tạo đê điểu, khai thông các ngồi nước. Vĩ 
vậy, Trạng được lĩnh chức Thượng thư bộ công. 

Năm Ất Mão (1255) Trạng không bệnh mà chỉ 
mới hưởng dương được 2 tuổi. 

Đến thờ Trạng ở Dương A có bức đại tự đề: 

Khai qijWttDsulftieuRunihoptO.Org 
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Và có câu đối: 
Danh đằng Nam Bắc sinh trị Trạng 
Lĩnh trạc giang sơn quốc tế thân 
Nghĩa là danh tiếng vang lừng suốt hai nước Trung 


Hoa, Đại Việt, Trạng là bậc sinh trí. Non nước anh lỉnh, 
Trạng hưởng lễ tế của nhà nước. 


Trạng được gia hiệu Trác Vỹ Thượng đẳng thần. 


NHAN SẮC VÀ TIẾT NGHĨA 
LỰA CHỌN ĐƯỜNG NÀ0? 
Gia đình là tế bào nguyên thủy kiến trúc xã hội. 


Gia đình phải có gia giáo nghiêm minh thì xã hội mới có 
kỷ cương trật tự. 





Nội dung giáo dục khác nhau, nhưng gia trưởng 
nào cũng phải chú trọng đến nam đức và nữ đức. 

Nam đức dựa trên cơ sở trung hiếu, 

Nữ đức gồm có 4 điểm chính: công, dung, ngôn, 
hạnh, 

Công là sức lao tác siêng năng tễ gia, nội trợ. 

Dung là diện mạo, đoan trang, giữ gìn phẩm hạnh 


ông sáng, https:/tieulun.hopto.org__ 
Ngôn là lời nói ôn hòa, nhã nhặn, bảo vệ lẽ phải, 
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đường ngay. 
Hạnh là những việc làm trung chỉnh, gây được 
thiện cầm kính nể của những người chung quanh, khôn 
khéo trong mọi sự giao tiếp. 
Gia huấn ca của Nguyễn Trãi có những câu: 
Phận con gái ở cùng cha mẹ, 
Phải dốc lòng học khéo, học khôn. 
Một mái xuất giá hôi môn, 
Phận bồ liễu giá trong như ngọc. 
Khẻo là khéo bảnh trong, bánh: lột 
Lại ngoan nghề dệt vóc, may gmÊn. 


Khôn là khôn lẽ phải, đường Tim 






Lại trọn dạo nâng khăn, xửa tái. 
Khôn chẳng tưởng mưu lừa, chước dối, 
Khéo chẳng khoe vé lịch chiỀu trai — ˆ 
Xa nay hỗ dễ mấy người. 
Miệng khân tay khéo cho ai được nhờ? 
Người yểu điệu thục nữ phải biết khôn khéo. Gặp 
những trường hợp khó xử, cần phải lựa chọn giữa danh 
tiết và nhan sắc thì người phụ nữ hiển thục can đắm hy 
sinh nhan sắc, tính mạng để giữ cho danh tiết được vẹt 
toàn. 
Lịch sử Việt Nam không thiếu những tấm gương 


nghĩa sĩ hào hùng cũng như những tấm gương kỳ nữ, 
nữ? hifps :/Ñleiun. OplO. Örg 
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Nguyễn Thị Phiêu người huyện Bồng Sơn, có nhan 
sắc, năm 20 tuổi bị tên Trần Văn Thụ cưỡng hiếp, Thị 
không chịu, tên Thụ giận bóp cổ cho chết, Năm Minh 
Mạng thứ I (1820) được biểu dương, 

Bùi Thị Tâm, người huyện Tuy Phướẻ, bị người 
cùng làng là Võ Đăng Hi đến cưỡng hiếp, thị lên 
được vào nhà, đóng cửa chửi mắng, tên Hị giận đâm 
chết. Năm Minh Mạng thứ 16 (1835) được biểu dương. 

Phạm Thị Xuyến, người huyện Yên Khánh, tỉnh 
Ninh Bình, có chồng là Nguyễn Tín, người cùng làng, 
sinh được con trai là Giám sinh Nguyễn Ái, Thị nhà 
giàu, người đẹp, biết chữ từ thuở nhỏ, Năm 19 tuổi góa 
chồng. Thị thờ mẹ chỗng, nuôi eon, thân thể lem luốc, 
quẫn áo rách rưới, tự thể giữ tiết cho đến chết. Khi con 
là Giám sinh Nguyễn Ái chết, thị thành tuyệt tự, thương, 
khóc con quá đến nỗi mắt mù. 

Yợ Nguyễn Ái cũng kiên trình khắc khổ, hiếu kính 
thờ mẹ chẳng, người làng thương mến. Quan tỉnh để bạt, 
năm Tự Đức thứ 10 (1858) được biểu dương. 

Nguyễn Thị Trinh, người huyện Yên Khánh, là vợ 
Hà Văn Giám, người cùng làng. Lúc Văn Giám mất, thị 
chữa có con, để tang chồng giữ hết lễ. Khi hết tang, thị 
tử, táng phụ bên cạnh mộ chồng. Năm Tự Đức thứ 18 
G5) người làng lập mộ chí và để ruộng sung việc thờ 

ự. * 


Như Phạn: Thị hfpsi//WeultinThDjtorotfns 
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được coi là những bậc kỳ nữ. Tấm gan trinh liệt quyết tử 
của Nguyễn Thị Trình được dân địa phương cảm phục, 
Lập mộ chí, lưu kỷ niệm tôn thờ không đợi đến Triều 
đình ban ơn khen ngợi. 

Đức hạnh cao quí khiến người đời cảm phục hơn 
nhan sắc diễm kiểu. Tiết nghĩa trọng như sơn là thế đó. 


NGHỆ THUẬT... CHỬI 


l Người bình dân những khi bị thất thoát tài sản 
thường dùng tiếng chửi bới để cho hả cơn giận bừng 
bừng trong tìm gan. Lời chứi bới nhiều khi có vẫn, có 
điệu. Những mụ đàn bà thôn quê đã đưa việc chửi bới 
lên đến hàng nghệ thuật. Khi cần phải chửi việc... mất 
gà: 

Tao mất một con gà vàng khoang cổ, 

Tao mất một con gà nổ lang bông. 

Bây về bây nấu nôi động, 

Bây nấu nỗi đất 
Bây ăn lật đật 
Bây ăn bằng mo 
Bây ăn cho no 
Bây nghe lý 2 € 


ứi 
Tam cánh TP) SyjJteulun. bung Oorg 
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Xóm hội, xóm phường. 
Lư hương bát nước 
Xóm trước, xóm sau 
Xóm băn, xóm ngái. 
Bọn bây xúm lại 

Ăn hại gà tao 

Bây ăn làm sao? 

Nói ra nghe thử! 

Có một nhà thơ bị mất gà, thấy việc réo chi tốn 
nhiều sức lao động quá nên đã làm một bài thơ bẩy tám 
câu dán ở chuồng gà cảnh cáo và chửi kẻ trộm: 

Tao đây có mất một con gà. 

Bây bất nó rồi, hãy thả ra 

Đứa lớn dạy răn cùng đứa nhỏ, 
Đần ông khuyên nhủ với đàn bà. 
Buông tha chông đặng vê mừng vợ, 
Chấp chứa con thời chết bố cha! 
Nuôi nẵng quá công, tao quá tiếc 
Xóm gân ráo riết đến làng xa! 

Mất có một con gà mà rửa nộp đến cả vợ chồng, 
Cha cọn "EHỜi ta, như vậy kể ra cũng có phẩn độc ác 
SMá đáng... Phải rủa nộp sâu độc như thế họa may bọn 
"Ó mới chừa bức thói gian tham đi! 

Tên trộm gã ý.blfp:/fi@ulàimộtopfOttargen 


v ng Phững không chữu chữa mà căn đo đọa phát triển 
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tài nghệ trong một phạm vi rộng rãi hơn nữa. 
Tôi đây vừa bắt một con gà 
Bắt đãng nó rồi chẳng thả ra 
Đứa lồn nhổ lâng cùng đứa nhỏ 
Đàn ông kho nấu với đàn bà. 
Phao câu béo lắm, chồng nhường vợ, 
Chéo cánh ngon giòn, con kính cha. 
Nuôi nấng chỉ đây mà quá tiếc 
Xóm gân bắt riết đến làng xa. 

Chuyện mất gà và chuyện bút chiến chấc đem lại 
cho chúng ta một vài nụ cười lý thứ. 

* 
* * 

Đời trước, sĩ phu nho học đổi nghệ thuật chửi 
thành nghệ thuật khen để mà chửi một cách thâm độc 
khiến cho đối tượng bị chửi khen phải im thin thít không 
biết đối phó bằng cách nào, 

Đối tượng bị chữi khen này là một vị đại quan, 
một vị khoa bảng, một nhà thơ có danh tiếng: Dương 
Khuê. Ông được triểu đình Huế, phong chức Thái tử 
Thiếu Bảo. 

° (Thái §ư, Thái Phó, Thái Bảo là 3 vị quan lớn 
chuyên trách dạy dỗ Thái tử. Ông vua tương lai của đất 
nước. Thiếu Sư, Thiếu Phó, Thiếu Bảo, giúp cho 3 vị 


trên hoàn thành côntiftoe//ettgneldgipfo.org 
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Một nho sĩ đã ca tụng Dương Khuê bằng một câu 
đối như sau:: 

Sung sướng thay cụ Thiếu Vân Đình! Con đỗ 
Cống, cháu đỗ Nghè, nay vui mừng sắc phẩm vua ban, 
mề đay Tây phát, đã đấc lợi lại thêm danh Trời riêng 
một nhà, gặp hội bông jua nhiều sự tốt! 

Bông Jua là Bonjour, tiếng chảo mừng ngày tốt 
đắc lợi thêm danh. Ai dám sánh với vinh dự, vinh hạnh 
của cụ Thiếu? Vế đối trên nói về sự nghiệp, gìa đình 
của vị đại quan làng Vân Đình huyện Sơn Minh, tỉnh Hà 
Nội. 

Vế đối dưới chê quan Hoàng giáp Nguyễn Thượng 
Hiển không thức thời vụ: 

Đau đớn nhẽ quan Hoàng Liêu Bạt, chồng một 
nơi, vợ một nẻo, sao chẳng nghĩ chức trọng quyền cao, 
bổng lương hưu trí, Nay trèo đèo, mai lặn suối, đất 
chung cả nước, một mình gánh vác có ai khen? 

„ Khen cụ Thiếu, chê quan Hoàng, người lầm câu 
đối nói trên hẳn đã nhiều phen đau lòng vì thời thế, thời 
cuộc. 

Cùng một tâm trạng đau buôn như thế, Phạm Văn 
Bôn đã đi mừng cho Vương Hữu Phu, người đổ đầu 
Khoa thí Đình, một câu đối nói về thành tích khoa bằng 
*lủ gia đình họ Vương, 

Phụ giáp ư Hddifpsu4lieulun fffaptefokgói ư 


khoa hoạn nhất môn Trung, quốc súng gia Khương 


N 


Đình, 
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như thử dã! 

(Cha đầu trường Hương, anh nhì trường Hội, ông 
lại nhất trường Đình, khoa hoạn một nhà đầy, ơn nước 
phúc nhà như thế đó!) 

Một vế đối khen được ba người, khen suốt, khen 
đủ, không bỏ sót ai cả. Trong lúc gia đình họ Vương vẻ 
vang, vinh hiển thì có những kẻ khác không được may 
mắn như thế. 

Phan du vu Nhật, Đặng hệ vu tù, Ngô Lưu vu hải, 
công đanh thiên lý ngoại, cẩm bào hoa hốt vị hà tai? 

(Phan sang tận Nhật, Đặng nhốt trong tù, Ngô đày 
cuối biển, công danh ngoài ngàn đặm, bào thêu hốt 
chạm để phần ai?) 

Phương thức hành văn của Phạm Văn Ngôn cũng 
giống như cách lập ý của tác giả câu đối mừng cụ Thiếu 
Vân Đình. Có người nói tác giả câu đối thâm thúy ấy là 
của một vị gia sư trong gia đình cụ Thiếu. Khỏi phải nói 
thì ai cũng biết cụ Thiếu vội vàng cho thây nghỉ việc về 
que. 








Cũng có kể nói tác giả câu đối mừng cụ Thiếu là 


"Phan Văn Điệu, người làng Đông Thái, phủ Đức Thọ, 
tỉnh Hà Tĩnh, 


Những lời chê khen đó đã truyền tụng được đến 
trăm năm. Và chắc còn truyền tụng được lâu hơn nữa. 


Ngôn bất văn, truyền bất viễn", lừ n có văn 
chương truyền đi 4iBl{PâUHEi!Ì Ntilophi sia sức 
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mạnh văn chương trong nghệ thuật khen chê, chê khen 
nhiều ẩn ý. 


DỌA CHƠI CHỨ KHÔNG LÀM THIỆT 
NỔI DA XÁO THỊT 
CỦI ĐẬU NẤU MÈ 


Những hành vi này hoặc những hành vi tương tự 
không bao giờ được gọi là khôn cả. Tục ngữ Việt Nam 
mình có câu: : 

Khôn ngoạn đối đáp người ngoài, 
Gà càng một mẹ chớ hoài đá nhau. 

Không phải những người chức trọng quyển cao 
không biết như thế. Biết những điểu không đẹp khi 
huynh đệ tương tàn, biết thì biết, mà anh emi cứ cấu xé, 
tìm cách giết nhau, quyển chức càng cao lại càng mê 
muội, 

Truyện Tam Quốc còn ghi rõ sự việc Ngụy Văn 
Đế Tào Phi lăm le giết em ruột là Tào Thực, một thỉ sĩ 
đại danh thời đó, Văn Đế bảo em rằng: 

- Chú vẫn thường khoe tài làm thơ nhanh chóng. 
Nay ta bạn cho chúhfipay/0tieubäi.hoptzonật bài 


thơ, nếu không, lập tức xứ trị theo quân pháp! 
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Tào Thực xin để tài, Văn Đế đáp: 
- Lấy sự việc mà nói. Cấm không được dùng chữ 
huynh đệ, tôn tộc. gia đình. 
Đi được vài bước. Tào Thực đứng lại, ngâm to lên 
rằng: 
Chữ đậu trì tác canh 
Lộc thắc dĩ vitrấp 
Cơ tại phú hạ nhiên 
Đậu tại phâ trung khấp.” 
Bắn thị đồng căn sinh 
Tương tiên hà thái cấp? 
Dịch: 
Nấu mè đốt củi đậu 
Chất lọc lấy nước ngọt. 
Củi đậu cháy bừng lên 
Hột đậu trong nỗi khốc. 
Chúng ta một gốc sinh 
Sao hại nhau rất độc! 





Nhờ có bà mẹ can thiệp, Văn Đế bắt buộc phải tha 
cho:chú em. 

Đời sau dùng những câu này để chỉ việc anh em 
ruột thịt tìm cách hại nhau! 

Ở Việt Nam, khoảng cuối thế kỹ XVIII, Bắc Bình 
Vương Nguyễn Huệ ttjshfttetilfnrTiioiptd©hất kho 


hàng Bắc Hà về Thuận Hóa. 
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Trung Vương Hoàng Đế Nguyễn Nhạc trách hỏi về 
vàng bạc, châu báu. Bắc Bình Vương nổi giận đem quân 
vây thành Đồ Bàn của vua anh, quân Thuận Hóa vậy 
đánh rất hãng, thành Đồ Bàn gần bị hãm. Túng thế, 
Trung Vương phải lên mặt thành, kêu em mà khóc ròng; 

- Nồi da xáo thịt, em nỡ lòng nào? 

Bắc Bình Vương thấy vua anh xuống nước năn n, 
bèn ra lệnh triệt binh, kéo quân về Thuận Hóa. 

Sau này, Bắc Bình Vương lên ngôi Hoàng Đế, đặt 
niên hiệu là Quang Trung, thu góp lực lượng tỉnh anh đất 
Thuận Hóa, Nghệ Tĩnh, Bắc Việt, đại phá 20 vạn quân 
Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy trần vào thành Thăng 
Long. Ngày 5 tháng giêng năm Kỷ Dậu (1789) là ngày 
chiến thắng huy hoàng nhất, thần tốc nhất của dân tộc 
Đại Việt, 

Kỷ Dậu (1789) là năm lịch sử nước Pháp dấy lên 
cuộc Đại Cách Mạng kéo dài đến một phẩn tư thế kỹ 
chấm dứt vào năm 1815-~ 1816 với sự đổ nát cơ đồ Nã 
Phá Luân (Napoléon I) 

Cũng trong năm này, trong lúc vua Quang Trung, 
đánh đuổi quân Thanh ngoại xâm thì Nguyễn Vương 
Phúc Ánh khôi phục đất Gia Định (Đồng Nai). Đông 
Định Vương Nguyễn Lữ bất tài, bị mắc lừa kế phản gián 
của Nguyễn Vương, bỏ mặc cho Phạm Văn Tham quần 
thủ đất Biên Hòa, Vĩnh Long. Còn mình thì đem quân 


bản bộ chạy tuốt #{Ð§¿/Al©HuipdRoplo.Đâp Sơn 
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Vương Nguyễn Nhạc. Nếu Đông Định Vương Nguyễn 
Lữ có tải lược hơn một chút thì đất Gia Định đã được 
bảo toàn... Chỉ tội cho Phạm Văn Tham, một chiến 
tướng trung thành và dũng cầm. 

Năm Kỷ Dậu (1789) là năm vua Quang Trung khai 
sáng cơ đồ hùng cường của ñhà Tây Sơn nhưng cũng là 
năm Nguyễn Vương thu phục đất Gia Định mở màn 
cuộc Nhị Nguyễn tranh hùng... 


TỨ DIỆN SỞ CA THANH...! 


Tiểu thuyết lịch sử Hán Sở tranh hồng của nhà văn 
Pháp J.D.Javary được độc giả Pháp hoan nghỉnh. Chỉ 
trong 2 tuân đấu tháng 3.1996, riêng tại Pháp sách đã 
bán đến 280 ngần quyển. 8 

Trước đó, phim Hạng Võ Biệt Ngu Cơ của đạo 
diễn Trần Khải Ca đã đem lại cho khán giả Châu Âu 
niềm vui say thích thú. 

Phát đoan của chuyện Hán (Lưu Bang) Sở (Hạng 
Võ) tranh nhau đất Trung Hoa là sự suy mạt của nhà 
Doanh Tần. Năm 221 TCN Tân Thủy Hoàng thống nhất 
bờ cõi Trung Hoa, năm 215 TCN xây dựng Vạn Lý 
Trường Thành, một công trình kiến trúc vĩ đại của loài 


người. Nếu đứng trận thật /“#Btnlìn Ioốte 6tợâu. 
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người ta chỉ còn thấy Vạn Lý Trường Thành mà thôi, 
Trong khi tất cả những điện đài lầu các khác đều không 
còn được hình ảnh một đấu chấm nhỏ. Nghiệp Đế của 
nhà Doanh Tần chỉ tổn tại được 15 năm. Năm 207 TCN 
Tây Sở Bá Vương Hạng Võ đem quân vào Quan Trung, 
hỏa thiêu thành Hàm Dương. Ngọn lửa cháy đến 3 
tháng. 

Hàm Dương cung điện tam nguyệt hồng, 

Bá nghiệp dĩ tày yên tẫn diệt! 
Dịch: 

'_ Hằm Dương cung điện ba tháng đồ, 

Nghiệp bá đã theo tro khói tần! 

Lưu Bang và Hạng Võ tranh nhau 5 năm (206-202 
TCN). 

Năm 202 TCN, tướng của phe Hán là Hàn Tín 
dùng kế thập diện mai phục vây khốn Hạng Võ ở Cai 
Hạ. Trước khi phá vòng vây, dự định chạy về Giang 
Đông. Hạng Võ vào trướng gấm, tự tình chia biệt Ngu 
Cơ. Ngu Cơ làm một bài đoẳn ca. 

Hán bình dĩ lược địa. 

Tứ diện Sở ca thanh. 

Đại vương ý khí tận. 

Tiện thiếp hà liêu sinh? 
Địch: 


Binh HBJ†Ð&:(4iegJun.hopto.org 
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Khúc Sở vang bốn bề. 
Đại Vương chí lớn cạn. 
Tiện thiếp sống làm chỉ? 

Ngu Cơ tự đâm cổ chết. Hạng Võ bàng hoàng bên 
thi thể người đẹp, mãi đến lúc trời rạng sáng mới đột 
phá trùng vi, mở đường đào tẩu. Nhưng Hạng Võ mắc 
cỡ, không muốn về Giang Đông, nhìn thấy đất khởi 
nghiệp... bèn tự vẫn bên Ô Giang. 

Nếu như Hạng Võ về Giang Đông, thu góp lực 
lượng ở đó rồi quay trở lại thì cuộc thắng bại quyết định 
chưa biết sẽ ra sao. - 

Giang Đông tử đệ đa tài tuấn 

Quyển thể trùng lại vị khả tri 
Dịch: 

Giang Đông em út nhiều tay giỏi, 

Cuốn dất quay về chưa biết sao! 

Thế vẫn còn làm được, nhưng Hạng Võ không 
chịu làm, phí uống tấm thân bách chiến bên bờ sông 
nước. 

Chuyện Hắn - Sở tranh hùng đem lại nguồn cảm 
hứng gần như bất tận cho các nhà thơ Hán, Việt. 

Ở Việt Nam, Hồ Tông Thốc đi sứ Trung Hoa, lúc 
đi qua miếu thờ Hạng Võ có làm bài thơ vịnh sử. 

Bách nhị sơn hà khởi chiến phong 


Hàà tương tÑđ&n/ậieOlerfhopto.org 
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Tên tiêu Hàm Cốc thanh cùng lãnh, 
Tuyết tán Hồng Môn ngọc đầu không. 
NhứI bại hữu thiên tong trạch tả. 
Trùng lai vô địa kiến Giang Đông, 
Kinh doanh ngũ tải thành hà sự? 
Chỉ đắc khu khu túng Lỗ Công! 

Dịch nghĩa: 

Đất nước nhà Tần là đất hiểm trở, chỉ 2 người gìữ 
cửa ái có thể chống lại 100 người vây đánh. Vì vậy, từ 
xưa đã dùng chữ "'bách nhị sơn hà" để chỉ đất này. Hạng 
Võ đem 8000 tử đệ vào chiếm Quan Trung. Khói bay ở 
cửa Hàm Cốc, cung xanh lạnh lẽo vì đã cháy tiêu hết 
tồi. Hạng Võ đốt kinh đô Hàm Dương của nhà Tân, 
ngọn lửa cháy suốt 3 tháng mới đứt. Rỗi hợp chư hầu ở 
Hồng Môn. Ý muốn của quân sư Phạm Tăng bên Sở là 
nên giết Lưu Bang, kế đối đầu nguy hiểm. Đã mai phục 
Sẵn đao phủ, chỉ chờ Hạng Võ quyết ý ra lệnh giết là 
Phạm Tăng 
Tả, Lưu 





đập vỡ vòng ngọc cầm nơi tay, võ sĩ xông 
Bang sẽ biến thành thịt băm vụn. Nhưng Hạng 
Vũ thấy Lưu Bàng đã khuất phục nên không nỡ giết. 
Phạm Tăng tức giận lắm. Hạng Võ ban cho chén ngọc 
TH Phạm Tăng ném chén xuống đất vỡ tan. 

3 Rồi về sau, bên Hán và bên Sở giảng hòa, lấy 
Nụ Fe 'ầm giới hạn. Từ Hồng Câu tở về phía Tây 
Nhau lấn, từ Hồng lffậpsi//tieUitrra.BOpfđù G6) Sở. 


rồi Lưu Bang bội ước, xua quân chiếm hết vùng 
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Trạch Tả, Hàn Tín, nguyên soái bên Hán, vây khốn 
Hạng Võ ở Ô Giang. Ban đêm, quân sư bên Hán là 
“Trương Lương đem mấy đội nhạc công, thổi sáo, sai bọn 
ca sĩ hất những bài ca tiếng nước Sở làm cho Hạng Võ 
tỉnh thần bấn loạn, tưởng rằng Bành Thành, kinh đô Tây 
Sở đã rơi vào tay quân Hán rồi. Hạng Võ nần chí, không 
muốn chạy về Giang Đông để mưu việc tấi cử khôi 
phục... Rồi Hạng Võ tự vẫn ở Ô Giang. Lưu Bang sai 
lấy lễ tước công mai táng Hạng Võ. Vốn xưa, Lưu Bang 
được phong là Bái Công, Hạng Võ được phong là Lỗ 
Công. Tước vị do vua Nghĩa Đế phong. 

Tấn tuổng Hán Sở tranh hùng chấm dứt. Lưu Bang 
sáng lập ra nhà Tây Hán truyền được 200 năm. 

Chuyện Hán Sở tranh hùng còn để lại nhiều sự 
tích ly kỳ. Trong thành ngữ Trung Hoa cồn có nhiều chữ 
liên quan dến giai đoạn lịch sử này như: 

Lực năng cử đỉnh để chỉ sức mạnh tuyệt vời của 
Hạng Võ. 

Ngụ mỹ nhân thảo để chỉ một thứ cỏ dài tha thướt 
bên mộ Ngu Cơ. 

Để vịnh chuyện Hán Sở tranh hùng, Tăng Củng, 
một thi nhân đời Tống có bài: 

Ngu mỹ nhân thảo. 
Hông Môn ngọc đẩu phân như tuyết 
Thập vạn hàng bình tận lưu huyết 


Hàm D«blftÐs‡/l@ulun»hbpptserg 
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Bá nghiệp dĩ tùy yên tẫn diệt 

Cương cường tất tử, nhân ?ghĩa vương 
Âm lăng thất đạo phi thiên Chương... 
Anh hùng bẵn học vạn nhân địch, 

Hà tất tiết tiết bi hỖng trang!? 

Tam quân tán tên tỉnh kỳ đảo, 

Tọa trướng giai nhân khóc chưng lão... 
Hương hôn dạ trục kiếm quang phí, 


Thanh huyết hóa vì nguyên thường thảo. 


Phương tâm tịch mịch ký hàn chỉ 
Cựu khúc văn lai tự liễu my 

Ai oán, bỗi hôi sầu bất ngũ, 

Cáp như sơ thính Sỡ ca thị, 

Phân phân thệ thủy lưu kim cổ, 
SỞ Hán hưng vong lưỡng khâu thổ: 
Đương niên di sự cửa thành không 
Khẳng khái tôn tiền vị thùy vũ? 


147 


Tăng Củng 
Chúng tôi cứ theo nguyên điệu thất ngôn cổ 


Phong, địch bài ấ: ấy như sau: 
Cửa hồng chén ngọc đập vỡ tan 
Mười vận quân hùng máu chứa chan 


Cung điện Hp91/tetñ tá đbto.org 


Nghiệp bá đã theo tro khối tàn. 
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Cương cường ất chết, nhân nghĩa còn 
Âm lăng lạc bước há trời chôn 
Anh hùng cốt học địch muôn kể, 
Sá gì vợ vẩn thương phấn son 
Ba quân tan nát, cờ xí đổ 
“Trong trướng giai nhân thẩm lặng khổ 
Hồn thơm theo với ánh gươm-bay 
Máu thắm bờ sông xanh ngọn cổ 
Cành yếu sương đêm ngọc lạnh sương, 
Chau mày điệu cũ ngậm buồn thương 
Chẳng nói ra lời hận ai oán 
Như nghe khúc Sở dội đêm trường, 

._ Nao nao đồng nước trôi muộn thuở 
Sở Hán hưng vong hai gò mộ 
Lâu đời chuyện cũ hóa hư không 
Khẳng khái vì ai cồn múa nữa? 

__ Bài thơ có nhiều từ di oán, bồi hổi, xót thương cái 
chết trung trình của Ngu Cơ muôn thuở còn gợi được nỗi 
niềm bị cảm. 

Nhưng chúng tôi không đồng ý với luận điệu cho 
rằng nhà Hán hưng được sự nghiệp Đế Vương là vì nhà 
Hán theo đường Nhân Nghĩa. 

Thực ra, Lưu Bang chỉ khéo giỏi cái thuật giả 
nhân, giá nghĩa mà Ni Bì" let vụn cường nhưng 
thắng thắn và truhfÐ§: lunhanio Os8l4 có trí, 


Lam Giang - Nguyễn Quang Trứ 149 





ích kỷ và nhẫn tâm, 3 tướng giỏi và nhiều công nghiệp 
là Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố đều lần lượt sa vào lưới 
chết. Chỉ có những kẻ khéo nịnh hót, Khéo luỗn lọt như 
Thẩm Tự Cơ là sống sót, được hưởng phú quý, vinh 


họa... 


NHỮNG NGHĨA SĨ B0 V0 


Nhờ có ưu thế súng đạn, thực dân Pháp đã thắng 
được quân Cần Vương. Nhưng trong cuộc chiến đấu dai 
dẳng đến một phần tư thế kỷ (1885-1913) các nghĩa sĩ 
Cẩn Vương đều có tấm lòng khẳng khái xả sinh tựu 
nghĩa ¡ 

Người đời trước dùng chữ Cẩn Vương với nội dung 
€đu quốc. Cứu quốc viết Cẩn Vương. Có những nghĩa sĩ 
chiến đấu bợ vơ, đau buồn cho vận nước, đến nỗi mang 
bệnh mà qua đời, 

Như Hoàng giáp Phạm Văn Nghị có câu đối nói 
lên tấm lòng yêu nước trung kiên khi nhà cao sĩ này 
tắm quân đánh Pháp ở vùng sông Đáy. 

Độ giảng nhứt trận giao công. bạch phát quyên 
Sinh vô bại bắc, 


Côi lĩnh thiên tidtp@3llfiedldiahi@ptbeovgbất 


thần Tạy, 
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Nghĩa là: 

Một trận đánh nhau ở sông Bộ, người tóc bạc thà 
chịu mất mạng sống chứ không trốn chạy. 

Ngàn năm non Côi cồn đó, tấm lồng son thà chịu 
chết chứ không đầu hàng, làm tôi bọn Tây. 

Lại như trường hợp Nguyễn Quang Bích ở Hưng 
Hóa. 

Nguyễn Quang Bích tập hợp được quân Cẩn 
Vương ở miễn núi non hiểm trổ này. Thực dân Pháp đem 
một số quân đông đảo đến tấn công, quân Cần Vương 
thất trận. Nguyễn Quang Bích sợ bị giặc bắt, nhẩy xuống 
sõng Đà. Thế nước chảy xiết, giặc không đám đuổi theo, 
Nguyễn Quang Bích bị nước cuốn phăng đi, đã cầm như 
chắc chết. May sao từ phía thượng lưu trôi xuống vài cây 
¡ lãnh tụ Cần Vương vịn vào đó mà lội được sang 
phía bên kia bờ sông. Thoát nạn, mai danh ẩn tích nơi 
thấm rừng hoang. 





VỀ sau, vua Thành Thái chủ ý khen thưởng những 
trung thần, nghĩa sĩ, Nguyễn Quang Bích được vua ban 
cho Kim Khánh. Có người đi mừng một câu đối hào 
hùng, nói lên cuộc chiến đấu bi tráng thuở đó và vinh dự 
xứng đáng ngày nay. Câu đối được sĩ phu truyền tụng là: 

Thiên di nhất lão nan trâm thăy, 
Đế mẫn cô thần đặc tứ. HP 
Nghĩa là: https://tieulun.hopto.org 
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Trời để.sống sót một ông lão khó bị nước nhận 
chìm. 
Nhà vua thương xót một trung thần bơ vợ, đặc biệt 
thưởng cho Kìm Khánh. 
Tấm gương cao nghĩa khiến cho người đời sau đọc 
truyện cảm xúc, bổi hồi. Hồi còn nưỡng theo ngọn cờ 
chiến đấu, Nguyễn Quang Bích, Tôn Thất Thuyết có 
những câu: 
Tỉnh trung bất nhẫn khí Tây Châu 
Chế thắng Thao Đà tự cổ ưu. 
Độc văn cô quân trì viễn tái, 
Cộng hoài xích kiếm trắm đông lưu...! 
Dịch: 
Lòng trung quyết giữ cõi Tây Châu 
Thế nước Thao Đà cuốn chảy máu 
Một cánh cô quân nương ải hiểm 
Đôi tay dụng võ quyết cùng nhau... 
Chuyện đã qua rồi trên trăm năm nhưng vẫn còn 
Só hiệu lực tô đậm nét tỉnh thần Hùng Việt. 
Người chép sử không nên bồ sót những tấm gương 
trung trình, cao nghĩa bơ vợ. 


https://tieulun.hopto.org 
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Xảo lại là những kế khôn khéo, chen được vào 
chốn quan trường, tránh hết nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ 
chuyện tâm vào chuyện trục lợi, khéo giữ gìn tài lộc lưu 
truyền cho con cháu VỀ sau. 

Tuy tài cán, năng lực không hơn người tầm thường 
bao nhiêu nhưng xảo lại có cách gây cho thượng cấp 
(nhất là quân vương) cái cảm tưởng có được bẩy tôi hiển 
tài, tung nghĩa. 

Từ đời Sơ Đường (thế kỷ VID Trần Tử Ngang đã 
phải chịu khốn đốn vì bọn xảo lại. Nhà thơ than rằng: 

Hán đình vinh xảo lại 
Vân các bạc biên công 
Khả liêu thông mã sứ 
Đạch thủ vị thày hàng? 
Dịch: 
Hán triểu trao chức quan to 
Cho phường xảo lại đến giờ vinh vang, 
Những ai giong tuổi sa trường 
Lập công biên ải sự thường mà thôi! 
Có quan ngự sử bồi hồi 
Tâm hùng đầu bạc trọn đời bơ vơ... 
Xông pha tên lftps¿//4ieukunnhoR‡OsG£G này 
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nguy hiểm lắm, bọn xảo lại không dám làm, nhưng đến 
khi có tin chiến thắng thì bọn xảo lại lãnh thưởng rất 
hăng hái... 

Trong sử Việt Nam về đời nhà Nguyễn có một 
người xảo lại tuyệt kỹ vô song. Đó là quan Cố Mạng 
hương thần Trương Đăng Quế vâng di chiếu của vua 
Thiệu Trị phù lập Phước Tuy Công Hồng Nhậm lên 
ngôi. Tự Quân làm vua, đặt niên hiệu là Tự Đức. 

Cùng chịu di mạng của Tiên Đế còn có các ông 
Võ Văn Giải, Nguyễn Tri Phương, Lâm Duy Hiệp 
nhưng cái khôn vô song cúa Trương Đăng Quế là làm 
cho 3 người trên ra rìa, làm Cố Mạng bù nhìn chỉ có một 
tmình ông là có ÿ kiến quyết định và được vua Tự Đức 
kính cẩn nghe theo. 

Sự độc quyển của Trương Đăng Quế bộc lộ rõ quá 
đến nỗi các giám mục Pellerin, Retard cũng nhận thấy 
Vái trÒ trọng đại của ông Quế... 

Ông Quế quả đúng là ông Quí thật) Các giáo sĩ 
"goại quốc đâu có nhận xét lầm. 

Ông Quế đã quí hiển đã lâu. Từ đầu đời Thiệu Trị, 
Ông đã sung chức Bịnh Bộ Thượng Thư có quyển điều 
động các tướng. Các danh tướng Việt Nam như Tạ 
ng Cự, Lê Văn Đức, Phạm Văn Điểu, Nguyễn Công 
Tiếu Ở dưới quyển kinh lược của ông Quí cả. Ông 
Quế được vụa Thiệu Trị Sh khắc li hi bửu pháo 


ứng quý, để lưu ưullÐ§i/ tfulun, Dpo-9EgJ đời 


Quai 
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Sau, 

Trong số người tận tâm kiệt lực về việc bình định 
thành Trấn Tây, Phạm Văn Điểu bôn tẩu khó nhọc quá 
nên tuy chiến thắng mà nhiễm bệnh chết trên đường 
khải hoàn. Ông Quí kinh lược thì còn phải sống để làm 
cố mạng hướng thầm cho ông vua vong quốc là vua Tự 
Đức. * sẽ: 

Về chữ nghĩa, ông Quí chỉ là một vị cử nhân lâm 
thường của làng Mỹ Khê, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng ° 
Ngãi. 

Lầm sao mà một vị cứ nhân tầm thường lại nắm 
được đại quyển quốc gia trong hai đời vưa Thiệu Trị, Tự 
Đức. Để giải thích sự việc bất bình thường này, người 
dân Quảng Ngãi quê hương ông cho rằng họ Trương ở 
Mỹ Khê mã phát. Phát to lắm, to đến cực điểm: * 

Bách đại công hầu, nht dại vương: 

Trăm đời làm quan to, một đời làm vua. Một đời 
vuu ấy là Tự Đức. Vai trò xúc xiểm của Trương Đăng 
Quế khiến vua Thiệu Trị bỏ con trưởng Hồng Bảo lập 
con thứ Hồng Nhậm, ai cũng biết rõ. 

Duy cồn có một việc mà nhiều người còn ngờ ngợ 
là Hồng Nhậm đích thị là con của Trương Đăng Quế 
đánh tráo vô cung từ lúc sơ sinh. Nếu quả thật như vậy 
thì vua Tự Đức đầu phải là huyết thống nhà Nguyễn! Tộ 
vận của nhà Nguyễn Gia Miêu đã cáo chung ngay từ 


năm 1847 rồi chứ ffeplli©igkutyheD{Oi6TØ sáo 


ˆ kam Giang ~ Nguyễn Quang Trứ 155 





Đại thoái vị, 

Chuyện được đất, được mả của một gia đình sao 
lại liên quan đến vận mạng của toàn thể một quốc gia, 
một dân tộc? 

+ 
* * 


Cứ xem những lúc Trương Đăng Quế nghị luận về 
đại sự quốc gia thì đủ thấy tài năng của ông vào bậc 
nào. 

Như việc tàu Pháp gây hấn ở Đà Nẵng năm 1847. 
Nước Pháp sai đại tá Lapierre và trung tá Rigaul De 
Genauilly đem 2 chiến thuyển vào Đà Nẵng, xin triểu 
đình ta bổ những chỉ dụ cấm đạo và để cho người nước 
ta tự do theo đạo Tây, Quốc thư của chính phủ Pháp viết 
bằng Hán văn, Triều đình ta sai quan vào Đà Nẵng đến 
hội thương với sứ Pháp, bàn cãi sự việc. Mặt khác điều 
động binh thuyển và sắp đặt binh sĩ ở các pháo đài 
Phòng Hải và hai thành An Hải, Điệu Hải. Bấy giờ ta có 
Š tầu đồng Kim Ứng, Phấn Bằng, Linh Phụng, Thọ Hạc, 
Vân Bằng đậu ở vũng Trà Sơn. Lính Pháp Ở trên 2 tàu 
chiến La Gloire và La Vietorieuse sấn đến bên chiến 
tuyển tạ giật buồm. Quần ta thấ neo giữ chặt tàu đồng. 

. Tin xô xát đưa đến Kinh, vua Thiệu Trị sai Đô 
thống Mại Công Ngôn (có tên trong bía võ công đời 


Minh Mạng) và Tham,tri Đà vệ lính Võ 
tâm, Hùng Nhuệ, vi 





rí Phú đem 
DU CÁC 
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mặt thủy lại đem thêm 4 tàu đồng vào Trà Sơn tiếp ứng. 

Vua đận Mai Công Ngôn rằng: 

- Nếu người Tây không thị Ðái và hành động: gì thì 
ta chớ nên động thủ trước. 

Mai Công Ngôn đi tôi, vua vẫn chưa yên tâm, bèn 
hồi thêm ý kiến Trương Đăng Quế. Ônổ này tâu rằng: 

- Người Tây đến cửa Hàn bất quá 'là xin thông 
thương và khoan thứ việc cấm đạo, chứ có lý nào chí 
đem có 2 tàu mà đám gây sự. Đào Trí Phú là người biết 
rõ sự thế, người ấy sẽ thương thuyết tưởng không cần 
dùng đến can qua. 

Nhược bằng người Tây khai hấn trước thì cái lễ 
công trái ở họ, lẽ thẳng phải ở ta, ta dẹp trừ được ngay 
không khó gì hết! 





Cái lý "bí khúc, ngã trực” (ó cong, ta thẳng) tá có 
chính nghĩa thì ta phải thắng... Lý này chỉ dùng khi được 
hai bên có hỏa lực tương đương. Còn như khi súng của 
họ bấn mạnh và xa, súng của ta bắn yếu và gần, tàu của 
họ chạy nhanh, ghe cúa ta bơi chậm, thì lý này không 
dũng được. Cái lý cuối cùng (ultima ratio) thuộc về kể 
mạnh! 

Chỉ một việc này đủ thấy tài năng băn định việc 
nước của Trương Đăng Quế ra sao. Người đời sau giải 
thích sự nghiệp, công danh của ông bằng hai chữ xảo 
lại. Tưởng không thể giải thíth cách khác và Không thể 
dũng chữ gì đúng hơhftps://tieulun.hopto.org 
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Chịu ân sủng của triều đình Huế nhiều và sâu 
nặng đến như thế mà khi Kinh thành thất thủ, phong 
trào Cần Vương sôi nổi khắp Trung Kỳ, Bắc Kỳ, không 
nghe có đám nào được sự tấn trợ, tham gia của hậu duệ 
Trương Đăng Quế cả... 

Thật là một sự khiếm diện đáng buôn cho đạo lý 
Việt Nam! 


* * 


Trước đời Nguyễn Gia Miêu vào mạt kỷ Lê - 
Trịnh có một vị quốc sư xứng đáng làm một xảo lại 
gương mẫu hoàn toàn. Ông là thầy học của chúu Trịnh 
Sâm, đốc lòng dạy cho nhà chúa biết văn chương chữ 
nghĩa. Đó là việc chính đáng, hợp với đạo nghĩa làm 
thầy, 





Nhưng đến khi Tỉnh Đô Vương Trịnh Sâm say mê 
một cô gái hái chè là Đặng Thị Huệ, phong nàng làm 
Tuyên Phi, cho ở nhà riêng gọi là Bội Lan thất thì người 
dương thời cũng thấy vị quốc sư khả kính nhà ta màng 
thòm râu bạc đến đó châu hầu nữa... 

Giá ông cứ ngồi yên thì chúa cũng đâu dám bạc 
ti ông, Ông li tới Bội Lan thất để làm gì? - Để lo cho 
Tuyên Phi mau có thai! 





Ông tiến cử bạn ông cắt thuốc cho bà Phi, và quá 


xiên, thuốc có cônbiti9s:ffttetllớm:LÔptđfØrdiưởng 


E cư, 
ñ lượng bạc, bạn ông được chức Tiến triều. 





158 Những Cái Khôn Của Người Xưa 





Đối với một vị quốc sư, 30 lượng bạc đâu có đáng 
kể gì, thế mà ông vẫn cứ bái lĩnh! 

Mặc dầu thời kỳ này ở Bắc Hà có những cuộc 
biến loạn ghê gớm, quân Tam Phủ nổi loạn kiêu binh, 
tình nhân của Tuyên Phi là Huy Quận Công Hoàng Đình 
Bảo bị chúng giết chết, sau đó Tuyên Phi tủi nhục cũng 
tự đâm dao vào cổ... Bấy nhiêu sự việc cũng không hể 
lay chuyển được địa vị an toàn và an nhàn của Quốc sư! 

Quốc sư đó là Nguyễn Hoãn. Đương thời cũng có 
nhiều người gọi đùa ông là Trường Lạc Lão, ví ông với 
Phùng Đạo, nhân vật đời Ngũ Quí bên Tàu. Ví như vậy 
là rất phải vì cái ông Phùng Đạo này trải thờ 13 vua 4 
họ. Nhiều ông vua bị giết mà ông vua nào lên ngôi cũng 
đãi ngộ họ Phùng. 

Nguyễn Hoãn ở Bắc Hà cũng bảo toàn được thân 
gia đúng y như thế, Thời cuộc biến chuyển, đột biến 
cách nào đi nữa thì Trường Lạc Lão vẫn cứ hưởng đủ 
ngũ phúc: phú, quí, thọ, khương, nïnh. , 

Trịnh Cán và Tuyên Phi, hai mẹ con đều mất, 
Đan Nam Vương Trịnh Khải lên làm chưa được mấy 
năm. Năm 1786, quân Tây Sơn Bắc tiến. Trận đánh ở 
Tây Long Chữ, quân Trịnh thua tan. Trịnh Khải chạy 
lên Sơn Tây rỗi phải đâm bụng tự sát, 

Bao nhiêu nhân vật trọng yếu đều chết vì một 
phen thay đổi sơn hà. 


Quốc sư của hịntttns: A(tieig|uie:heMafQa@figuóc. 
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nạn vua. Ông vẫn sống an toàn, chỉ có một điều là Bắc 
Bình Vương Nguyễn Huệ không dùng ông vào việc gì 
nữa... _ 5 

Chung qui vẫn cứ là trường lạc như thường, Hòn 
gỗ tròn có khả năng lăn tròn, đặt vào thế đất nào, nó 
cũng lăn được, vì nó tròn nên không vướng mắc, sứt mẻ 
gì cả. 

* 
* * 


Phải có những hiểu biết sâu sắc về thiên văn học 
thì mới nhân đó mà vận dụng những cơ mưu thần diệu, 
lâm chiến tất thắng dễ dàng. 

Chương thứ 12 của Binh pháp Tôn Vũ Tử nói về 
hỏa công và gió, Gió liên hệ với sự xuất hiện Cơ, Bích, 
Dực, Chẩn ưa gió. Bốn sao hiện ra thì có gió tO. 

Nguyên lý lựi dụng thiên thời do Tôn Vũ Tử để 
*ưỐng, càng vể sau càng có giá trị vì được các danh - 
tổng áp dụng kỹ lưỡng và kịp thời. 

Như thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng phòng ngự 
tuân Ngụy ở đường Trần Thương, chỉ sai Vương Bình 
đêm Vài ngàn binh ang bị áo mưa, sắm sửa nhiễu củi 
hệ để dễ nấu nướng. Ông tiên đoán sẽ có mưa dằm 
liên miện hàng tháng, quân Ngụy từ xa đến, dầm mưa 


lội bạn cụ. TC thẳng, › 
\ bùn, củi nấu ăn rất thiếu sẽ đau ốm, nhụt mất nhuệ 


xã chiến đấu, Đậu “áthýø/levfiiföbffGT. 


“Ứg Nguy là Tự Mã cũng biết cố mưa dai, song 
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không biết dai là bao lâu nên không trù liệu cách đối 
phó cho thật tích ứng được. Rốt cuộc quân Ngụy phải 
tháo lui, cái hùng khí lúc mới xuất chỉnh tiêu tan hết, 

Gia Cát Lượng có làm bài phú "Phong vã chiến 
hậu” mà một vị quân sư đời Minh là Lưu Cơ chú giải 
tỉnh tường, coi bài phú như một bảo vật chẳng những 
cần thiết cho các nhà quân sự mà còn giúp ích rất nhiều 
cho những kẻ sử dụng xe thuyền trên bộ dưới nước nữa. 

*Khuy quân tập yếu” là sách thiên văn — chính trị 
sáng tác đời Khang Hy nhà Thanh cũng có ghi bài phú 
đoán mưa đoán gió này, 

Ngày nay, trên đài phát thanh các quốc giả văn 
mình chúng ta thường nghe những lời tiên đoán về thời 
tiết, tin tức cho các tàu chụy ven biển... Những trận mưa 
bão, lũ lụt thường được báo trước để nhân dân lo liệu, 
hạn chế bới những thiệt hại thương tâm. 

Thiên văn học quan hệ đến kế dân sinh không 
phải là nhỏ vậy! 


HƯNG HÓA VÀ CHUYỆN SÁCH 
LƯỢC BIÊN PHÒNG 


m.......— 


ñ phòng, quyết không để cho đặt biên 
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cương bị mất một tấc sồng, một tấc riúi, 
Năm Thuận Thiên thứ IV (1431) Đềo Cát Hãn dựa 
vào địa hình hiểm trở Châu Lai, mưu việc phần loạn, Lê 
Thái Tổ thân chỉnh đẹp loạn đẳng, khắc bài thở kỷ công 
vào bia Hoài Lai. 
Di Địch quấy rối ngoài biên, từ xưa đã có. Như 
Hung Nô đời Hán, Đột Quyết đời Đường và các Man 
Mường Lễ nước Nam Việt ta, đấy là chứng cớ. 
Trước đây vì nhà Trần, nhà Hồ chính lệnh suy đổi 
quan lại biên giới làm loạn, Đèo Cát Hãn quen theo lối 
cũ, dựa nơi hiểm trở nầy lòng gian ác không chừa. Nay 
ta đem quân đi đánh, đường thủy, đường bộ song song 
tiến lên, đánh một trận liều bình định được. Nhân đó viết 
một bài thơ khắc vào đá để răn những tù trưởng Man 
tØng ngạnh sau này: 
Cung tặc cảm bô trú 
Điên manh cửu hễ tô 
Loạn thân tùng cổ hữu. 
Hiềm địa tự kim vô 
Thảo mộc kinh phong hại 
Sơn xuyên nhập bản đỗ 
Đề thị khắc nham thạch 
Trăn ngã Việt Tây ngu 

Nghĩa là; 

Bọn giặc ngôr)tt0§://tÌSU tu th lePla- Đi. Từ 
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lâu dân ở ngoài biên vẫn mong ngóng vương sư. Chuyện 
loạn thần vẫn có tự ngàn xưa mà bây giờ thì đất hiểm 
trở không còn nữa. Tiếng gió thổi, tiếng hạc rú đều làm 
cây cổ kinh hoàng. Núi sông đưa vào bản đồ. Ta làm thơ 
khắc vào đá núi để trấn giữ góc phía Tây của nước Việt 
chúng ta. 

Chuyện như vậy là rõ lắm. Không để cho bọn Dị 
Địch ngoài biên nổi loạn. Cbính quyển có nhiệm vụ an 
dân, làm cho dân ở biên cảnh xa cũng được hưởng yên 
vui, Góc phía Tây nước Việt phải được bảo vệ. Không 
nên viện cớ biên viễn mà lơ là nhiệm vụ quốc phòng. 

Đời Hồng Đức vua cũng theo sắch lược nói trên 
một cách rất nghiêm túc. Đất Hưng Hóa được bình trị 
không có một vụ phắn loạn nào xấy ra. , 

Hỗi đó, đất Hưng Hóa tiếp giáp với nước Đại Man 
(Miến Điện) bọn quan lại nhà Minh rồi nhà Thanh ở 
huyện Kiến Thủy tỉnh Vân Nam có ý dòm ngó xuống 
phương Nam. 

Nhà Tây Sơn đặi quan trấn thủ ở Hưng Hóa, 
phòng giữ rất cẩn mật nên họ không dám lấn chiếm một 
tấc đất nào, Các vua nhà Tây Sơn Quang Trung rồi 
Cảnh Thịnh đều có ý muốn giao hảo với Miến Điện và 
Miến Điện cũng muốn giao hảo với:Đại Việt. 

Thư thần nhà Tây Sơn ở Hưng Hóa vẽ đường ởi 
sang Miến Điện (Đại Man) qua ngõ Bổn Cốc khẩu. 


Năm Canh. Thậtr{4508)erfuhdhöjfs Hân s 
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Châu Công, Chậu Bố vâng mạng vua Bodoahpra đến 
Thăng Long dâng sách lá bối và các đồ phương vật. 
Bodoahpra là quốc vương Miến Điện, ngài kiểm kê dân 
số, sai người vẽ địa đỗ sông núi rất tường tận, 

Việc sứ thần Miến Điện đến Thăng Long là một 
sự việc kỳ lạ, xưa nay chưa từng có bao giờ. Cho nên, 
một di thần nhà Lê là Nguyễn Áng ghi rằng: 

Xét nước Đại Man ở phía Tây nước 1a, phía Nam 
giáp với Xiêm La, phía Bắc giáp với các đất Vân Nam 
(Quí Châu của'Trung Quốc). Rất nhiễu giống người và 
bộ lạc. Duy có Đại Man là lớn hơn hết, quần áo và tiếng 
nói bơi giống với Lão Long và Thành Châu: (Châu Lạp). 

Chúa nước ấy gọi là Phả Ma Kỳ Sát. Bên Châu đó 
Mặt Trời Vừa Lặn Đất, Bừa Vừa Lớn. Bừa Vừa Nhỏ, 
Chưa Mỏ Vàng, Chưa Mỏ Ngọc, bẩy tám giống Chúa 
Voi Trắng, Chúa Voi:Đỏ. 

Ôi! cho nên nói 9 châu đều có đặc tính, ngàn dặm 
không cùng phong tục, há lại không đáng tin hay sao? 
Nay thuật đôi lời vào đây để rộng đường nghe thấy... 
Đời Nguyễn Gia Miêu, chỉ có Nguyễn Văn Thành 
Tổng trấn ở Bắc Thành là người biết chú trọng đến 
Hy Hóa, Lệ Văn Duyệt lầm Tổng Trấn ổ Gia Định là 
"gười biết chú trọng đến Miến Điện mà thôi. 

Thầy Cũng có thể kể thêm Thắng Tài Hẳu Nguyễn Văn 


§- Nhưng Nguyãnftps§u//ffieiawiTphapDfaoi@au, 
Tgưỡi Pháp 


làm 
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Nguyễn Văn Thành e ngại bọn biên quan ở Vân 

Nam xâm lấn từ từ, các mường ở Hưng Hóa. Họ đưa dân 
tàu đến các nơi đó lập nghiệp, mở đất làm ruộng, nộp 
thuế cho quan lại Tàu ở huyện Kiến Thủy (nh Vân 
Nam) rồi không cần biết đến quan lại nữa. 
l Nguyễn Văn Thành muốn bảo vệ toàn vẹn Châu 
Lai và Châu Chiêu Tấn, không để cho viên Tổng đốc 
Vân - Quý thá dân xuống lấn khéo bờ cõi Hưng Hóa của 
nước ta, 

Vua Gia Long nhận được sở tấu, xem qua loa rồi 
viện cớ nước mới dựng, chưa rảnh mà nghĩ đến các miền 
biên viễn, bèn cứ bỏ đấy, sự việc cho qua! 

Về phía Miến Điện, lúc làm Tổng Trấn Gia Định, 
Lê Văn Duyệt đã sai người đi mua súng người Anh, nhân 
đó mà nhiều thủy thủ người Việt biết đến đảo Đào Sai 
thuộc Miến. Rủi có gặp gió bão, thuyền người Việt dạt 
vào đó thì được dân địa phương đối đãi rất tử tế. 

Năm 1824, sứ đoàn Miến Điện đem quốc thư và 
các đổ phương vật đến triểu yết. Nội dung quốc thư 
Miến Điện yêu cầu Việt Nam chớ có giáo hão với Xiêm 
La. Miến Điện xin liên mỉnh với ta. 





Phẩm vật tiến dâng rất trọng hậu, trong đó.có một 
xâu chuỗi gọi là bất nhiên châu, một thứ châu ky lửa, 
ném vào lửa cũng không cháy, không nứi, sứ đoàn Miến 
Điện được vua Việt ban thưởng quần áo, bạc và 40. 


Chỉ có một khiipsdffieuhUp.JaofOor@ văn 
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Duyệt khẩn khoản nài xin, vua Minh Mạng. cũng nhất 
định không nghe. 

Ý kiến của Jean-Baplste Chaigeeáu cũng giống 
Như Lê Văn Duyệt, nếu có liên minh này thì Việt Nam 
chưa cẩn ra binh mà Xiêm La đã cảm thấy có sự nguy 
cấp rồi! Miến Điện ở trên đầu Xiêm La, có thể bất thần 
mở cuộc tấn công, Xiêm La khó lòng ứng chiến kịp thời 
được. 

Nếu Việt Nam liên minh với Miến Điện thì Xiêm 
La chắc phải rút hết quân đương trấn đóng ở Bắc Tâm 
Bồn (Batambang). Chủ quyển thiên tử của vua Việt ở 
đất nước Châu Lạp được gia tăng, củng cố gấp bội. 

Có những cái lợi hiển nhiên như thế, tại sao vua 
Minh Mạng lại từ chối liên minh? Rất đáng tiếc, nhà 
vua đã bỏ lỡ mất một cơ hội thuận tiện để xoay chuyển 
tình hình Đông Nam Á. 

Đời Minh Mạng đất nước chúng ta có danh hiệu là 
Đại Nam, Nhà vua cũng biết chú trọng đến chủ quyền 
lãnh hải, các quần đáo ở Thất Châu Dương là Hoàng Sa 
Yà Văn Lý Trường Sa. 

Tuy không có bạn đồng minh nhưng Đại Nam vẫn 
một nước lớn, Đời Minh Mạng là thời cực thịnh 
hà Nguyễn Gia Miêu vậy. 


cứ là 
của n 


https://tieulun.hopto.org 
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KHÔN CHẾT, DẠI CHẾT, 
BIẾT SỐNG!.. BIẾT?! 








Trong cuộc cạnh tranh, đã nói khôn chết, dại chết 
biết như thế nào để sinh tổn? ˆ 

Dại thì chết, đó là sự lý tất nhiên. Nhưng khôn 
cũng chết thì lời nói nghe chừng chưa thuận lý và đúng 
thực tế. Cái khôn nhiều khi lại chính là nguyên nhân 
dẫn đến cái chết. Biết bao nhiêu kể sĩ có mưu trí đã 
phải bỏ mạng vì cái khôn của mình. 

Đọc truyện Tây Hán, không ai quên được tên Hán 
Tử người đã giúp Hán Vương Lưu Bang đánh thắng Tây 
Bá Vương Hạng Võ, lập nên cơ nghiệp nhà Hán bên 
vững bốn trăm năm. Vị tướng bách chiến bách thắng ấy 
đã chết vì mình có tài, vì mình khôn. 

Một hôm cùng với Hán Cao Tổ luận về tài năng 
các tướng, Hàn Tín chê khen tự do, ai dũng cảm, ải mưu 
trí, ai cầm được bao nhiêu binh. Hán Cao Tổ hỏi rằng: 

~ Còn ta thì sao? 

Hàn Tín nhìn thẳng vào mặt nhà vua, đáp: 

- Bệ hạ có thể cẫm nổi 10 vạn quân, 

Vua hồi lại: 

- Khanh cẩm được bao nhiêu bình? 

Hàn Tín kiêu Hif0§j//tieulun.hopto.org 
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~ Nếu thần cầm quân thì càng nhiều căng tốt! 

Như vậy là Hàn Tín đã tự tuyến cho mình một án 
tử hình. Vua chỉ cầm nổi mười vạn bình còn Hàn Tín thì 
cảm nổi một trăm vạn, hai trăm vạn, baö nhiêu cũng 
được. Như vậy nếu có cơ hội làm phần thì ai trị được? 
Hàn Tín không chết thì không bao giờ Hán Cao Tổ được 
yên tâm! 

Những ông vua khai sáng cơ đỗ một triều đại, ông 
nào cũng hay sát hại công thần là những người đã hiệu 
lực hiệu trung: giúp cho vua nên nghiệp lớn. Hán Cao 
Tổ, Minh Thái Tổ, ông nào cũng như ông-nào. Sau khi 
thiên hạ đại địch, lữ công thần phải chết. Lời tực nói: 

- Chim bay cao đã hết, cung tốt-quăng vào một xó. 
Bầy thỏ bị bắt hết, chó săn giỏi phải đem xế thịt. 

Cao điểu tận, lương cung tăng. 
Giải thố tử, tẩu cẩu phanh. 

Cái cung và con chó săn đã thành ra vật vô dụng. 
Đã vô dụng trữ vất đi, giết di. Bấn được chim thì bẻ ná, 
Bắt được cá thì quăng nôm. Để lại làm gì cho vướng tay 
Vướng mắt? 

Sự sống chết cửa các công thần cũng na ná như 
Hộ chết vì họ đã một thời hữu dụng, một thời khôn. 


_.. Cồn biết? biết như thế nào để khối chết, để được 
Sinh tần 


Vậy, 


~- là biết lúqnà9-ôitôfuilúbiobibhông nên 


lc nào nên đại, lức nào không nên dại. 
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Phạm Lãi rất khôn, rất có mưu trí mới giúp được 
vua Việt Câu Tiễn từ thân phận một tù binh chiến bại 
trở thành một ông vua làm bá chủ một phương. 

Phạm Lãi cũng rất khôn, rất biết khi ông vất bỏ 
quan tước, công danh để được phiêu du trên sông nước 
Ngũ Hồ. 

Còn Văn Chủng, bạn đồng sự với ông, có thành 
tích công tác như ông thì mê luyến công danh, ở lại 
triểu đình nước Việt để hưởng phú quí. Rốt cuộc, vua 
Việt Câu Tiễn ban cho ông một thanh bảo kiếm để ông 
đem tài năng giúp các đấng Thiên vương nước Việt ở 
dưới chốn suối vàng. 

Văn Chủng khôn mà không biết. Không biết nên 
không bảo toàn được thân mình! 

Nói chuyện lịch sử đất Việt thì những người đã 
giúp Lê Thái Tổ sáng lập ra cơ nghiệp nhà Lê như Trần 
Nguyên Hấn, Phạm Văn Xảo đều bị giết, cái tội lớn 
nhất của hai ông này là có tài, có tài nên bị vua nghĩ, bị 
vua nghỉ thì hai ông làm sao tránh được cái chết. 

Rồi còn nhữngcông thần như Lê Sát, Trịnh Khả, 
Trịnh Khắc Phục bị sát hại vào đời vua sau, 

Nguyễn Trãi bị tru di nặng nhất, dòng họ gần như 
tuyệt diệt nếu như không có một bào thai di khúc của 
một thiếp trốn khỏi lưới hình. 

Những kể bị sát hại toàn là những người có võ 
lược, có trí mưu, đú d3Êtoe@u(ieu|gtidaopfO.OFg 
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Nhưng họ đã chết vì không có được cái biết của 
Phạm Lãi, của Trương Lương. 

Biết khó hơn khôn. Biết thì được sống. Sống để 
xem chơi những tấn tuổng đời, ai chết vì đại, ai chết vì 
khôn? 


TÌM BIẾT SỰ THẬT : 


Tìm biết sự thật là một việc rất khó vì người đời, 
kể cả thuộc hạ của mình hay tìm cách che đậy, giấu 
giếm để cho mình không thể nhận thức ra được. Cái xấu 
được ngụy trang thành cái tốt, cái giả có biểu tượng như 
cái thật, vàng thau lẫn lộn. Phải tinh tế lắm mới biện 
biệt đúng được. 

Người có địa vị cao, quyển tước lớn thường bị kẻ 
tưới tìm đủ cách đánh lừa. Các bậc quân vương khi đi 
tìm sự thật thường phải vi hành, không cho người đời 
biết mình là ai cả, : 
Việc đi tìm sự thật thường là khó khăn, dẫu sự thật 
ỉ là một sự thật tầm thường, không có vẻ gì quan 


Ấy chí 
trọng 
" Như chuyện vua Louis XIV nước Pháp và một bài 

.„ "ữ tình, Dưới triệ¿tBs://Eetiiài †ÄOpt©: 


lo Pháp phát triển rực rỡ. Ngài thích đọc các tác 
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phẩm văn chương và đôi khi cao hứng cũng làm một đôi 
bài đoán thi để tiêu khiển. 

Một hôm ngài lẫm xong một bài madrigar mà 
chính ngài thấy rằng nó không có gì hấp dẫn, đặc sắc. 
Nhân trao cho một vị triểu quan và bảo rằng: 

- Người ta biết trầm thích thứ văn chương nên thị 
phẩm lớn nhỏ gì cũng cứ dâng lên để chờ ngự lãm. Như 
bài đoăn thì này là một. Sơ xoàng lắm vài ác giả chính là 
một kẻ vô duyên, phải thế không? l 





Vị triểu quan đọc bài đoẩn thi suốt một lượt và tâu 
rằng: 

- Bệ hạ thực là một ông vua thánh minh. Phân 
đoán sự việc rất đúng. Không thể cho tác giả bài đoản 
thí này một cái tên khác ngoài hai chữ vô duyên, 

Nhà vua cười rằng: 

> Chính trấm là tác giả đó! 

Vị triều quan thất sắc, sửng sốt, vội tâu rằng: 

- Xin bệ hạ ban ơn cho hạ thân được đọc bài thơ 


lần nữa, Khi nãy, thần chỉ đọc loáng thoáng mà thôi chứ 
chưa xem Kỹ! 


Nhà vua vẫn tiếp tục mỉm cười rồi báo tiếp: 
- Vô ích! Không cẩn xem lại làm chi, những cẩm 
tưởng ý kiến ban đầu bao giờ cũng thành thật. Tì 


đn khanh đã cho. “'hHốs/liedhlnslsbpt 


ì 
Chuyện xem đánh cá của vua Thiệu Trị nước Việt 
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Nam mình cũng có vài nét hài hước đáng ghỉ làm giai 
thoại. “ 
Một hôm vua Thiệu Trị ra sông Hương xem dân 
đánh cá chơi. Bọn nội thị đã dặn trước bọn dân chài 
phải giấu cá sẵn trong lưới để khi cất lưới lên cá vùng 
vấy thật nhiều. Chấc Ngài Ngự sẽ vui lòng vì nhiều cá 
thì dân sống no đủ. Dưới triểu đại ngài, dân sung sướng 
như thời vua Thuấn, vua Nghiêu... 

Việc đánh bắt cá diễn tiến y như lời chỉ dẫn của 
bọn nội thị. Vua Thiệu Trị thấy rõ thủ đoạn xảo trá liền 
phần rằng: 

- Ngày xưa thầy Tứ Sản nước Trịnh bị tên đầy tớ 
đánh lửa về chuyện mua cá vì chính mắt thẩy không 
thấy cá, Còn như ngày nay, chính mắt trẫm trông thấy 
cá thì không ai lừa dối trẫm được! 

Bọn nội 





¡ sợ xanh mặt! 
' Chuyện nhỏ mà còn như thế, nói chỉ đến đại sự 
của quốc gia... # 
Lại chuyện của Nữ Sa Hoàng Khách Đức Lân 
"ước Nga dạo xem cuộc sống nông dân ở miễn thảo dã. 
Người hưởng dẫn Nữ Sa Hoàng là Potemkine vị đại 
3tan này đã được Nữ Sa Hoàng giao cho nhiệm vụ khẩn 
ệ hoàng lập ấp. Ông đã quy tụ được một số đông nông, 
tân nghèo khổ, hướng dẫn các công việc canh nông, lập 
xạ nhiễu xóm làngttpsygilebiểmeiÖplWurg” U 


'Š (Ukraine) thành một nơi sản xuất nhiều thứ lúa mì. 
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Đã có sự phổn vinh nhưng chưa đến cái mức ông mơ 
tưởng. 

Khi Nữ Sa Hoàng tỏ ý đi tham quan, ông bèn ra tài 
trang trí, bắt nông dân phẩi quết dọn đường sá cho thật 
sạch sẽ phong quang. Triệt phá những túp lều dột nát, cũ 
kỹ, tân trang hay kiến trúc mới những nhà lá đẹp đẽ ưa 
nhìn. Nhưng Nữ Sa Hoàng cứ đồi đi sâu vào miễn thôn 
đã. Ông rất không muốn cho Nữ Sa Hoàng thấy cảnh đói 
khổ trong chốn dân gian. 

Ngày nay, văn học Tây phương thỉnh thoảng có 
dùng những chữ làng xóm kiểu Potemkine, là để nhắc lại 
sự tích cuộc du lãm của Nữ Sa NÀNG và tài trang trí của 
một định điển sứ. 

Ở đâu cũng vậy, trong sử Đông: phường cũng như 
trong sử Tây phương, khi các đấng quân vương vừa 
muốn biết sự thật nào thì các ngài gặp không ít trở lực. 

Tệ hại nhất là các thủ đoạn văn quá sức ghi. 

Văn quá là lầm cho những điều lỗi lầm có vẻ thấm 
đượm văn hóa và như thế là mặc nhiên nhữag điểu sai 
lầm biến thành ưu điểm. 

Sức phi là tô điểm cho những đ âu không đúng, 
không phải thành những điều đúng, điều phải đáng khen. 

Kể ra thì những kẻ văn quá sức phi cũng là những 
kể có tài trí, Đáng tiếc là những tài trí ấy không được 


dùng trong việc thể hiện cái chân, cái thiện, cái mỹ ba lý 
tưởng tốt đẹp của loài người, 


https://tieulun.hopto.org 
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ĐÀO DUY TỪ 
TRÍ KHÔN HƯNG qUốC 





Đối với các đào nương, kép hát, diễn viên sân 
khấu, thầy tuổng... các chúa Trịnh đều miệt thị vì cho 
rằng xướng ca vô lại. Đã miệt thị rồi mà còn cấm họ đi 
thi. Ở Bắc Hà mà không được đi thi thì những người này 
tiến thân bằng cách nào cho được? Do cách đối xử cố 
chấp, hẹp hòi đó mà các chúa Trịnh đã bỏ rơi mất một 
nhân tài kỳ vĩ, một thiên hạ sĩ, 

Đào Duy Từ là con Đào Tá Hán một thầy tuông 
kiêm kép hát nổi danh. Đào Duy Từ nối được nghiệp 
cha, sáng tác nhiều ca khúc mới, sáng chế cả vũ điệu 
mới. Những tài nghệ ấy không cho phép ông lọt vào cửa 
trường thi. Để được đi thì ông phải theo họ mẹ. Vũ Duy 
Từ đỗ đầu khoa thi hương nhưng có người cáo giác ông 
man khai lý lịch. Bị cách tuột khoa giáp,may mà chưa bị 
ởtù! 

Phẫn chí, Đào Duy Từ tìm cách vào Nam Hà giúp 
chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên, lập nhiều thành tích 
lớn, xây dựng chiến lũy, mở rộng lãnh thổ, được phong 
Lộc Khê hầu, 

Thấy tên kép hát này quả là một bậc kỳ tài, chúa 
Trình Tráng hối ndạttpS:/Wũedlul tấØpto"ơf ca 
Xướng không được đi thi, nhiều lần bí mật sai người vào 
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Nam Hà chiêu hồi Đào Duy Từ, đem cả chuyện mổ má 
tổ tiên ra đe đoạ nữa... 

Nhưng vô biệu, Đào Duy Từ vẫn cứ đem hết tài trí 
ra giúp chúa Nguyễn. Kiến trúc định Bắc trường thành, 
chiêu dụ dân lưn tân ở Bắc Hà vào Nam Hà lập nghiệp 
làm EHời Nam Hà ngày càng phúc thịnh; hùng cường. 

Đào Duy Từ đã khéo léo từ tạ các chúa Trịnh 
bằng một câu ca dao phổ biến rộng rãi khắp hái miễn 
Nam - Bắc. h 

Trèo lên cây buổi hái hoa 
Bước xuống vườn cà hãi nạ tầm xuân 
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc . 
Eìn có chẳng rồi, anh tiếc lắm. thay! 
Ba đồng một mớ trâu cay. 
Sao anh không hỏi những ngày-còn không? 
Bây giờ em đã có chồng, 
Như chữn vào lằng, như cá cắn câu: 
Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ? 
Chim vào lẳng, biết thuở nào ra? 
* 

* * 

Đào Duy Từ làm quân sư cho chúa Nguyễn, rất 
được quân dân kính trọng. Họ chỉ dùng chữ thầy để gọi 
ông, chứ không bao giờ dám gọi tên. 


Sự kính trọng R‡tt9:/JlqH)1#)-@DÍP (0Ø pác 
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quân nữa. Quân chúa Trịnh vào đáâh Nam Hà thường 
bảo nhau: s 

Hữu trí dùng hễ, khả quá Thanh Hà, 

Tưng hầu dực hê, Trường Lãy bất khả khoa! 
Dịch nghĩa: 

Mạnh thì qua được Thanh Hà, 

Dẫu rằng có cánh khôn qua Lũy Thầy! 

Năm Canh Ngọ (1630) Đào Duy Từ đắp lũy từ núi 
Trường Dục đến Hạc Hải. Chiến lũy trương hình vòng 
cung. ` 

Năm sau lại đắp lũy Nhật Lệ cao 1 trượng 2 thước 
(độ 6 m) phía ngoài có trụ gỗ lim, phía trong có 5 bậc 
vơi ngựa đi lại được. Lũy dài hơn 3.000 trượng, cứ 5 hay 
3 trượng lập 1 ổ bắn súng. Mỗi trượng đều có một máy 
bắn đá. 

Hai vòng chiến lũy (lũy Nhật Lệ tức lũy Đồng Hới 
ở phía ngoài, lũy Trường Dục tục gọi là Lũy Thấy ở 
phía trong) làm cho Bắc quân phải nghĩ ngợi trước khi 
mở trận công kiên, mà trận công kiên nào cũng hao 
bình tổn tướng, 

Việc phòng ngự được kiêm vững ở mặt Bắc, Đào 
Duy Từ khuyên các chúa Nguyễn mở rộng cương thổ về 
Phương Nam. 

Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên rất tấn thưởng 
Sách lược Trường C#tfpðy/ftbsltti.F8ĐRĐ4ðLd† thế 
lỰC bằng một sách lược hôn nhân khôn khéo. 

MS ˆ 
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Năm 1620 ngài gẩ Quận chúa Ngọc Vạn cho vua 
Chey Chetla nước Chân Lạp (Cao Miên). Những nông 
dân Việt Nam vào khẩn đất làm ruộng ở Mô Xoài, 
Rừng Gòn (Prey Nokor) được bảo vệ chu đáo. Quan 
chức người Miên không dám những nhiễu, đồi hối lộ 
cần trở công việc làm ăn. 

Ngài lại gả Quận chúa Ngọc Khoa cho vua Po Ro 

.Mê nước Chiêm Thành nữa. 

Những cuộc hôn nhân này đều có lợi cho uy thế 
Nam Hà. 

Sách lược Nam tiến hòa bình là sách lược kiến 
quốc có giá trị suốt trong thế kỷ XVH,4hế kỷ XVII 

Có ai ngờ rằng một ánh kép hát mà có viễn kiến 
chính trị đến như thế. 

Anh kép hát ấy sáng tạo ra điệu Hò Khoan (khoản 
hải hỗ khoan) rèn luyện tình thần thượng võ cho nhân 
dân Bình Phú (Bình Định và Phú Yên, hai tỉnh trù phú ở 
miễn Trung). Lại sáng chế ra điệu nữ tướng hành quân. 
Khuyến khích việc cười ngựa, cẩm voi đi quyển ở nữ 
giới. 

Về binh học, Đào Duy Từ có làm sách Hổ trướng 
Khu cơ, dạy phương lược hành quân và cách chế:tạo hỏa 
khí, lựu đạn. 

Công nghiệp của ông thiệt là kỳ vỹ. Suốt thế kỷ. 
XVII, nhân tài quân chính ở cả hai miền Nam Bắc 
không ai sánh kịp. _ hffpS://tieulun.hopto.org 
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SỰ THÔNG THÁI THIÊN VĂN DẪN 
DẮT ĐẾN CÁI KHÔN QUÂN SỰ 





Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, Nguyễn Hữu Dật, 
học trò Đào Duy Từ là một tướng lĩnh có nhiễu kiến 
thức sâu sắc nhất về thiên văn học. Nhờ đó, ông đã 
thắng quân Trịnh những trận rất lý thú và bất ngờ. 

Chiến trường những năm 1657, 1658 ở đất Hà 
Tĩnh, Nghệ An, 7 huyện ở phía Nam bờ sông Lam 
Giang, 

Tháng 9 năm Định Dậu (1657) tướng bên Trịnh là 
Thắng Nham giữ lũy Đông Hôn. Đông Hôn là đất thấp, 
e có thể bị nạn ngập lụt. Quân Trịnh định đời đi nơi 
khác nhưng còn luyến tiếc sự mát mẻ của đất này. 
Thêm nữa, khí trời khô ráo, nắng chang chang... 

Nguyễn Hữu Dật quan sát thiên văn hàng đêm và 
nh ra rằng ngày 24 tháng 9 năm này thế nào cũng có 
lụt lớn, 


Ngày Quí Hới 24 tháng 9 (dương lịch 30.10.1657) 
Xi nh Slao hội Thái Dương. Hắc khí phạm vào sao 
Ty 340 thứ báy trong chòm sao Bắc Đẩu. Thế nào 
Slng có lụt lớn, 


ặ _ Nguyễn Hữu Dật sắp đặt thuyền bè, chờ đến ngày 
quây ạ đánh quân Trjhdfpstf/fj90luf0dgABJG19fđ kịp, 
 n Tình lại thiếu thuyền bè, đành phải bổ cả lương 
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thực khí giới mà bôn đảo về Thổ Sơn. Quân Nguyễn tha 
hỗ thu vét chiến lợi phẩm rồi ung dung rút lui như thể 
vừa đi đạo mất vậy. 

Quân Nguyễn lui rồi, bên Trịnh lại sai Vân Khả ra 
trấn giữ Đông Hôn như trước. Cũng như Thắng Nham 
năm trước, Văn Khả cũng không thạo thiên văn. 
Nguyễn Hữu Dật tính đúng vào ngày 5 tháng 10 năm 
Mậu Tuất là ngày Lục Long, ngày ấy sẽ có mưa to gió 
lớn. Bèn chuẩn bị cướp trại quân Trịnh, tái diễn trận 
đánh năm trước, Văn Khả thua chạy quân Nguyễn lại 
chở được lương thực, khí giới, các đồ quân dụng đầy 
thuyền mà trở về trận tuyến bên mình một cách thơ thới 
bình yên. 

Tây Vương Trịnh Tạc thấy Nguyễn Hữu Dật là 
người có tài năng siêu việt, nảy ra ý muốn chiêu dụ, bèn 
bí mật sai người đem nhiều vàng bạc đến kết giao, 
muốn dùng Nguyễn Hữu Dật vào những chức vụ trọng 
yếu. Nguyễn Hữu Dật đem xự việc tường trình với chúa 
Hiển, chúa Hiển cho phếp Nguyễn Hữu Dật giữ l: 
vật của quân thù đem đến trao tặng, mình đem trả 
chẳng là bất tứ và thất sách lắm sao? 

Tây Vương Trịnh Tạc mất khôig một số lễ vật. 
Không thu được một chút kết quả nào Dễ gì mà 
Nguyễn Hữu Dật mắc vào cái bẫy ly dán của bên Trịnh 
giương ra? 


Chúa Trịnh vàRffÐSX/lieHIuf\i)9B{OOS, sự 
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tranh hùng kéo đài từ năm 1627 đến năm 1657 chưz 
nghe thấy lần nào tướng bên Trịnh thắng được Nam 
quân nhờ những hiểu biết về thiên văn cả. Đủ biết cái 
học của Nguyễn Hữu Dật sâu sắc đến bậc nào, 


NHỮNG ĐIỀU KHÔN CỦA 
HOÀNG NGŨ PHÚC 


Hoàng Ngũ Phúc vốn là hoạn quan, nhân việc 
dâng kế sách đánh đẹp các đám loạn quân ở Bắc Hà, 
được chúa Trịnh phong cho làm tướng coi một đạo quân. 
Hoàng Ngũ Phúc rất lấy làm lo vì tự biết mình chưa có 
kinh nghiệm chiến trận. Môn Khách hiến kế rằng: 

- Binh võ tài, sĩ bất lai! Nếu không có trọng thưởng, 
lấy gì chiêu dụ dũng sĩ? Xin cứ vay trước 5 vạn quan tiền 
để lo tính mọi việc. 

Hoàng Ngũ Phúc đồng ý thưởng trọng hậu cho 
dũng sĩ nhưng lại lo về sau không biết lấy gì để trả nợ. 
Môn Khách lại nói: 

- Thắng trận thì chủ tướng chức trọng quyền cao, lo 
8ì không có tiên trả nợ? Thua trận thì thân mình chưa 
chấc sống sót, ai đồi nợ nữa mà lo? Hãy cứ tính sao cho 
thắng trận trước đã! https://tieulun.hopto.org 
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Hoàng Ngũ Phúc y theo'kế sách. Quả nhiên chiêu 
mộ được nhiều dũng sĩ và do vậy mà lập được nhiều 
chiến công. 

Môn Khách lại nhận định rằng trong số các tướng 
lĩnh đương quyển chỉ có Văn Đình Úc, Phạm Đình 
Trọng là có mưu thao lược giỏi hơn những tướng khác. 
Nên hành bình hô ứng với hại người này thì thanh thế 
của quân mình dễ được tăng thêm. 

Hoàng Ngũ Phúc lại đồng ý bính lä việc lớn của 
quốc gia một mình lo liệu sao cho chu toàn được. Phải 
thu góp nhiều ý kiến của các°mưu sĩ, lựa chọn mà đùng. 
Không nên tự phụ mình có tài năng mà bỏ qua ghững ý 
kiến hữu dụng của những người khác. 

Năm 1769 Hoàng Ngũ Phúc vâng mạng chúa 
Trịnh đi đánh Trấn Ninh là đất căn bản của Thiên Nam 
Đế Tử Lê Duy Mật. Từ năm xưa, Hoàng tử Lê Duy Mật 
đã căm giận họ Trịnh quyển gian, định đốt phá kinh 
thành, diệthọ Trịnh ngay tại Thăng Long. Việc làm này 
hợp chính nghĩa nên được một số triểu quan bí mật tham 
dự. 





Việc đốt phá Kinh thành khó bể thực hiện nên các 
Hioàng thân Lê Duy Qui, Lê Duy Mật, Lê Duy Chúc 
phân tán bôn đào. Lê Duy Mật chiếm cứ được miễn 
Thượng du Thanh Hi u sang Trấn Ninh lập được cơ 
sở bến vững, đủ binh lực, khí giới, thuốc đạn, lương thực 


tích trữ dổi dào. Quinttpsv//leuluayhgpBEQuQpOham, 
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cũng không hễ gì đến gần được hai vòng lũy phòng thủ 
của Thiên Nam Đế Tử. 

Hoàng Ngũ Phúc theo kế của một Môn Khách 
không đánh gấp lũy Trấn Ninh mà lùng bắt bà mẹ của 
Lại Thế Tế. Lại Thế Tế là rể của Lê Duy Mật nên được 
quyển ra vào hai vòng chiến lũy. Bắt được bã già rồi, 
Hoàng Ngũ Phúc đem cái chết ra hăm dọa bà già và hứa 
cho con trai được quan chức lớn nếu ngưỡi con ấy biết bổ 
nghịch đẳng, theo về đường thuận của chính quyền. Đem 
cái oai phong của một ông tướng ra hăm dọa một bà già, 
Hoàng Ngũ Phúc đã đạt đứợc mục đích một cách dễ 
đằng, êm xuôi. 

Vì muốn cứu tính mạng mẹ ruột nên Lại Thế Tế đã 
nhẫn tâm phản lại quân phục Lê Duy Mật nghĩa quân 
thần, tình cha vợ chàng rể đã bị giầy đạp một cách thẩm 
thương. Lại Thế Tế mở cửa chiến lũy cho quân Trịnh 
trần vào. Quân Trịnh kè súng sát vòng chiến lũy mà nã 
đạn. Các kho lương thực, khí giới đều bốc cháy... Thiên 
Nam Đế Tử biết có nội biến bèn cùng vợ con tự đốt mà 
chết. 

Bọn Bùi Thế Đạt theo tướng lệnh Hoàng Ngữ Phúc 
khám xét toàn bộ lũy Trấn Ninh, thu được rất nhiều vàng. 
bạc, khí giới, lương thực, trâu bồ, lừa ngựa. 

Cuộc khởi binh của Lê Duy Mật từ năm 1738 đến 
năm 1770 chiến đấu qua hai đất Việt Lào. Kéo dài được 
32 năm đành chịu "bag/0eulun. hopto.org 
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Năm Giáp Ngọ (1774) Hoàng Ngũ Phúc đem các 
tướng Bùi “Thế Đạt, Phan Lê Phiên, Đoàn Nguyễn Thụ 
vào đánh Thuận Hóa. Hoàng Ngũ Phúc chiêu hàng được 
các tướng Quí Lộc, Kiêm Long bên chúa Nguyễn nên 
quân Trịnh vượt qua Định Bắc Trường Thành ở Quảng 
Bình một cách mau lẹ như một cuộc dạo mát quân sự. 

Tháng 11 năm nây, chúa Trịnh Sâm vào Nghệ An 
úến thẳng đến Hồ Xá, truyền hịch kể tội quyền thần 
“Trương Phúc Loan. Chứa Trịnh khởi binh là cốt để giúp 
chúa Nguyễn trừ khử Trương Phúc Loan và đẩy lui sự uy 
hiếp của quân Tây Sơn chứ không có mục đích gì khác! 

Bọn Nguyễn Cửu Pháp bắt Trương Phúc Loan giải 
nạp cho Hoàng Ngũ Phúc, Trương Phúc Loan khóc lạy, 
xin chuộc mạng 1.000 lượng vàng. 

Hoàng Ngũ Phúc tiến quân vào Quảng Trị tổi 
mùng 3 tết năm Ất Mùi, tiến chiếm thành Phú Xuân. 
Định vương Nguyễn Phúc Thuần chạy bộ qua đèo Hải 
Vân. 

Hoàng Ngũ Phúc làm đại trấn phủ có quyển tiện 
nghỉ hành sự, 

Tháng 3 giao cho Bùi Thế Đạt giữ thành, Hoàng 
Ngũ tự mình đem quân đuổi bắt chúa Nguyễn Định 
vương Nguyễn Phúc Thuần chạy được vào Gia Định. 

Đại nam quốc sử diễn ca ghỉ rằng 
Độ quân nó (Trịnh) bắc Phú Kiều 


Thúy hoa Đ&lÐS¡f[tJ@M])JD ìpE@-Org 
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Quảng Nam đồi trú lục quân 

Trong Tây, ngoài Trịnh, xa gân với ai? 
Thuyên rồng vào bến Đồng Nai 

Long Hưng còn đợi cơ trời có khi. 

Dân Nam Hà ở Bình Trị Thiên theo sự nhận xét 
của giáo sĩ Labartette chết đói đến một nửa, lại có bệnh 
dịch lưu hành. 

Hoàng Ngũ Phúc chiếm đóng Quảng Nam, đồn 
quân ở Châu Ô. Quân Trịnh chết dịch rất nhiều. Cuối 
năm Ất Mùi (1776) Trịnh Sâm triệu hồi Hoàng Ngũ 
Phúc. Về được nửa đường Hoàng Ngũ Phúc nhiễm bệnh 
chết luôn. 

Dẫu sao đời Trịnh Sâm cũng được sử Bắc Hà ghi là 
đời phổn thịnh, người góp công đầu vào sự phôn thịnh đó 
là viên Quận công Hoằng Ngũ Phúc. 

Biệt tài của Hoàng Ngũ Phúc là khéo dùng lộc vị, 
quyển tước chiêu hàng được bọn tiểu nhãn trong việc 
đánh chiếm cao nguyên Trấn Ninh cũng như trong việc 
đánh chiếm Thuận Hóa, ông khéo chiêu dụ được bọn 
tiểu nhân kiến lợi vong nghĩa mà thành được đại công. 

Ông cũng đủ mưu trí để tiên đoán rằng quân Trịnh 
Yào Quảng Bình bằng thượng đạo thì về sau sẽ có người 
ở phượng Nam dùng thượng đạo mà tiến quân ra Bắc. 
Mình mở đường đi ngần Vấn) ổi người nh sẽ dùng 
đường thuận tiện ấy. pS://Iieulun.nopto.org 
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Nhưng Hoàng Ngũ Phúc thiếu hẳn tình thân ấ 
Ông làm Đại trấn Phủ đất Thuận Hóa, chỉ biết có việc 
trấn thôi chứ không phủ dụ được ai. Dân Thuận Hóa 
dưới quyền trấn phủ của ông, chết đói đến một nửa, có 
lẽ nào ông không hay biết gì sao? Người ngoại quốc còn 
thấy, ông không thể bảo rằng ống không thấy? 

Cũng có thể, ông bổ mặc cho đân Thuận Hóa chết 
đối để làm cho cơ nghiệp chúa Nguyễn bại loại từ dưới 
hạ tầng. 

Người xưa có câu *đại binh chỉ hậu, tất hữu hung 
niên”. Sau việc dùng binh lớn ắt có năm mất mùa. Năm 
mất mùa thì dân chết đói rồi các thứ bệnh dịch phát 
sinh. Bệnh dịch không kiêngnể gì quân trấn đóng cả. 
Đân chết địch luôn! 

Tướng đã chết rổi thì cũng chưa phải là hết 
chuyện. Giữa quân chiếm đóng của Bắc Hà và dân sở 
tại ở Nam Hà có:một sự ngăn cách bằng thù hận rất lớn 
lao. Dân địa phương cắn răng chịu đựng là vì họ chưa có 
cơ hội phục thù. 

Rồi cơ hội sẽ đến. 


Năm 1768, Long Nhương Tướng quân Nguyễn 
Huệ ra đánh Phú Xuân. Ba vạn quân của chúa Trịnh bì 
quân Tây Sơn làm cổ gần hết. Đứa nào sống sót, chạy 
ra khỏi thành Phú Xuân thì bị dân làng đón giết. Đứa 
nào may mắn lắm, chạy về Bắc được thì nhện truyền 


cho oai võ Tây Sơn. DfÐ8š/tI@UluÐ JạopfO.Org 
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Nhưng các quan ở Phú chúa bàn rằng: 

- Đất Thuận Quảng nguyên không phải là của 
triểu đình, có mất cũng không sao. Điều quan hệ là giữ 
không cho quân Tây Sơn xâm phạm miễn Thanh Nghệ. 

Nhưng các tướng bên Trịnh đều khiếp đầm. Trấn 
tướng Nghệ An là Bùi Thế Toại, trấn tướng Thanh Hóa 
là Tạ Danh Thùy bỏ thành trốn trước. Quân Tây Sơn 
chiếm hết kho lương của chúa Trịnh ở bên sông Vị 
Hoàng gồm đến mấy triệu hộc lúa mà không phải bắn 
một mũi tên nào. 

Cái tâm lý mất nước của quan quân Bắc Hà làm 
cho cơ nghiệp hơn hai trăm năm của họ Trịnh sụp đổ, 
không còn một cơ hội nào hưng phục. 

Rất may có Hoàng Ngũ Phúc đã chết từ 10 năm về 
trước, miễn thấy cảnh quốc phá gia vọng. Đó là điều 
tất cả mưu trí của ông không bao giờ dư liệu, tưởng 
tượng được cả. 


ĐƯỜNG CUỐI CÙNG CỦA MƯU TRÍ 
PHẠM LÃI (ĐÀO CHU CŨNG] 


Nước Ngô của Phù Sai và nước Việt của Cầu Tiễn 


tranh hùng ở góc ÐdNR&¡//lk9ulurnihidpdos Gốc). 
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Đầu thế kỹ thứ 5 trước công nguyên quân Ngô đại 
thắng quân Việt, bao vây núi Cối Kê. Việt Câu. Tiễn chị 
còn 5000 quân, có ý định đốt hết các đổ châu báu vàng 
bạc xua tàn quân ra đánh quân Ngô một trận cuối cùng. 
Hai vị hiển thần của nước Việt là Văn Chúng và Phạm 
Lãi cố sức can ngăn khuyên Câu Tiễn cúi đầu chịu đầu 
hàng nước Ngô chịu lễ cống hiến, dân hết:bạc vàng châu 
báu, cung cấp các thứ gỗ quí cho Ngô xây dựng cung thất 
lâu đài, lựa gái đẹp vào hầu hạ Ngộ Vương ở đài Cô Tô. 

Phạm Lãi sang đất Ngô làm con tin, ở tù hai năm 
sau được vua Ngô tha cho về. Vua tôi nước Việt đồng 
tâm hiệp lực, sau hai mươi nắm khổ tâm làm cho nước 
Việt đủ binh lực, quân lương, 

Năm 473 TCN quân Việt đại thắng, nước Ngô bị 
tiêu diệt. Đất Việt gồm cả Giang Tô và phía nam Sơn 
Đông. Thiên tử nhà Chu Phong Câu Tiễn làm Phương 
Bá. . 

Trong việc làm cho nước Việt phục hưng cường 
thịnh, Văn Chủng và Phạm Lãi đều có công rất lớn. 
Phạm Lãi nhận định rằng: 

Câu Tiễn là người khắc bạc, có thể cùng chung 
nhau chịu hoạn nạn chứ không thể cũng nhau chia hưởng 
yên vưi. Bảo Văn Chủng phải tầm cách rút lui, nếu 
không sẽ chịu tai họa. “Nước địch đã phá, thô khôn đã 
hết, chó săn bị xế thịt! (định quốc phá mưu thần vọng: 
Giáo thố tận, tẩu đẩtba/tIeuduời:ki@ppt@nô giết tử 
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giữ mình mới được. 

Văn Chủng không nghe lời khuyên nhủ, ở lại triều 
Câu Tiến. Phương Bá Câu Tiễn bảo Văn Chủng rằng: 

- Nhà ngươi dạy cho ta 7 kế sách'phá hoại nước 
Ngõ, ta chỉ dùng có 3 mà nước Ngô đã vong diệt. Còn dư 
4 kế sách, ta muốn phiển ngươi giúp Tiên vướng tà ở 
chốn suối vàng. 

Rồi Câu Tiễn để lại cho Văn Chủng một thanh bảo 
kiếm. Đó là thanh kiếm mà vua Ngô Phù Sai đã trao cho 
Ngũ Tử Tư ngày trước! Văn Chủng phải dùng thanh 
kiếm ấy mà tự sát. 

Phạm Lãi đi đường sông biển sang lập nghiệp ở đất 
Định Đào nước Sở. Trước cày ruộng sau buôn bán, làm 
việc gì cũng thành công và trở nên thi phú có danh tiếng 
trong thiên hạ. 

Đến khi người con út được vài mươi tuổi thì anh nó 
rong chơi ở đất Sở can tội giết người. Phạm Lãi (Đào 
Chụ Công) xuất ngàn lượng vàng định sai thằng con út 
đem đi, lọ việc cứu mạng cho anh. Người con trưởng của 
ông nhất định xin đi làm việc này, nếu không được chấp 
thuận thì anh tạ sẽ tự sắt. 

Bà vợ Đào Chu Công cũng khuyên chỗng nên cho 
người con trưởng. Bất đắc dĩ, Đào Chu Công mới viết thơ 
cho một người bạn cũ là Trang Sinh ở Kinh đô nước Sở 
rỗi kêu người con trưởng nam lại căn đặn kỹ lưỡng rằng: 


~ Nay sang az4'EPSz(/fleMlup-bBtserGons 
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vàng cho ông Trang Sinh. Mầy không được can thiệp 
một chút xíu nào vào việc đó. Trao thơ và vàng xong, 
phải đi về ngay. Để ông ta toàn quyền hành động. 

Trang Sinh nhận được thơ và vàng, bảo vợ con 
mình rằng: 

- Đây là vàng của ông Chu, các ngươi không được 
tơ hào một chút xíu nào vào đó. Sau này dẫu ta có chết 
sớm đi thì các ngươi vẫn cứ phải lai hoần nguyên số cho 
nguyên chủ. 

Trang Sinh là một kẻ hàn sĩ ở đất Sở nhưng rất có 
thanh giá đối với Triều đình nước Sở. 

Trang Sinh xin vào triểu yết kiến vua Sở và bảo 
rằng: 

- Sao Huỳnh Hoặc phạm vào địa phận sao Nam 
Đẩu, điều này rất có hại cho nước Sở. Nhà vua nên làm 
một án đức lớn để văn hồi lòng trời. 

Vua Sở y theo, sai người niêm phong các kho tiền, 
sắp sửa ban hành lệnh đại xá... 

Người con trưởng nam của Đào Chu Công còn nấn 
ná ở đất Sở, đem vàng riêng của mình kết giao với 
những nhà quyền quí, Một vị quí nhân bảo với con trai 
Đào Chu Công rằng: 

~ Nhà vua sắp ban hành lệnh đại xá... 

Con trai trưởng của Đào Chụ Công hồi: 

- Sao ngài biếtlafdpps://tieulun.hopto.org 
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Vị quí nhân đáp rằng: 

- Theo thú tục hành chánh nước Sở, trước khi có 
lệnh đại xá thì Vua niêm phong các kho tiển. Chiều hôm 
qua, các kho tiển đã được niêm phong cẩn mật! 

Người trai trưởng của Đào Chu Công nghĩ rằng nếu 
có lệnồ đại xá thì em mình cũng được tha. Tiếc đã mất 
không một ngần lượng vàng cho Trang Sinh. Anh ta lại 
đến nhà Trang Sinh. Trang Sinh trông thấy, hoàng kinh 
hỏi rằng: 

- Sao anh lại chưa về? Đầy vàng anh đưa cho tôi 
vẫn còn nguyên vẹn. Anh vào nhà nhận lại rỗi về! 

Trang Sinh mắc cỡ vì đã mắc mưu trẻ con, lại xin 
vào yết kiến và bảo rằng: 

- Người con Đào Chu Công giết người ngoài chợ, 
gia đình nó sai người đem nhiều vàng sang lo lót khắp 
nơi. Nay nhà vua đại xá, đâu có phải thương gì nước Sở 
mà chính bảo toàn tính mạng cho con Đào Chủ Công đó! 

Vua Sở nghe vậy, nổi giận nói rằng: 





- Quả nhân đây dẫu kém đức nhưng có bao giờ 
chịu làm một việc vô lý như vậy. 

Liên truyền lệnh giết người con phạm pháp của 
Đào Chu Công trước rồi sau lệnh đại xá mới ban ra. 

Rốt cuộc, người con trưởng của Đào Chu Công 
đem được xác của em và ngần lượng vàng trở về nguyên 


"SH https://tieulun.hopto.org 


190 Những Gái Khôn Của Người Xưa 





Đào Chu Công nói rằng: 

- Ta ngày đêm vẫn mong đợi nó đem xác của em 
nó về. Nay quả nhiên như thế! Không phẩi nó không 
thương em nó đâu. Chỉ ÿì nó phải khổ sở gây dựng sự 
nghiệp hào phú với ta nên nó biết giá trị đồng tiền và 
tiếc tiền lắm. Ta sở đĩ muốn sai thằng út đi là vì thằng 
út mở mắt chào đời đã được thấy ngày nhà ta hào phú. 
Nó lớn lên, cả ngày chỉ biết rong chơi, đám tiêu tiền 
một cách rộng rãi. 

Trong việc này, mưu trí của Đầo Chu Công đã lâm 
vào bước đường cùng. Một người trí dũng song toàn, vực 
được một quốc gia sắp tiêu vong bên bờ vực thẳm lại 
không chu toàn được cho gia đình mình. Nghĩ kĩ cũng 
đau lòng thiệt! 

Ông đã sáng suốt nhìn thấy tâm lý của vua Việt 
Câu Tiễn, ông cũng sáng suốt nhìn thấy tâm lý của các 
con mình, thế mà ông không sử dụng được cách xử thế 
xa hoa của con út cũng như không thắng được cách xử 
sự keo Kiệt của con trưởng nam, đó là một sự thất bại 
lớn trong đời của ông vậy. 

Trí mưu nhiễu cho lắm rỗi cũng phảẩi ôm bụng kêu 
trời! Biết là sẽ có nạn lớn, đã tìm ra cách đối phó mà rốt 
cuộc tai nạn vẫn cứ xảy ra. Hơn ba trăm năm sau lại có 
những truyện của Trương Lương và Hàn Tín. 


https://tieulun.hopto.org 
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Hần gia quật khởi truyền“Tam Kiệt. 

Nhà Hán dựng được cơ đồ 400 năm là nhờ sức ba 
người hào kiệt: Trương Lương, Hàn-Tín, Tiêu Hà, 

Trương Lương là dòng dõi quí tộc nước Hán. Năm 
230 TCN, Tẩn Vương Doanh Chính diệt nước Hàn. 
Trương Lương thể quyết chí báo thù cho tổ quốc. Bèn 
tiêu tốn mấy ngàn lượng vàng, chu du khắp nơi, Phía 
Đông đi chơi ra đến biển, gặp được một tráng sĩ du hiệp, 
bèn cùng nhau bàn định mưu kế đánh giết Tân Thủy 
Hoàng. Biết vua Tẩn đi tuần du về phương Đông, 
Trường Lương bèn cùng tráng sĩ mai phục ở truông Bác 
Lãng, 

Xa giá vua Tân đến, hai người nhấy xổ ra huơ 
chùy đánh trứng vào một viên tướng tùy tùng. Tráng sĩ 
bị giết tại chỗ, Trương, Lương may mắn chạy thoát được. 
Trốn đến Hạ Phì, được Hoàng Thạch Công truyền dạy 
©€ho sách Tam Lược. 

Sự tích này được Lý Bạch nhắc lại trong bài: 

Kinh Hạ Phì Dĩ Kiều hoài Trương Tử Phòng 
Tủ “long vị hò Khiếu, 
Phá sả; lifpsyjileulun.hopto.org 


192 


Những Cái Khôn Của Người Xưa 





Địch: 


Thương hải đắc tráng SĨ 
Chùy Tân Bác Lãng sa. 
Báo Hần tuy bất thành. 
Thiên hạ giai chấn động! 
Tiêm nặc du Hạ Phì 
Khởi viết võ trí dũng? 
Ngã lai Dĩ Kiều thượng 
Hoài cổ, khâm anh phong 
Duy kiến bích lưu thấy. 
Tầng vô Hoàng Thạch Công... 
Thán tức thử nhân khử 
Tiêu điền Trừ Tứ Không. 

Lý Bạch 


Qua cầu Dĩ ở Hạ Phì, nhớ Trương Tứ Phòng 
Thầy Lương thuở cọp chưa gầm 

Phá tan gia sản ao đâm Tuộng nương, 

Gặp người tráng sĩ trùng dươn¿ 

Một chùy Bác Lãng đầu truông đánh Tân 
Báo Hàu tuy việc chẳng thành 

Xa gần rúng động nổi danh lường hào 

Hạ Phì lánh mặt lao đạo 

Hà không trí TẾ ] 


# tƯỚC §n gia 
Ta nay cầu NtbŠ: THEUINEROPIồ org 
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Nhớ về thuở trước, phục người anh mình. 
"Trôi xuôi nước biếc vô tình 

Biết ông Hoàng Thạch ẩn mình nơi đâu? 
Ngùi than người khuất từ lâu 

Lạnh lùng Trừ Tứ dòng sâu tiêu điều, 

Trưởng Lương (tên là Tử Phòng) làm thây cho Lưu 
Bang. Người sáng lập ra nhà Hán. Sử sách đương thời 
cũng như đời sau công nhận ông là người trù tính mưu 
lược Ở trong màn tướng mà có hiệu lực quyết thắng ở 
ngoài ngàn dặm. 

Trong hàng Tam Kiệt, ông là người có địa Vị Cao 
quí nhất. Tiêu Hà coi việc nội chính, Hàn Tín coi việc 
chiến trận, tuy có quyền của một vị Đại Nguyên soái vẫn 
phải coi ông là bậc thầy. 

Năm 202 TCN, Hán Vương Lưu Bang toàn thắng 
quân Sở ở sống Ô Giang, Hạng Vũ phải tự sát, Sở dĩ có 
được trận đánh phân định thư hòng này là vì Trương 
Lương đã phá tan cái kế tam phân đỉnh túc của Vũ Thiệp 
xà Khoái Triệt (Khoái Thông) cả hai người đều khuyên 
Hàn Tín giữ lấy đất Tẻ, chia ba thiên hạ với Hán và Sở. 
Cứ để cho Hán và Sở đều tổn tại, tranh đấu với nhau. TẾ 
đứng giữa làm trọng tài, nghiêng về Sở thì Hán nguy, 
"ghiêng về Hán thì Sở nguy, Sở và Hán đều phải khép 
nếp, không dám xâm phạm đến Tể, TẾ đứng vào thế 
rung lập mà thế lực bền vững như núi Thái Sơn. 


Bàn Tín khônl!EĐS-(LIdfhllpBBB,OEfbn, 
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biết nghe theo kế tam phân đỉnh túc nên rốt cuộc Sở bị 
tiêu diệt và sau đó mạng sống của Hàn Tín cũng tiêu 
vong. : 

Trương Lương được phong làm Lưu Hầu, ta theo 
đạo tiến để làm kế tự giữ mình toàn vẹn,ông nói: 

- Xuất thân là một kẻ áo vải, làm quan đến bậc 
quốc sư, xế đất phong hầu, vinh hoa phú quí đều có đủ. 
Vậy thì còn gì mà phải lưu luyến chốn hồng trần? Sao 
bằng theo Xích Tùng Tư thoát khối cõi hồng trần ô trọc! 

Ông cũng thờ một hòn đá lạ ở Cốc Thành làm tổ 
sư của mình, cho rằng hòn đá ấy là chuyển kiếp của 
Hoàng Thạch Công, ông già đã truyền dạy sách am 
lược. 

Trương Lương hưởng trọn tuổi thọ trời cho, để lại 
đất phong cho con. Con ông giữ được đất phong đến đời 
Huệ Đế. Đời vua thứ hai của nhà Hán, thì bị kết vào tội 
bất kính. Ấp phong bị xóa, may phước con cháu không 
bị đao búa chém giết, may phước hơn Hàn Tín rất nhiều. 


: KHÔI HÀI 
CÁCH THUYẾT PHỤC TUYỆT KHÔN 


Đời Chiến Qdấttps/tEàlurnitapf@drgõn là 
người giỏi biện bác, lời nói vui đùa, ải nghe cũng-lấY 
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làể thích thú. Tễ Uy Vương thích các thứ âm nhạc đâm 
đật, suốt đêm say sưa li bì, giao việc chính trị trong nước 
cho các quan khanh, đại phu. .Các quan lại lười biếng, 
chính trị rối loạn, thế nước suy vi, chư hầu lấn đánh, tình 
thế nước Tể rất là nguy cấp. 

Thuần Vu Khôn vào yết kiến nhà vua, hỏi Tẻ Uy 
Vương rằng: ông 

- Trong nước có con chim lớn, ba năm nay đậu ở 
sân nhà vua, không kêu mà:cũng không bay. Nhà vua có 
biết đó là con chim a không? 

Nhà vua đáp: 

- Con chim ấy không bay thì thôi, bay thì tung trời, 
lên vút mây xanh. Không kêu thì thôi, kêu thì vang động 
bốn phương, xa gần đều sợ kiếp! 

Thế rồi đòi các quan cầm đầu 72 thành vào chầu, 
xét thành tích, giết một người, thưởng một người. Cất 
quân ra đánh. Chư hẳu hoắng sợ, trả lại những đất đã 
xâm lấn về cho nước Tẻ. Uy thế nhà vua lừng lẫy 36 
năm... 

Năm 317 TCN nước Sở hưng bình đánh nước Tổ, 
Tẻ Uy Vương sai Thuần Vụ Khôn đem 100 cân vàng, 10 
cỗ xe 4 ngựa sang nước Triệu cầu viện. Thuần Vu Khôn 
ngửa mặt lên trời cười lớn, đứt cả dãi mũ. Vua Tể hồi: 

- Sao tiên sinh lại cười? Chê ít chăng? 

Thuần Vu Khôn đáp rằng: 

- Thân đâu cẩWHQBd(dJSMlUuad)eifO@rdinh 
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chàng nông phư trong xóm thần đó thôi! 

Vua hỏi: 

- Chuyện như thế nào? 

Đáp ngay rằng: 

- Khi mai, thân đi xe lại đây, thấy bên đường có 
anh chàng nông phu ấy cúng thổ thần. Hắn bày ruột 
chân giò lợn, rót mấy chén rượu rồi khấn rằng: “ Ruộng 
trên đầy thúng, ruộng dưới đầy 4é. Thóc nếp gặt về, đầy 
nhà ê hể!” Đưa lễ thì ít mà cầu lại quá nhiều ai mà 
nhịn cười cho được? 

Tế Uy Vương bèn cho đem 1000 cân, vàng, mười 
đôi ngọc bích trắng, trăm cỗ xe bốn ngựa Thuân Vu 
Khôn đem lễ vật sang nước Triệu. Vua Triệu cho xuất 
1000 cỗ xe bọc da, 10 vạn quân tinh nhuệ. Vua Sở nghe 
ún ấy, không đám chấp nhận về việc giao chiến, đang 
đêm ra lệnh rút quân về đất Sở cho mau R 

* 


* + 


Sau đó hơn trăm năm, ở nước Sở có Ưu Hạnh là 
người giỏi bông đùa, biện luận nên được Sở Trang 
'Vương cho thân tận gần mình,Ưu Hạnh giỏi đóng tuổng, 
hát chèo, 

Một hôm, Ưu Hạnh đi chơi 8šp Công tử con quan 
lệnh doãn Tôn Thức Ngao ngày trước. Công tử nghèo 
khổ phải đi đốn củi, gánh sổ; bán kiếm, 5 anh 
cẩm thương đức độ ñÑŠ/N<HI\fft to 0rý ẳ 


em của Tôn Thức Ngao, bảo 
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với Công tử rằng: 

- Tôi sẽ có cách giúp. Công tử cứ ở gần đây, chớ 
có đi đâu xa. 

Bèn về nhà sắm sửa mũ áo, học tập điệu bộ và 
giọng nói giống y như Tôn Thức Ngao ngày trước. Một 
người bạn phường tuổng đóng vai Sở “Trang Vương. 

Mở màn lên. Sở Trang Vương (giả) thấy Tôn Thức 
Ngao (giả) liên kêu lên rằng: 

~ Ngươi là Tôn Thức Ngao đó chăng? Ta lại dùng 


ngươi làm lệnh doãn tên quốc) như ngày trước, ngươi 
nghĩ sao? 


Tôn Thức Ngao (giả) đáp rằng: 

- Để tôi hỏi ý kiến của vợ tôi đã! 

Rồi lặn vào buồng. Một lát trớ ra, trả lời cho Sở 
Trang Vương (giả) rằng: 

- Vợ tôi có dạy cho tôi một bài-hát: Tôi xin hát 
hầu nhà vua nghe. 

Quan tham nên làm mà cũng không nên làm 

Quan tham nhiều tiên của, nhiỀu ruỘng vườn 

Vợ con sung sướng, ăn hgòn mặc đẹp, ra ngoài 
nhÌỀu xe ngựa. 

Nhưng đã tham thì bỉ ối, phạm nhiễu tội lỗi, một 
mại bị tra xét thì cái án nhận của hối lộ chạy đi đâu cho 
khối? 


Quan tiêm nênVttie2ffeilfMSMôDE'org 
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Đã liêm thì thanh cao, không sách nhiễu của a¡ một 
đồng nào. 

Chăng chẳng thấy quan Lệnh doãn nước Sở ta là 
Tôn Thúc Ngao. 

Lúc sống thanh liêm, khi qua đời tiền dự có được là 
bao. 

Con trai may còn túp lầu tranh để chui ra chui vào. 
Đẩyn củi di bán, ăn rau ăn cháo, ốm đói xanh xao! 

Chàng ơi chàng! Quân Vương nào có nhớ công lao. 

Bài ca vừa dứt, Sở Trang Vương (thật) hổi Ưu 
Hạnh rằng: 

- Có chuyện như thế sao? 

Bền sai Ưu Hạnh đi tìm người con Tôn Thức Ngao, 
định phong cho một ấp lớn. Vợ công tử nhớ lời cha dặn, 
chỉ xin nhận đất Tẩm Khấu. 

Sở Trang Vương nói: 

- Tẩm Khấu là đất xấu, hoa lợi đầu có bao nhiêu. 

„ Công tử nói đó là lời trăng trối của phụ thân, không 
- đầm nhận đất khác. Nhờ vì đất xấu, không ai thèm tranh 
ñiên con chầu Tôn Thức Ngao giữ cái lộc nhỏ mọn được 
đến hơn mười đời. Mức sống trung bình nhưng bình YÊ" 
VÔ sự, không ai xin tranh đất Tẩm Khấu cả. 
Đúng như câu tục ngữ Việt Nam mình nói: 
~ Ẩn ít no dại, 


hftps://tieulun.hopto.org 
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TRẦN BÌNH MƯU TRÍ 
TỰ GIỮ MÌNH, RỒI THẮNG NGƯỜI 





Trần Bình là người da trắng mịn, tướng mạo khôi 
ngô. Theo làm quan với Ngụy Vương, thấy Ngụy Vương 
không đủ tài năng làm việc lớn. Nên bỏ nước Ngụy theo 
về với Tây Sở Bá Vương. Hạng Võ tuy có cho Trần Bình 
làm chức Đô Úy nhưng những mưu kế sâu xa, những 
sách lược lớn của Trần Bình lại không được dùng. 

Trần Bình bèn bỏ Sở, theo về với Hán Vương. Lúc 
qua sông Hoàng Hà, bọn lái đò thấy Trần Bình, đoán 
biết là một viên quan đi trốn, tất có đem theo bạc vàng 
châu bầu, nảy ra ý định sát nhân đoạt tài. Trong tình thế 
nguy cấp ấy, Trần Bình giữ được thái độ điểm tĩnh, trút 
bố quần áo, bảo bọn lái đò rằng: 

- Tôi cũng biết chèo, xin giúp các ông một tay để 
thuyển đi cho mau! 

Thân thể lõa lồ, không có gì giấu được trong mình 
cả, thuyển cập bến, Trần Bình lên bờ được, trốn thoát 
nạn. 

Theo về với Hầu Vương, Bình cũng được phong 
làm Đô Úy, Các tướng bên Hán nhiều kế ganh ty, bảo 
'với nhau rằng: 

- Đại vương vớ được một anh từ nước Sở trốn đến, 


chưa biết hay dỡ thế BID@šlBEjMug.liOBlOpor 0y, 
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quyền coi cả chúng ta. 

Hán Vương nghe vậy lại càng thân: mật với Trần 
Bình nhiều hơn. Hán Vương cho Trần Bình đi theo mình, 
tấn công Bành Thành, bị Hạng Võ đánh cho thua lớn, 
phải chạy đến Huỳnh Dương. Nơi có Hàn Tín đóng quân. 
Hán Vương lại cho Trần Bình làm Á tướng, giúp sức với 
Hàn Tín, chỉnh đốn lại tàn quân. 

Tướng Hán là Quán Anh nói giềm Trần Bình với 
Hán Vương rằng: 

~ Bình tuy đẹp trai nhưng cũng. ví như hạt ngọc cẩn 
trên mũ, bên trong chưa chắc đã có gì. Thấn nghe nói 
Bình lúc ở nhà thông dâm với chị dâu, thờ nước Ngụy 
không dược người ta dung nạp, bổ Ngụy về Sở, lại cũng 
không hợp với Sở nên cùng đường phải theo Hán. Hắn 
làm Đô Úy coi các tướng, lại ăn hối lộ, ai đưa nhiều 
vàng thì cho chỗ tốt, ai đưa ít vàng thì buộc phải nhận 
chỗ xấu. Tư cách Trần.Bình như thế quyết không thể 
đầm đương nổi việc lớn. Xin đại vương xét cho... 

Hán Vương nghỉ ngờ, cho đòi Nguy Vô Tri hỏi. 
Ngụy Vô Tri bảo rằng: 





- Tôi tiến cử Trần Bình là tiến cứ về mưu lược và 
tài năng. Điều mà Đại vương nghe đó là thuộc về đức 
hạnh. Nay nếu có người thủ tín như Vỹ Sinh, đức hạnh 
như Hiếu Kỹ tì Đại vương có thì giờ dùng đến hay 
không? Hần Sở tranh hùng ai biết dàng những kế sĩ có 
mưu hay chước lạ th†#áp§:/4tjetJJun..hopfO.Org 
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Hán Vương vẫn cứ giao du thân mật với Trân Bình, 
bàn định về lẽ hưng vong. Hán, Sỡ. Trần Bình hiến kế 
rằng: 

- Hạng Vương có bọn bẩy tôi cốt cần là Phạm 
Tăng, Chung Ly Muội, Hoàn Sở, Chu Ân nhưng không 
biết dùng. Ta có thể tuïg kể phản gián, ly giắn. Xin Đại 
vương xuất ra vài vạn cân vàng, đừng hỏi đến việc chỉ 
dùng, thần sẽ làm cho hàng ngũ bên Sở rời rã... 

Quả nhiên đúng như thế. Phạm Tăng bị Hạng Võ 
nghỉ ngờ, tức giận trả ấn, xin lùi về điển ấp. Đi được nửa 
đường vì tức uất quá nên phát bệnh ung thử ở sau lưng 
mà chết. ˆ 





Sử sách tóm lược thành quả công tác phẩn gián 
bằng câu: 

Hân dựng Trân Bình kế 
Ly gián Sở quân thần. 

Hán Vương dùng kế của Trần Bình ly gián được 
vua tôi nước Sở. 

Phản gián là công tác tuyệt mật cho nên trước khi 
nhận được phương tiện để thực hành, Trần Bình đã phải 
đặt một điều kiện tiên quyết: Hán Vương không nên hỏi 
đến việc chỉ dùng mấy vạn cân vàng ấy ra sao. Hỏi là 
lầm lộ bí mật, lộ bí mật thì còn phản gián ai được nữa? 

Đến khi Hán Vương đã thành được nghiệp để, ch 
Bình cà lãi giúp Cao Tổ được nhiều 
` . Xáy, Rps://0eUlUn.hopto.org ` 
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Như có lần Hán Cao Tổ đánh nhau với chúa Thiện 
Vu là Mặc Đột ở Bạch Đăng thành. Quân Hán thua phải 
rút vào trong thành, cố thủ. Quân Ky Hung Nô vây kị 
mấy vòng. Trần Bình dò biết vợ của chúa Thiển Vụ có 
tánh hay ghen, bèn tung ra cái tin nay mai vua Hán sẽ 
đem nhiễu châu báu và gái đẹp dâng cho chúa Thiển Vụ 
để cầu hòa. Yên Thị sợ bọn con gái đẹp bên Hán sẽ 
cướp mất tình yêu của chồng mình nên xúi giục chúa 
Thiển Vụ phải giấi vây, kéo quân về phương Bắc viện lý 
quân số quân Hán gấp mười lần sẽ chia nhiều đường 
đánh báo thù thì nước Hồ nguy mất.. 

Cao Tổ phong cho Trân Bình đất Khúc Nghịch là 
đất trù phú ngang với Lạc Dương. Ấp phong của Trần 
Bình về sau được nới rộng thêm vì được gia phong mấy 
lẫn liên tiếp, 

Trần Bình thường hiến kế lạ, tiêu trừ được nhiều 
mối nguy to. Đến thời Lữ Hậu là thời nhiều biến cố 
ren, Trần Bình vẫn tự len lách thoát nạn, yên định được 
tôn miếu. Nếu không phải là bậc tướng hiển, có nhiều tài 
năng thì làm sao giữ được danh thơm trọn vẹn? 

Đích thị là người có đủ mưu trí, tự giữ được mình, 


chiến thắng các địch thủ một cách kỳ diệu, khó có a! bì 
kịp. 
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CẦN ĐƯỢC LƯU Ý 
CÁCH HỌC SỬ THỜI XƯA 





Thời xưa đây là thời Hán học còn thịnh hành. Học 
sử đây là học sử Trung Hoa nhiễu triểu đại khó nhớ được 
thứ tự trước sau. 

Tác giả Tam tự Kinh chỉ dùng 128 câu ngắn gọn 
mà tóm lược được sử Trung Quốc từ Phục. Hy, Thần 
Nông, Hoàng Đế cho đến cách mạng Tân Hợi (1911) 

Chúng tôi sẽ phiên dịch và chú thích như sau: 


Kinh tử thông Độc chư sử 

Khảo thế hệ Chỉ chung thủy 
Tự Hy Nông Chí Hoàng Đế 
Hiệu Tam Hoàng Cư thượng thế 


Học thông các kinh và sách của các nhà rồi mới 
đọc các sử. Khảo rõ thế hệ, biết sau trước. l 
Từ Phục Hy, Thân Nông đến Hoàng đế gọi chung 
là Tam Hoàng ở về đời trên. 
Đường Hữu Ngu Hiệu Nhị Đế 
Tương Ấp Tốn Xưng Thạch Thế 
Đào Đường (đế Nghiêu) Hữu Ngu (đế Thuấn) 
nhường ngôi cho nhau sử xưng là thời Thịnh Trị. 


Đào Đường Thị (2359 - 2259) Hữu Ngu thị (2256 ~ 
2208) : “ Nfös.//feulun.hopto.org 
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Hạ hữu Vữ -:, Thương Hữu Thang 
ChuVănVũ `  XưngTam Vương 
Nhậ Hạ cớ:vứá Vũ, nhà ThươnE:cớ vua “Thang, nhà 
Chu có vua Văn, vua Vũ xưng là Tam Vương (Hạ, 
Thương, Chu) 3 
Hạ (2205 - 1766) Thượng (1766 - 1122) 
Chu (1122 - 256 ) 
Hạ Truyền Tử Gia Thiên Hạ 
Tứ Bách Tải Thiên Hạ Xã 
Nhà Hạ truyền ngôi cho con,: coi thiên hạ thuộc 
về nhà mình. Được'400 năm, dời đổi xã tắc. Nhà Hạ 
chấm dứt, ì 
“Thang Phạt Hạ Quốc Hiệu Trương 
Lục Bách Tải Chí Trụ Vương (Vong) 
Vua Thành Thang đánh nhà Hạ, đặt tên nước là 
Thương (Ân - Thương) được 600 năm, đến đời vua Trụ 
thì mất, 
Chu Vũ Vương Thủy Tru Trụ 
Bát Bách Tải Tối Trường Cửu 
_ Vua Vũ Vương nhà Chu mới đầu giết vua Trụ 
truyền 800 năm, vận nhà Chu rất lâu dài. 
Chu triệt Đông n 





Vương Cương 
Sinh CamQua  > Trụy Thượng Du Thuyết 
Bánh xe nhà Chu dời về phương Đôn; “ cương 
.ÔFg 


của Vương Triểu sạd\ps:/tieulun.hopto 
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Các nước chư hầu đánh giết lẫn nhau. Kẻ sĩ đưa tài 
du thuyết. 
Thúy Xuân Thu Chung Chiến Quốc 
Ngũ Bá Cường - “Thất Hùng Xuất 
Việc can qua và du thuyết khởi từ đời Xuân Thu, 
chấm dứt ở đời Chiến Quốc. 
Trước có Ngũ Bá là Tễ Hoàn, Tấn Văn, Sở Trang, 
Tần Mục, Tống Tương. 
Rồi có 7 nước mạnh gọi là Thất Hùng (Yên, Tẻ, 
Sở, Hán, Triệu, Nguy, Tần) 
Doanh Tần Thị Thủy Kiêm Tính 
Truyền Nhị Thế Hán Sở Tranh 
Họ Doanh Tân thâu gồm các nước. Truyền được 
hai đời rồi Hán, Sở tranh nhau. 
Nhà Tân thống nhất Trung Hoa vào năm 221 TCN, 
Đến đời Tần Nhị Thế (209-207 TCN) Thì bị quân Sở 
diệt. Rồi Hán, Sở tranh nhau. 


Cao Tổ Hưng Hán Nghiệp Kiến 
Chí Hiếu Bình Vương Mãn Soán 
Quang Vũ Hưng Vị Đông Hán 

Tứ Bách Niên - Chung Ư Hiến 


Lưu Bang (Caö Tổ) sáng lập cư nghiệp nhà Hán. 
Đến đời Hiếu Đế, Bình Đế, Vương Mãn cướp ngôi nhà 
Hán, sáng lập ra nhà Tấn (9 TCN đến 25 CN). 


Vua Quang Vũ lai Hưn; „ lập rạ nhà Đôn. Tiên, Cơ 
nghiệp nhà Hán 400 Rto32/tlALUBhentaiel S. 
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Vua Hán Hiếu Đế lên làm vua từ nấm 190 đến năm 220 
bị nhà Ngụy cướp mất ngôi. 

Nguy, Thục, Ngô Tranh Hán Đỉnh 

Hiệu Tam Quốc, Ngật Lưỡng Tấn 

Bắc Ngụy, Tây Thục, Đông Ngô gọi là Tam Quốc 
tranh nhau cái đỉnh nhà Hán. 

Người sáng lập ra triều Ngụy là Tào Phi (con của 
Ngụy Vũ Đế Tào Tháo. Ngụy Vũ Đế là danh hiệu Truy 
tôn xưng. 

Người sáng lập ra Đông Ngô là Tôn Quyền. 

Người sáng lập ra Tây Thục là Lưu Bị. 

Nhà Nguy được 5 vua 46 năm. 

Nhà Thục được 2 vua 43 năm. 

Nhà Ngô được 4 vua 58 năm. 

Năm 265, Tư Mã Viêm đoạt ngôi nhà Nguy, lập ra 
nhà Tây Tấn. 

Năm 317, Tư Mã Duệ tránh oai võ quần Hung Nô, 
chạy xuống Giang Nam, lập ra nhà Đông Tấn. 

Tống, T Kế Lương, Trần Thằng 
Vi Nam Triểu Đô Kim Lăng 

Nhà Đông Tấn bị Lưu Dụ lật đổ. Lưu Dụ lập ra nhà 
Tống. Rồi các nhà Tề, Lương, Trần kế tiếp nhau, kế tiếp 
gọi là Nam Triểu. 

Bắc Nguyên Ngụy Phân Đông Tẻ 
Vũ VănChu hftps://tieulưtaqpfto.org 
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Ở Bắc Triểu có nhà Nguyễn Ngụy chía làm hai 
nước Đông Nguy của Cao Tế, Tây Ngụy của Vũ Văn 
Chu. : 

Đãi Chí Tùy Nhứt Thổ Vũ 
Bất Tái Truyền - Thất Thống Tự 

Rồi nhà Tùy thống nhất đất nước, chấm dứt thời kỳ 
Nam - Bắc Triều. Chẳng được hai lần truyền ngôi thì 
nhà Tùy mất chính quyền. 


Đường Cao Tổ Khởi Nghĩa Sư 
Trừ Tùy Loạn Sáng Quốc Cơ 
Nhị Thập Truyền Tam Bách Tải 


Vua Dượng Đế nhà Tùy hoang dâm xa +xÏ, hiếu 
chiến. Ba lần đánh nước Triều Tiên, gây thành loạn lớn. 
Năm 617, Lý Uyên khởi nghĩa quân, bắt vua Cung Đế 
nhà Tùy phải nhường ngôi. 

Lý Uyên là Cao Tổ nhà Đường. Nhà Đường có 20 
vua, Truyền được 300 năm (618 - 907) 


Lương Diệt Chỉ Quốc Nãi Cải 
Lương, Đường, Tấn Cập Hán, Chu 
Xưng Ngũ Đại Giai Hữu Do 


Chu Ôn diệt nhà Đường, lập ra nhà Hậu Lương. 

Lý Tổn Hưng diệt nhà Hậu Lương, lập ra nhà Hậu 
Đường 

Thạch Kính Đường là rể nhà Hậu Đường, mướn 
binh lực Khiết Đanhfesi#ttáulfÈ4dỆfỡi. phụ : 


Tấn. 
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Lưu Trí Viễn thừa lúc cõi Trung Nguyên vô chúc 
(con vua Hậu Tấn bị Khiết Đan bắt) lập ra nhà Hậu Hán. 

Quách Uy phế vua Ấn Đế nhà Hậu Hán lập ra nhà 
Hậu Chu. 

Ngũ Đại: Lương, Đường, Tấn, Hán, Chu đều vận 
ngắn ngủi, có nhà chỉ được 4 năm! Nhà Hậu Chu được 9 
năm. 

Viêm Tống Hưng “Thụ Chu Thiện 
“Thập Bát Truyền Nam Bắc Hỗn 

Nhà Viêm Tống Hưng, được nhà Hậu Chu nhường 
ngôi cho. Truyền 18 đời vua, thống nhất Nam Bắc. 

Năm 960, Triệu Khuông Dẫn đi đánh Khiết Đan. 
Đến Trần Kiểu, tướng sĩ ủng hộ cho Triệu Khuông Dẫn 
trở về triều, được vua nhà Hậu Chu nhường ngôi cho. 


Liêu Dữ Kim Giai Xưng Đế 
Nguyên Diệt Kim Tuyệt Tống Thế 
Ly Trung Nguyên Kiêm Di Địch 
Cửu Thập Tải Quốc Tộ Phế ` 


Đương lúc nhà Tống làm vua ở Trung Quốc thì ở 
phương Bắc có nước Kim, nước Liêu đều xưng đế. 

Gia Luật A Bảo Cơ khởi nghiệp ở phủ Hoàng 
Long, dựng ra nước Liêu, 

Hoàng Nhan A Cốt Đá dựng ra nước Kim. 

Mông CỔ hưng thịnh, tóm thâu các nước Kim, 


Tống (Liêu đã bi ffftpsliðti@Uutưô:hojtt.O8B Trung 
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Nguyên và các đất Di Địch. Nhà Nguyên tổn tại được 90 
năm. 


Thái Tổ Hưng Quốc Đại Minh 
Hiệu Hồng Võ Đô Kim Lăng 
Đài Thành Tổ Thiên Yên Kinh 
“Thập Thất Thế Chí Sùng Trinh 
Quyển Yêm Tứ Khấu Như Lâm 
Chí Lý Sấn Thần khí Phần 


Chu Nguyên Chương đánh đuổi quân Nguyên, 
sáng lập ra nhà Đại Minh, niên hiệu là Hồng Võ, đóng 
đô ở Kim Lăng. Đời Thành Tổ, đời lên Yên Kinh. 

Truyển 17 đời đến vua Minh Tư Tông, niên hiệu 
Sùng Trinh thì bọn hoạn quan hoành hành, giặc giã nổi 
lên khắp nơi. Thủ lĩnh bọn Lưu Khấu là Lý Tự “Thành tự 
xưng là Sấn Vương, đánh hãm Yên Kinh. Nhà Đại Minh 
mất. 


Thanh Thuận Trị Cứ Thân Kinh 
Chí Thập truyền Tuyên Thống Tốn 
Cử Tổng Thống Cộng Hòa Thành 
Phục Quốc Thổ Dân Quốc Hưng 


Họ Ái Tân Giác La khới nghiệp ở Trường Bạch 
Sơn ( Mãn Châu) Năm 1636, Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ 


Cấp Xích (Nurhachi) được cai ngọc tỷ truyền vận của 
Trung Hoa mới đổi tới im ra Đại Thai 
F s2 hà bã iểu| Nơi );hqB{9-@6ácn 


Truyển 10 đời, đến vua Tuyên 
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Mạng Trung Hoa nổi đậy ở Vũ Hán. Tuyên Thống phải 
thoái vị. Chỉ trong vài tháng Cách Mạng, khôi phục đất 
của Hán Tộc, thành lập Trung Hoa Dân Quốc. 

1912 là Dân Quốc nguyên niên. 


Nẩm Nhị Sử “Toàn Tại Tư 

Tải Trị Loạn Trí Hưng Suy 
Độc Sử Giả Khảo Thực Lục 
Thông Cổ Kim Nhược Thâu Mục 


Hai mươi hai bộ sử đêu toát yếu tóm lược ở đây. 
Chép việc trị loạn, biết việc hưng suy. Kẻ học sử pha 
khảo thực lục cho thông suốt xưa nay như chính mắt 
mình trông thấy, thân mình tiếp xúc. R 

Điều cốt yếu là giúp cho người học nhớ được thứ tự 
trước sau. Về điểm này thì tác giả Tam Tự Kính đã đạt 
được mục đích. Lời văn, lời thơ giẩn đị, tiện việc ghi 
nhớ. Nhưng đó chỉ là những sự việc của Bắc Sử, 

Nếu độc giả là người nước Nam thì sao? Người 
Nam muốn nhắc đến những sự tích nước Nam, những 
triểu đại nước Nam thì tính sao? Chắc là mình phải sáng 
tác ra một thứ tam tự kim, tứ tự kinh, ngũ tự kinh mà 
dùng cho thích hợp với nhu cầu tỉnh thần của mình chứ 
còn sao nữa? 








Đã tự tín là một nước văn hiến, lẽ nào người Nam 
không thực hiện nổi công việc này hay sao? 


https://tieulun.hopto.org 
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Nên hay không nên? Với các quan tham, việc thu 
nhận là nên lắm. Đêm tối, có ai biết đầu mà phải sợ? Cứ 
thu nhận mau đi và cất vào rương khóa cho thật kỹ 
lưỡng. 

Với các quan có liêm khiết thï việc nhận vàng đêm 
tối là bỉ ổi xấu xa, trên thì khinh lờn phép nước, dưới thì 
phụ lòng tin cậy của nhân dân. Có nhân dân nào lại thích 
quan tham nhũng cai trị mình bao giờ? 

Đời Hồng Đức, vua Lê Thánh Tông khen Vũ Tự là 
có liêm khiết trong sạch, đêm tối không nhận vàng, có 
đức độ như người ngày xưa. 

Đời Đông Hán, Dương Chấn tiến cử Vương Mật 
làm quan cai trị huyện Xương Ấp. Vương Mật đem vàng) 
đến tạ ơn Dương Chấn, năn nỉ Dương Chấn nhận dùm lễ 
tạ ơn vì không có ai biết! 

Dương Chấn nói: 

- Ông biết, tôi biết, trời đất quỷ thần biết, sao gọi 
là không ai biết? 

Rồi nhất định cự tuyệt, đuổi Vương Mật YẺ. 

Vũ Tự đời Hồng Đức cách xa Dương Chấn đời 
Đông Hán đến hơn 1.400 năm. Mới biết quan liêm là thứ 


quan khó có ở ¡ rên kẽi gảa@ulidROpt Oplo.Qrgu, # 


Có quyển hành trong tay, eiữ được Ị 
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việc rất khổ. Tựé ngữ có câu:, 

- Một người làm quan cả họ được nhời 

Nếu chỉ kể một họ nhà quan thì còn ít lắm, chưa 
sát đúng thực tế. Phải kể luôn thân bằng cố hữu, họ hàng 
bên vợ của quan nữa. Tác hại của quan tham vĩ vậy được 
nhân rộng ra nhiều lần: quan tham nào cũng đủ sức làm 
cho sinh linh đồ thần. 

Mỗi quan tác hại trong một phẩn đất, nhiều quan 
tác hại trong nhiều phần đất, sinh nh đỗ thần tôi giặc 
cướp nổi lên. Gặp năm mất mùa, việc ly loạn diễn tiến 
càng mau càng rộng. 

Kiếm được một vị quan liêm khiết, có năng lực an 
dân là một việc khó. Cho nên sử sách ghi chép để làm 
ương khuyến khích đời sau. 

Phạm Quí Thích khi viết sách nói về phong tục tỉnh 
Hải Dương ghi rằng: 

Thượng Hồng, Hạ Hồng và các huyện Chí Linh, 
Thanh Lam phủ Nam Sách, phong tục văn nhã gần hợp 
với lễ. Còn 7 Điyền thì vũ đũng gần hợp với nghĩa. Đó là 
nói đại khái về phong tục ngày thường. Đến như đi qua 
miếu Phù Ủng mà tưởng nhớ đến đi phong Phạm Ngũ 
Lão, đi quả quán Trung Tân mà tưởng nhớ đến đi phong 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, di phong Nguyễn Mại có chính 
tích tốt đẹp ở Sơn Tây, di phong Phạm Đình bệ ở xã 


Khinh Dao có mưu lược Si) ?hNH 
hết lòng vì nước của'NH8ii SUll0) TðRt khí thanh 
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cao của Lý Tử Cấu, những ngườï #ưá ấy đều để lại 
những gương sáng cho đời sau. 

Đời Lê Vĩnh Hựu (thượng Bán thế: kỷ XVII) 
Nguyễn Trọng Danh, người xã Sài Trang, huyện Đường 
Hào, đem dân 4 xã Sài Trang, Thụy Trang, Đường 
Trang, Nghĩa Trang cố sức giữ vững địa phương, không 
theo giặc, được triều đình ban biếu Vầng có 3 chữ Trung 
nghĩa dân. 

Đời Gia Long, giặc Tàu Ô phiến động, dân các 
huyện Tiên Minh, Nghỉ Dương, Vĩnh Lại, Thủy Đường 
ra sức chống giặc, người thì xuất tiền, lúa giúp quân 
lương, người thì báo cho quan biết tình thế của giặc, khi 
ra trận họ đều chiến đấu dũng cảm, bắt được nhiều tên 
giặc, Triều đình ra ơn ban thưởng công minh. 

Đời Tự Đức, dân huyện Đường An, Đường Hào 
đều hăng hái chống cự giặc biển. 

Nếu những địa phương ấy bị quan tham những 
nhiễu thì làm sao những người dân trung nghĩa làm tròn 
được nhiệm vụ bảo vệ thôn xóm của mình? 

Sự tác hại của quan lại tham những còn tỆ hại hơn 
Siặc cướp biển. Quan tham đáng sợ bơn giấc, quan tham 
là giặc cướp ban ngày. Đó là một sự thật hiển nhiên. 

Không lo xã hội có nhiễu giặc cướp. Trước tiên 
nên lo xã hội có nhiều quan tham. 


https://tieulun.hopto.org 
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MỘT BỨC THƯ 
TIẾNG NÓI CHÍNH NGHĨA 





Người viết bức thư này là Nguyễn Quang Bích đậu 
Hoàng giáp năm 1869, làm quan đến chức Tuần Phủ 
Hưng Hóa. Đánh với Pháp nhiều trận, duy trì phong trào 
Cần Vương ở Hưng Hóa, Phú Thọ suốt 4 năm sau ngày 
Kinh Thành thất thủ. 

Ông qua đời cuối năm kỷ Sửu (1859) hưởng thọ 60 
tuổi. Để lại Ngư Phong thi tập, thơ làm trong thời kỳ Cần 
Vương. 

Bức thư trích dẫn sau đây trả lời cho những thư 
chiêu hàng của người Pháp. 

„ Khi Quí Quốc sang đây, một rằng hòa hiếu, hai 
rằng bảo hộ, để rồi chiếm thành trì chúng tôi, đuổi vua, 
đuổi tướng chúng tôi, để rồi lại còn tự quyền lập vua 
Đồng Khánh, chẳng qua đó chỉ là kế bật tại ăn trộm 
chuông thôi. Lợi quyển chính trị đều về tay Quí Quốc 
nắm cả. Văn thân võ tướng đều bị Quí Quốc câu thúc trói 
buộc. Ôi còn lòng nào nữa? Gọi là hòa hiếu, gọói là bảo 
hộ mà lại có như thế 2 Chúng tôi lấy đẳng “làm cân”, 
còn Quí Quốc làm vậy, thử hỏi ai là kẻ đáng sai? Giả sử 
có một nước lớn khác đến kinh lý Quí Quốc cũng nhự Quí 
Quốc đã làm ở nước chứ tôithò Qui, Í© £ñt ứ phục 

t<7/t©ttuf*ogfeerg' 


tùng theo họ ứ? Hay là dũng nghĩa kích ở lòng, căm giận 
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lộ ra mặt, rôi Quí Quốc cũng lầm nhự chẳng tôi đang 
làm? Mong rằng Quí Quốc nén bụng, bình tâm nghĩ lại, 
rồi đem trăm họ, đem trăm thành trì mà trả lại cho vua 
chúng tôi, đặt lại vua Hàm Nghỉ lên ngôi, khiến cho vua 
với dân chúng tôi được yên vui hòa hiệp trong đất nước 
của mình, còn Quí Quốc lại vẫn thông thương như cũ. 
Điều đó há chẳng phải là Việc nghĩa to lớn lắm sao? 

Bằng không, Quí Quốc cứ cậy về cái hay, cái giỏi 
của mình, thì chúng tôi căng không chịu bổ cái thua, cái 
kém của chúng tôi; rồi nếu mà thắng, mà sống, thì là 
nghĩa sĩ của Triều Đình, nhưng chẳng may mà thua, mà 
chết thì cũng là qu thiêng giết giặc. Thà chịu tội với Quí 
Quốc, quyết không chịu tội với vua nhà, thà chịu tội với 
nhất thời, quyết không chịu tội với vạn thế, một chữ 
"thúc" Từ nay xin Quí Quốc đừng có nhắc lại nữa, xin 
đừng có khuyên bừa. Chúng tôi cam lòng chịu chết vì 
nghĩa vua tôi. 

Quí Quốc tự lo liệu lấy. 

(Trích dẫn theo Trần Văn Giàu trong sách ” "Phong 
Trào Cẩn Vương" Nhà xuất bẩn Xây dựng - Hà Nội 
1957), 

Lời văn của bức thư trên giấn dị, rõ ràng. LÝ luận 
Sắc bén, đanh thép, tính chất chiến đấu phản ánh được 
hùng tâm tráng khí của một người đặt chính nghĩa lên 
trên sự còn mất, _ xố thế chết bản thân. 


Bức thư này có thể e¿llt Ieullip:BpBplosong có các 
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nghĩa sĩ Việt Nam trong lúc vận mạng nước nhà gặp cơn 
bỉ cực. 

Quả đúng như lời Clausewitz đã nói: "không có ai 
hay nhắc đến hòa bình bằng các nhà xâm lược chinh 
phục, họ muốn vào đất nước của kẻ khác một cách êm 
thấm, không gặp một sự kháng cự nào”. Các vị thực dân 
Pháp ở thế kỷ XIX cứ gọi những nghĩa sĩ Việt Nam là 
quân phản loạn, là những kẻ bất trung. Họ muốn sĩ dân 
ta trung với vua Đồng Khánh là ông vua bù nhìn do họ 
thiết lập. 

Chính vua Đồng Khánh cũng có lần đích thân ra 
Quảng Bình, mong chiêu dụ vua Hàm Nghỉ nhưng đi đến 
đâu cũng bị quân Cẩn Vương ngăn đón. Vua Đồng 
Khánh kinh sợ phải dùng đường thủy trổ:về Huế. Ca dao 
thời bấy giờ có câu: 

Ngẫm xem thế sự mà râu. 
Chính giữa Đằng Khánh hai đầu Hàm Nghĩ. 

Nếu đương hát mà bị lính của triểu đình Huế xét 
hỏi thì cãi lại rằng: 

Các quan, các thầy nghe lầm tôi hát, 
Chính giữa đòn gánh, hai đầu hai ky. 

Bình dân Việt Nam có khiếu ngoan cố và hài hước. 

Thành Hà Nội thất thủ. Nguyễn Tri Phương, Hoàng 
Diệu tử tiết. Thêm Nguyễn Cao nữa mới đủ bộ. 


Hà Thành chín) Í túc 
hô!flthomag 


Thực dân Pháp hà ao bất trung. 
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Nguyễn Cao liễn tự mổ bụng, kéo hết tuỘt Bản ra ngoài 
hỏi bọn chúng đoạn ruột nào bất trung, cứ nói thử! Quân 
thù và bọn tay sai chứng kiến đều thất sắc, bằng hoàng. 
Quốc gia suy vong mà sức mình không cứu văn nổi 
thì nghĩa sĩ, nghĩa dân lựa cái chết hợp với chính nghĩa... 


LÝ LUẬN TÌNH CẢM 


Lý luận là công việc của lý trí, cảm nhận lä công 
việc của tình cảm. Người khéo thuyết phục có khi dùng 
tình cảm để lôi kéo đối phương đồng ý với mình. Đối 
phương tự nguyện đồng ý mà không hề hay biết, 

Trong thời Hán Vũ Đế có Quách Xá Nhân là kép 
hát được nhà vua cho bầu gần. Quách Xá Nhân khéo 
bông đùa, những lời nói vui thường được nhà vua nghe 
theo một cách tự nhiên. 

Nhà vua có một người vú nuôi, gọi bà này là Đại 
Nhũ Mẫu (vú nuôi lớn). Bà xin gì cũng được nhà vua 
chấp thuận, cho đủ lương thực, gấm lụa, công điền. Có 
chiến chỉ cho Đại Nhũ Mẫu được ngồi xe đi vào giữa 
công đường của nhà vua. Các quan đại thần, công khanh 
đều kính trọng Nhũ Mẫu. Bà con, họ hàng Đại m— __n 
đựa Vào thế lực bà à đà iểu việc xng bậy giữa 

Wa Vào thế lực bà z2) ADN Mị) TOiprg, Mã 


đất Trường An. Quan coi việc pháp l 
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nhà Đại Nhũ Mẫu ra biên giới. Nhà vua y theo. Trước 
khi vào từ biệt nhà vua, Đại Nhữ Mẫu đến gặp Quách 
Xá Nhân, than khóc về việc đó, Quách Xá Nhân dặn 
rằng: 

- Vào từ biệt nhà vua rồi trở ra cứ đi mau nhưng 
nhớ phải ngo'nh cổ nhìn lại mấy lần. 

Nhũ Mẫu làm đúng theo lời dặn. Quách Xá Nhân 
đứng bên cạnh nhà vua, quát mắng rằng: 

Ô Kìa! Cái mụ già này! Sao không đi mau cho rỗi? 
Còn ngoảnh lại làm gì? Bây giờ Bệ Hạ lớn rồi! có cần gì 
bú mớm nữa đâu! 

Nhà vua nghe nói thương hại bà ta, ra lệnh đình chỉ 
việc đời nhà. Thế là Đại Nhũ Mẫu thoát nạn. + 

Thời Vũ Đế còn có một người khác là Đông 
Phương Sóc cũng giỏi thuật bông đùa, được nhà vua yếu 
mến. , ; 

Sau cung Kiến Chương có một con thứ lạ xuất 
hiện, các quan Bác sĩ nho học cũng không, biết là con gì. 
Đông Phương Sóc đến xem, nhà vuä có hỏi đến, ông tâu 
rằng: 

ˆ Xin Bệ Hạ đãi chó thần một bữa tiệc thật sang 
trọng rồi thần sẽ nối, 

Nhà vua y cho. Ăn tiệc xong, nhà vua lại hỏi. Động 
Phương Sóc lại xin thêm mấy sở công điển, mấy ao cá, 


mấy đám lau lách. ttbs⁄/đbulotmliøptốsorig Đông 


Phương Sóc mới giảng giải rằng: 
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- Con thú này là con sô nha, răng cửa và răng hầm 
đều bằng nhau như không có răng vậy. Sô nha xuất hiện 
là điểm quốc gia hưng thịnh, người ở phương xa đến thân 
phục. 

Vũ Đế nghe nói rất lấy làm bằng lòng, 

Sau đồ một năm quả nhiên vua Hồn Gia của Hung 
Nô đem mấy vạn người đến đầu hàng nhà Hán. 

Lời tiên đoán về con sô nha ứng nghiệm, Đông 
Phương Sóc được vua Hán ban thưởng rất trọng hậu. Tất 
nhiên là phải trọng hậu vì tình cảm cửa nhà vua đã được 
vuốt ve, xoa nắn từ trước rồi!... 


NHÀ TRẦN TRƯỚC HIỂM HỌA 
MÔNG CÔ XÂM LĂNG 


1. Oai Võ Của Mông Cổ 

Thế kỷ XIII là thế kỷ của Mông Cổ. Từ năm 1206 
“Thiết Mộc Chân đã xưng đế, danh hiệu là Thành Cát Tư 
Hãn (Tchinguiz khan) nghĩa Đại Hãn chủ minh toàn thể 
giới. 

Xưa nay, trên đại lục Âu — Á (Eurasie) chưa có 


một đế quốc nào đántg‡Ø'tiếnIHf.HốDfb/OfĐ"”” 


như thế, 
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Nước Kim, nước Tống diệt vong. Thế lực Mông Cổ 
tràn vào Trung Á, đánh diệt các nước ở duyên ngạn Lý 
Hải (Mer casniemre), đánh tan luôn một đạo quân Nga 
trên sông Dnierr. Rồi lại đại thắng quân Nga một tận 
quyết liệt trên bờ biển Azoo. 

Năm 1227, Thành Cát Tư Hãn băng hà. Oa Hoạt 
Đài (Ogotai) kếvị, phía đông chiếm hết bán đảo Triều 
Tiên, phía Tây đánh bất được vua Nga, chiếm cứ thành 
Kiew (Nam Nga) và được Mạc Tư Khoa:(thủ đô Nga). 

Các nước Âu Châu đểu rúng động. Năm 1241, 
Mông Cổ lại đại phá quân Liên minh Bắc Âu. 

Trung Hoa đã phát minh ra một thứ hỏa tiễn, sức 
bắn mạnh mẽ nhưng không ngăn nổi quân Mông Cổ tiến 
chiếm Khai Phong (1233) 

Mông Kha lên ngôi Đại Hãẫn, sai Ngộ Lưỡng Cáp 
Đài đánh bình nước Nam.Chiếu. - GP 

Năm 1253, Mông Kha chia quân diệt nước Thổ 
Phổn (Tây Tạng) uy thế vang dội sang đến Tây Âu. Vua 
Lowio XI nước Pháp thông sứ với Mông Kha, dự tứnh 
dùng binh ủy Mông Cổ đánh ép các nước Hổi Giáo ở 
Cận Đông. 

Em Mông Kha là Hạt Lô (Hulagu) đánh hãm thành 
Bagdad, sát hại 100.000 tín đỗ Hồi Giáo, triệt hạ thủ đô 
tôn giáo, lập L Nhỉ Hãn Quốc (Iraw) 

Năm 1260, Høhffgs:Í/i@Ulu0: Í)OBIOz@frg Em 


ruột là A Lý Bất Ca (Arig Bogè) chiếm một phần đất 


Lam Giang - Nguyễn Quang Tiứ 221 





tranh quyền với anh. Hốt Tất Liệt thắng được em, năm 
1271 đổi quốc hiện là Nguyên. 

Năm 1274, cháu nội Oa Hoạt Đài chiếm một phần 
đất Tân Cương ~ Mông Cổ, tranh ngồi Đại Hãn với Hết 
Tất Liệt. Tuy có sự tranh chấp quyển vị trong nội bộ, 
nhưng sau khi nhà Tống diệt vong, quân Nguyên cứ 
đánh chiếm Miến Điện, rồi dùng thủy quân có sự cố vấn 
quân sự của các chuyên gia Đại Hãn, tiến đánh Nhật 
Bản 2 lần. Lần thứ 2, nhà Nguyên dùng đến 4.000 chiến 
thuyền bị quân Nhật nương theo-trận bão Thần Phong 
đánh cho tan nát trên Hoàng Hải. 

Chiến tranh lân đến Đại Việt từ năm 1257. Trước 
sức mạnh xâm lăng gần như vô địch của quân Hỗ 
Nguyên, quân đân Đại Việt đã dùng những sách lược gì 
để tự vệ rồi chiến thắng? 

II. Sách Lược Của Đại Việt 

Tuy không có trận bão Thân Phóng nào giúp sức 
và cũng không có sự cách biệt trùng đương nhưng vuä 
tướng nhà Trần đã vận dụng đủ 3 yếu tố nhân hòa, thiên 
thời, địa lợi để giữ gìn đất nước và buộc quân Hổ 
Nguyên phải dẹp bỏ mộng xâm lăng. 

Chiến cuộc lần đầu khai diễn vào năm 1257. 
Tướng Mông Cổ là Ngột Lương Cáp Đài đem binh từ 
Vân Nam xuống chiếm miễn sông Thao (Hưng Hóa) - 

Rồi tiến về iưne 7o lufihŠĐfGLẢRG 
Tông phải bỏ kinh đô chạy về đóng ở Thiên Mạc tỉnh 
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Hưng Yên). 

Ngột Lương Cáp Đài vào thành ra lệnh tàn sát tất 
cổ nam phụ, lão ấu như lệ thường của quân Mông Cổ 
vẫn thực hiện sau mỗi lần thắng trận. Được ít lâu, quân 
Mông Cổ không quen thủy thổ, khí hậu nóng bức và ẩm 
ướt nên sinh ra đau ốm, nhuệ khí giảm suy. 

Vua Trần Thái Tông mới tiến binh lên đánh ở 
Đông Bộ Đầu, quân Mông Cổ thua chạy về đường Qui 
Hóa. Chú trại ở đó chiêu tập thổ dân, đón đánh một trận 
quyết liệt. Quân Mông Cổ thua chạy về Vân Nam. Vì 
mổi mệt, đau ốm nên quân Mông Cổ cứ lo đào tẩu, 
không cướp phá gì cả. Dân miễn Thượng Du gọi chúng 
là giặc Phậu 








Tuy bị thua, nhưng vua nhà Nguyên vẫn cứ muốn 
đô hộ các nước Đại Việt, Chiêm Thành, Chân Lạp. Nhà 
Nguyên muốn nước Việt phải nhận quan Đại Lỗ Hoa 
Xích là chức quan Chưởng ấn, có quyển giám sát công 
việc chính trị của nước ta. Vua Trần Thánh Tông phản 
kháng, viện lý Đại Việt là một nước văn hiến chứ không 
phải là Man Di, việc đặt quan Chưởng ấn giám sát là 
không cần thiết. ; 

Thấy dùng cách ôn hòa, xâm lấn từ từ không có 
hiệu quả, vua nhà Nguyên quyết ý dụng bình. 

IH. Đạo Giữ Nước Của Nhà Trần 


Nước Việt cũng trí cơ, biết rằng thế tất phải dụng 
võ ứng chiến. ñitps:/lleulul.hoptơorg Mi 
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Năm 1284, vua Trần Nhân Tông mở Hội Nghị 
Diên Hồng. Trên từ tướng lĩnh, dưới đến các chức xã 
quan, ai nấy đều đồng thanh quyết chiến. 

Trần Hưng Đạo lại cho phổ biến sâu rộng trong các 
tầng lớp nhân dân bài * Hịch tướng sĩ văn”. Bài này nói 
rõ sự lợi ích và vinh dự của công tác quyết chiến và giữ 
nước, bổn phận và quyển lợi của người dân Việt phải 
thắng được giặc thì mới bảo toàn được vợ con, phụng thờ 
được tổ phụ, sống cuộc đời yên vui. 

Quân sĩ nước Việt đều thích 2 chữ "Sát Thát” vào 
cánh tay để biểu dương ý chí giết hết quân Thát Đát 
(Tartares, Mông Cổ). Tuy quân Việt có ý chí quyết 
chiến mạnh mẽ nhưng vẫn phải lui bước trước những đợt 
tấn công vũ bão của Thái Tử nhà Nguyên là Thoát Hoan 
(Togan). 

Mặt khác, Toa Đô (Sách Đa, Sagatore) đem thủy 
quân đánh Chiêm Thành rồi tiến ra Nghệ Ân. 

Chiến lược của nhà Nguyên là trương < 2 gọng kìm 
kẹp nước Việt vào giữa mà đánh cho tơi t, hết đường 
vùng vẫy, 

Ở những hiệp đầu, lúc nào quân ta cũng thua, Kinh 
thành Thăng Long là đất trống trải, tứ diện thụ địch nên 


bị lợ đại bắc bắn vào 
¡ giặc chiếm. Thoftttlề9, MỊN CT1) JỆNTIT Op{O.Org 


các đỗn binh của ta ở nam ngạn 


224 Những Cái Khôn Của Người Xưa 





Trong hoàng tộc; lũ Trần Kiện, Trần Ích Tắc đầu 
hàng giặc tự cho rằng mình giữ được tông miếu nhà Trần 
khi quân Nguyên bình định được thiên hạ. 

Tư tưởng hủ bại chỉ có ở một thiểu số người có địa 
vị cao, không có ảnh hưởng gì đến quảng đại quấn 
chúng. 

Quân ta-thua nhưng không phải thua tan. Ít lâu sau 
quân ta lại đủ sức chiến đấu để có những thành tích ở 
bến sông Chương Dương, cửa ải Hàm Tử. l 

“Trần Quang Khải nêu rõ chiến thắng trong bài thơ 
hào hùng. 





Đoạt sáo Chương Đương độ, 
Cẩm Hà Hàm Tử quan. 
Thái bình ta nỗ lực 
Vạn cổ thử giang san! 
Dịch: 
Chương Dương cướp giáo giặc, 
Hàm Tử bắt quân Hồ 
Thái bình nên gắng sức, 
Muôn thuở vững cơ đô. 

Cơ đỗ vững vì ý chí báo vệ cơ đổ vững. Do ý chí 
bảo vệ cơ đỗ vững, quân dân nhà Trần mới lập được 
những thành tích ở Hàm Tứ, Chương Dương. 

Sĩ khí và dân tâm là yếu tố quyết thắng. Sức mạnh 
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Động cơ làm cho thể xác hữu dụng. Dầu vua nhà 
Nguyên có nổi giận mà hưng binh lần nữa thì sự diễn 
biến quân sự những năm 1287 - 1288 cũng tương tự như 
những năm 1284 - 1285 mà thôi! 

Bạch Đằng một cõi chiến trăng. 





Xương phơi trắng đất, máu màng đỗ sông. 

Cho đến năm 1293 là năm Thế Tổ nhà Nguyên là 
Hốt Tất Liệt băng hà, quân Hồ Nguyên không đắc chỉ 
thống trị cõi Đông Nam Á Châu được! 

Oai võ bách thắng của Mông Cổ cũng có lúc phải 
cáo chung. 

Thanh thế của Hán Quốc Y Nhi Hạn còn:y nguyên, 
nhưng thế lực Hồ Nguyên ở Trung Hoa đã suy giảm. 

Đại Hãn ở Y Nhị Hạn được vua Anh gởi tặng chím 
ưng nhưng các vua nhà Nguyên ở Trung Hoa thì không 
được Hoa tộc coi là bất khả xâm phạm nữa! 

Dân Hoa Tộc truyền bảo nhảu: 

- Hồ lỗ vô bách niên chỉ vận. (Giặc Hồ không có 
Vận mạng lâu lài đến trăm năm). 

Đế quốc mạnh nhất ở Eurasic tiấy chư hầu cứ lần 
lượt ly khai, chỉ đến giữa thế kỷ XIV là diễn xuất bị kịch 
Suy mạt. 

Nhà Trần (rồi Hậu Trần) tôn tại đến năm 1414. Lời 
nói: 
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Không phẩi là lời nói suông: vậy. Tư tưởng văn trị 
hoà bình có giá trị hơn. hẳn võ lực chính phục. 

Nếu người Bắc Quốc khoe khoang thành tích xâm 
lược “Đông trụ chí kim đài dĩ lục ” thì người Nam Bang 
có thể tự hào rằng *Đằng Giang vạn cổ huyết do hồng”. 

Trụ đông nhà Hán rêu xanh. 
Bạch Đằng sông Việt còn tanh máu đào. 

Quốc gia Đại Việt dưới những đời Trần Thái Tông, 
“Thánh Tông, Nhân Tông thiệt là một quốc gia hữu đạo. 

Đạo là khiến cho dân đồng ý với người trên. Cho 
nên có thế cùng nhau chết, cùng nhau sống mà dân 
không sợ nguy: (Đạo giá, lịnh dân dữ Thượng đồng ý dã. 
Cố khả dĩ chỉ tử, khả dĩ chỉ sinh nhi dân bất úy nguy). 

Chung cuộc chiến thắng là cho khởi thủy. hữu đạo. 

Bản chất hữu đạo cũng được thể hiện một cách 
nghiêm minh và công minh khoan hòa, trung hậu. Lũ 
Trần Kiện, Trần Văn Lộng, Trần Ích Tắc hàng giác đều 
bị tước tông phổ, không được giữ họ Trần nữa. Chúng bị 
gọi là Ả Trần, Mai Kiện để lưu tiếng xấu về sau, nhút 
nhát như đàn bà, con gái. 

Những văn kiện tư thông, tư giao với quân thù do 
Thoát Hoan bổ lại, vua Trần đều sai đốt hết, không truy 
tố, truy cứu một người nào. 

Những voi ngựa đá vấy bùn, phủ bụi ở lăng miếu 


cũng được nhà "3 tiếp § ftdùiahfaptô'cl chứa 


chan tình cầm lưu miểi 


Lam Giang - Nguyễn Quang Trứ 227 





Xã tắc lưỡng hôi lao thạch mã 
Sơn hà thiên cổ điện kim âu 
Dịch: 
Xã tắc hai lần bon ngựa đá 
Non sông muôn thuở vững âu vàng. 

Chỉ có bà Công chúa An Tư là đáng thương, đáng 
kính. Vua Trần đã dùng mỹ nhân kế gởi bà đến cho 
“Thoát Hoan để làm nạn nước. 

Sử chép rằng: *Khiển Nhân Tống An Tư vu Thoát 
Hoan, dục thư quốc nạn dã”. 

Sai người đưa Công chúa An Tư đến với Thoát 
Hoan, muốn thư nạn nước vậy, với Công chúa An Tư ở 
hậu phòng, sự hung bạo tàn nhẫn của Thái Tử nhà 
Nguyên chắc có đôi phần hòa dịu... 

* 
* * 

Chuyện An Tư công chúa mỹ nhân kế của nhà 
Trần xui chúng ta liên tưởng đến nước Liban, quốc gia 
độc nhứt trên lục địa Eurasic hưởng lợi được trong oai võ 
cuỗng chinh Mông Cổ. 

Biết quân Mông Cổ sắp trần vào bờ cõi, Vua Liban 
sai đem nhiễu kiểu nga, mỹ nữ trang phục hết sức lộng 
lẫy đem rượu thịt ra hàng. Các tướng lính được vàng bạc, 
châu báu, có đủ phương tiện thưởng thức mỹ nhân. Các 
chiến sĩ ky binh cũng theo gương chủ tướng. Chẳng bao 
lâu, số vàng bạc nhàt[ƒ08a/Ñiedzldh dhiếpdoergø vét 
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ngon ơ! 

Liban không có một nhà nào bị đốt, một người nào 
bị giết vì quân Mông Cổ Tây chinh cả! Hiệu quả của mỹ 
nhân kế thật là kỳ diệu. Đem dâng vàng rồi lại thu về 
một số vàng nhiễu gấp mấy! Trong những ngày hướng, 
lạc, các chiến sĩ Mông Cổ đều tổ ra hào phóng, hào hoa. 

MMỹ nhân kế không phải là một kế lạ. Đó là kế 
thông thường, quen thuộc của loài người. Biết vận dụng 
cho đúng lúc thì hiệu quả thiệt là kỳ điệu, vượt ngoài sức 
tưởng tượng, dự tính. 
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